	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 123/QĐ-UBND
	Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ PHỤC VỤ KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 44/TTr-STTTT ngày 07/01/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, gồm:
1. Mã định danh của đơn vị cấp 1: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn: H37
2. Mã định danh của các đơn vị cấp 2: gồm các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục I).
3. Mã định danh của các đơn vị cấp 3: gồm các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (Phụ lục II).
4. Mã định danh của các đơn vị cấp 4: gồm các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị có mã định danh điện tử cấp 3 (Phụ lục III).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Mã định điện tử quy định tại Điều 1 của Quyết định này phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tích hợp, liên thông chia sẻ giữa các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số ứng dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử tại Điều 1 khi có phát sinh đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức như: đổi tên, tách, nhập, giải thể, trong vòng 15 ngày phải gửi văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời cập nhật, điều chỉnh và công khai trên hệ thống.
3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mã định danh phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có tên trong Phụ lục tại Điều 1 Quyết định này và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Các Phòng CM, TH-CB;
- Lưu VT, KGVX (NNK).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Xuân Huyên


 
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2: CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123 /QĐ-UBND ngày 15 /01/2022 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Mail công vụ điện tử
	Điện thoại liên hệ
	Website (nếu có)
	Mã định danh theo QĐ 20/2020/QĐ-TTg

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	ubdnls@langson.gov.vn
	02053.812.605
	https://www.langson.gov.vn/
	H37.01

	2
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Số 01 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	stttt@ langson.gov.vn
	0205.3.814.619
	https://stttt.langson.gov.vn/
	H37.02

	3
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Số 2 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	skhdtls@langson.gov.vn
	02053.812.122
	https://sokhdt.langson.gov.vn/
	H37.03

	4
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	sokhcn@langson.gov.vn
	02053.871.906
	https://sokhcn.langson.gov.vn/
	H37.04

	5
	Sở Tài chính
	Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	stclangson@mof.gov.vn
	0205.3 870144
	https://sotc.langson.gov.vn/
	H37.05

	6
	Sở Nội vụ
	Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	sonoivu@langson.gov.vn
	0205 3.812.110
	https://sonv.langson.gov.vn/
	H37.06

	7
	Sở Ngoại vụ
	Số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	songoaivuls@langson.gov.vn
	0205 3.718.605
	https://songv.langson.gov.vn/
	H37.07

	8
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Số 05 - đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	stnmt@langson.gov.vn
	02053.870.327
	https://tnmt.langson.gov.vn/
	H37.08

	9
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Số 6, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	sgddt@langson.gov.vn
	02053.812 .203
	http://langson.edu.vn/
	H37.09

	10
	Sở Y tế
	Số 50, Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	 
congthongtindientu@langson.gov.vn
	02053.812.258
	https://soyt.langson.gov.vn/
	H37.10

	11
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	sonnptnt@langson.gov.vn
	02053.870.353
	https://sonn.langson.gov.vn/
	H37.11

	12
	Sở Công Thương
	Số 21 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	socongthuong@langson.gov.vn
	02053.871304
	https://soct.langson.gov.vn/
	H37.12

	13
	Sở Giao thông Vận tải
	Số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	sgtvtls@langson.gov.vn
	02053.810.109
	https://sogtvt.langson.gov.vn/
	H37.13

	14
	Sở Xây dựng
	Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	xaydung@langson.gov.vn
	02053.812.237
	https://soxd.langson.gov.vn/
	H37.14

	15
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Số 617 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	ldtbxh@langson.gov.vn
	02053.870.241
	https://soldtbxh.langson.gov.vn/
	H37.15

	16
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Số 320 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	svhttdl@langson.gov.vn
	02053.872.230
	https://sovhtt.langson.gov.vn/
	H37.16

	17
	Sở Tư pháp
	Số 623 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	vanphongstpls@gmail.com
	02053.870.354
	https://sotp.langson.gov.vn/
	H37.17

	18
	Thanh tra tỉnh
	Số 04 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	ttr@langson.gov.vn
	02053.812.273
	https://thanhtra.langson.gov.vn/
	H37.18

	19
	Ban Dân tộc
	Số 01 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	bdantoc@langson.gov.vn
	02053.810.932
	https://bandantoc.langson.gov.vn/
	H37.19

	20
	Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	Số 19 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	banqlktck@langson.gov.vn
	02053.875.708
	https://banqlktck.langson.gov.vn/
	H37.20

	21
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	QL1A, Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	banqldadtxd@langson.gov.vn
	0205 3815 286
	 
	H37.21

	22
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	daiptth@langson.gov.vn
	02053.812 .595
	http://www.langsontv.vn/
	H37.22

	23
	UBND thành phố
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	ubndtpls@langson.gov.vn
	02053.876.672
	https://thanhpho.langson.gov.vn/
	H37.23

	24
	UBND huyện Đình Lập
	Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập
	ubnddinhlap@langson.gov.vn
	02053.846.214
	https://dinhlap.langson.gov.vn/
	H37.24

	25
	UBND huyện Lộc Bình
	Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
	tttdtlocbinh@langson.gov.vn
	02053.840.224
	https://locbinh.langson.gov.vn/
	H37.25

	26
	UBND huyện Tràng Định
	Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 
	trangdinh@langson.gov.vn
	02053.883.072
	https://trangdinh.langson.gov.vn/
	H37.26

	27
	UBND huyện Văn Lãng
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	vanlang@langson.gov.vn
	02053.880.839
	https://vanlang.langson.gov.vn/
	H37.27

	28
	UBND thành phố Lạng Sơn
	Số 133, đường 3-2, Khối 6, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn
	tg_ubcaoloc@langson.gov.vn
	02053.861.306
	https://caoloc.langson.gov.vn/
	H37.28

	29
	UBND huyện Bắc Sơn
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	bacson@langson.gov.vn
	02053.837.223
	https://bacson.langson.gov.vn/
	H37.29

	30
	UBND huyên Bình Gia
	Khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vn
	02053.834218
	https://binhgia.langson.gov.vn/
	H37.30

	31
	UBND huyện Văn Quan
	Phố Đức Tâm, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
	trangttdtvq@langson.gov.vn
	02053.830.018
	https://vanquan.langson.gov.vn/
	H37.31

	32
	UBND huyện Hữu Lũng
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	ubhuulung@langson.gov.vn
	02053.825.047
	https://huulung.langson.gov.vn/
	H37.32

	33
	UBND huyện Chi Lăng
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Thống Nhất I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
	ubchilang@langson.gov.vn
	02053.820.233
	https://chilang.langson.gov.vn/
	H37.33


 
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3: CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Mail công vụ điện tử
	Điện thoại
	Website (nếu có)
	Mã định danh theo QĐ 20/2020/QĐ-TTg

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	ubdnls@langson.gov.vn
	02053.812.605
	https://www.langson.gov.vn/
	H37.01

	1.1
	Trung tâm Tin học - Công báo
	Số 2, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	congbao@langson.gov.vn
	02053.812.959
	https://congbao.langson.gov.vn/
	H37.01.01

	1.2
	Nhà khách A1
	Số 35, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	nhakhacha1@langson.gov.vn
	02053.723.666
	https://nhakhacha1langson.vn/
	H37.01.02

	1.3
	Ban tiếp công dân
	đường Mai Pha 7, khu A- Tái định cư I, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
	tiepdan@langson.gov.vn
	02053.814.698
	https://www.langson.gov.vn/
	H37.01.03

	1.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
	hanhchinhcong@langson.gov.vn
	02053.763. 888
	https://hanhchinhcong.langson.gov.vn/
	H37.01.04

	2
	Sở Thông tin và Truyền thông
	01 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	stttt@ langson.gov.vn
	0205.3.814.619
	https://stttt.langson.gov.vn/
	H37.02

	2.1
	Trung tâm Công nghệ số
	Số 01, đường Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, TPLS
	ttcntt@langson.gov.vn
	02503.818657
	http://lstt.vn/
	H37.02.01

	3
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Số 2 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	skhdtls@langson.gov.vn
	02053.812.122
	https://sokhdt.langson.gov.vn/
	H37.03

	3.1
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư
	Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
	trungtam_xtdt@langson.gov.vn
	02053.816815
	 
	H37.03.01

	4
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	sokhcn@langson.gov.vn
	02053.871.906
	https://sokhcn.langson.gov.vn/
	H37.04

	4.1
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Số 428, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	chicuctdcls@langson.gov.vn
	02053.870247
	http://langson.tcvn.vn/
	H37.04.01

	4.2
	Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm
	Tổ 5, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	udtbkhcnls@langson.gov.vn
	02053.878984
	 
	H37.04.02

	5
	Sở Tài chính
	Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	stclangson@mof.gov.vn
	02053.870.144
	https://sotc.langson.gov.vn/
	H37.05

	6
	Sở Nội vụ
	Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	sonoivu@langson.gov.vn
	02053.812.110
	https://sonv.langson.gov.vn/
	H37.06

	6.1
	Ban Thi đua - Khen thưởng
	Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	banthiduakhenthuong@langson.gov.vn
	02053.815.681
	https://thiduakhenthuong.langson.gov.vn
	H37.06.01

	6.2
	Trung tâm Lưu trữ Lịch sử
	Số 3, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	ttluutrulichsu@langson.gov.vn
	02053.813.340
	 
	H37.06.02

	7
	Sở Ngoại vụ
	Số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	songoaivuls@langson.gov.vn
	02053.718.605
	https://songv.langson.gov.vn/
	H37.07

	7.1
	Trung tâm thông tin và dịch vụ đối ngoại
	Tầng 1, số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 
	trungtamttdvdn@langson.gov.vn
	02053.896.899
	 
	H37.07.01

	8
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Số 05 - đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	stnmt@langson.gov.vn
	02053.870.327
	https://tnmt.langson.gov.vn/
	H37.08

	8.1
	Chi cục Bảo về mội trường
	Khu đô thị mới phía Đông - Tổ 9 - Khối 8 - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn
	chicucbvmt@langson.gov.vn
	02053.718.679
	 
	H37.08.01

	8.2
	Văn phòng Đăng ký đất đai
	Số 05, Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	vanphongdkdd-tnmt@langson.gov.vn
	02053.719.779
	 
	H37.08.02

	8.3
	Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
	Số 120, Đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	trungtam-tnmt@langson.gov.vn
	02053.870.022
	 
	H37.08.03

	8.4
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Số 05, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	trungtamcntttnvamt@langson.gov.vn
	02053.719.836
	 
	H37.08.04

	9
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Số 6, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	sgddt@langson.gov.vn
	02053.812.203
	http://langson.edu.vn/
	H37.09

	9.1
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	Số 9, Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	truongcdsp@langson.gov.vn
	02053.812182
	lce.edu.vn
	H37.09.01

	9.2
	Trường THPT Chu Văn An
	Số 24, đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	thptchuyencva@langson.gov.vn
	02053870887
	 
	H37.09.02

	9.3
	Trường THPT Việt Bắc
	Số 72, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
 
	truongc3vb@langson.gov.vn
	02053870641
	thptvietbac.langson.edu.vn
	H37.09.03

	9.4
	Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
	Số 360 Lê Đại Hành, Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
	thptdtnt@langson.gov.vn
	02053871726
	https://thptdantocnoitru.langson.edu.vn/
	H37.09.04

	9.5
	Trường THPT Hoàng Văn Thụ
	Số 55, đườngTổ Sơn, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 
 
	thpthoangvanthu@langson.gov.vn
	02053.811555
	http://thpthoangvanthu.langson.edu.vn/
 
	H37.09.05

	9.6
	Trường THPT Dân lập Ngô Thì Sỹ
	Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, TPLS
	thptdlngothisy@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.09.06

	9.7
	Trường THPT Cao Lộc
	Số 70, khối 3, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	thptcaoloc@langson.gov.vn
	02053861436
	 
	H37.09.07

	9.8
	Trường THPT Đồng Đăng
	Số 15, khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn 
	thptdongdang@langson.gov.vn
	02053851813
	 
	H37.09.08

	9.9
	Trường THPT Ba Sơn
	thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, thành phố Lạng Sơn 
	thptbason@langson.gov.vn
	02053764051
	 
	H37.09.09

	9.10
	Trường THPT Chi Lăng
	Số 37, đường Chu Văn An, khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 
	thptchilang@langson.gov.vn
	02053.820214
	http://thptchilang.langson.edu.vn/
	H37.09.10

	9.11
	Trường THPT Hòa Bình
	Thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng 
	thpthoabinh@langson.gov.vn
	0205820473
	 
	H37.09.11

	9.12
	Trường THPT Đồng Bành
	Thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng 
	thptdongbanh@langson.gov.vn
	02053824786
	 
	H37.09.12

	9.13
	Trường THPT Hữu Lũng
	Số 123, đường Xương Giang, khu Tân Hoà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 
	thpthuulung@langson.gov.vn
	02053825061
	 
	H37.09.13

	9.14
	Trường THPT Vân Nham
	Thôn Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng 
	thptvannham@langson.gov.vn
	02053828391
	 
	H37.09.14

	9.15
	Trường THPT Tân Thành
	Thôn Gốc Gạo, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng 
	thpttanthanh@langson.gov.vn
	0205.3729.222
	http://thpttanthanh.langson.edu.vn/
	H37.09.15

	9.16
	Trường THPT Văn Lãng
	Khu IV, Thị Trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 
	thptvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.492
	 
	H37.09.16

	9.17
	Trường THPT Tràng Định
	Số 197 đường Hoàng Văn Thụ, Khu I, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 
	thpttrangdinh-td@langson.gov.vn
	02053883060
	 
	H37.09.17

	9.18
	Trường THPT Bình Độ
	Thôn Nà Nạ - Xã Quốc Việt - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sợn
	thptbinhdo-td@langson.gov.vn
	02053.887.333.
	 
	H37.09.18

	9.19
	Trường THPT Lộc Bình
	Khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	thptlocbinh@langson.gov.vn
	02053842898
	 
	H37.09.19

	9.20
	Trường THPT Na Dương
	Khu 7+9, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình
	thptnaduong@langson.gov.vn
	02053.844.176
	 
	H37.09.20

	9.21
	Trường THPT Tú Đoạn
	Thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình 
	thpttudoan@langson.gov.vn
	02053.841.009
	 
	H37.09.21

	9.22
	Trường THPT Đình Lập
	khu 8 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập 
	thptdinhlap@langson.gov.vn
	02053846131
	 
	H37.09.22

	9.23
	Trường THPT Bắc Sơn
	Đường Văn Cao, khối phố Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	thptbacson@langson.gov.vn
	02053.837.260
	http://thptbacsonlangson.edu.vn
	H37.09.23

	9.24
	Trường THPT Vũ Lễ
	Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 
	thptvule@langson.gov.vn
	02053.739.534
	http://thptvule.edu.vn
 
	H37.09.24

	9.25
	Trường THPT Bình Gia
	Thôn Pá Nim, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 
	thptbinhgia@langson.gov.vn
	02053.834.377
	 
	H37.09.25

	9.26
	Trường THPT Pác Khuông
	Thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tinhe Lạng Sơn
	thptpackhuong@langson.gov.vn
	02053.514.888
	http://thptpackhuong.langson.edu.vn
	H37.09.26

	9.27
	Trường THPT Văn Quan
	Điềm he 2 xã Điềm He huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn
	thptvanquan@langson.gov.vn
	02053.832.111
	 
	H37.09.27

	9.28
	Trường THPT Lương Văn Tri
	Phố Tâm An - Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan 
	thptluongvantri@langson.gov.vn
	02053.830052
	http:thptluongvantri.vn
	H37.09.28

	9.29
	Trung tâm GDTX 1 tỉnh
	Đường Ba Sơn, Hoàng Đồng Lạng Sơn
	trungtamgdtx1@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.09.29

	9.30
	Trung tâm GDTX 2 tỉnh
	Hữu Lũng, Lạng Sơn
	trungtamgdtx2@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.09.30

	9.31
	Trường PTDTNT THCS huyện Đình Lập
	Khu 8, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập 
	dtntthcsdl@langson.gov.vn
	02053846676
	 
	H37.09.31

	9.32
	Trường PTDTNT THCS huyện Lộc Bình
	Khu Chộc Vằng, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	dtntthcsthptlocbinh@langson.gov.vn
	02053841998
	 
	H37.09.32

	9.33
	Trường PTDTNT THCS huyện Tràng Định
	Thôn Khòn Cà, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
	dtntthcsthptttd@langson.gov.vn
	02053883103
	 
	H37.09.33

	9.34
	Trường PTDTNT THCS huyện Văn Lãng
	khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 
	dtntthcsvanlang@langson.gov.vn
	02053880633
	 
	H37.09.34

	9.35
	Trường PTDTNT THCS thành phố Lạng Sơn
	Thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, thành phố Lạng Sơn 
	dtntthcscaoloc@langson.gov.vn
	02053.863852
	 
	H37.09.35

	9.36
	Trường PTDTNT THCS huyện Bắc Sơn
	Khối phố Hợp Thành Pác Lũng, Thị Trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	dtntthcsbacson@langson.gov.vn
	02053837414
	 
	H37.09.36

	9.37
	Trường PTDTNT THCS huyện Bình Gia
	Khối Phố Pá Nim, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 
	dtntthcsthptbg@langson.gov.vn
	02053834243
	 
	H37.09.37

	9.38
	Trường PTDTNT THCS huyện Văn Quan
	Thị trấn Văn Quan Lạng Sơn
	dtntthcsvanquan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.09.38

	9.39
	Trường PTDTNT THCS huyện Hữu Lũng
	133 đường Ba đình khu Na Đâu thị Trấn Hữu Lũng, huyện hữu Lũng 
	dtntthcshuulung@langson.gov.vn
	02053 729 162
	 
	H37.09.39

	9.40
	Trường PTDTNT THCS huyện Chi Lăng
	Số 14, ngõ 108, đường Đại Huề, khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 
	dtntthcschilang@langson.gov.vn
	02053820019
	 
	H37.09.40

	9.41
	Trường THPT Hội Hoan
	thôn Háng Van, xã Hội Hoan, huyên Văn Lãng 
	thpthoihoan@langson.gov.vn
	02053809699
	 
	H37.09.41

	10
	Sở Y tế
	Số 50, Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	congthongtindientu@langson.gov.vn
	02053.812.258
	https://soyt.langson.gov.vn/
	H37.10

	10.1
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Số 13, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
	chicucatvstp@langson.gov.vn
	02056.256.307
	 
	H37.10.01

	10.2
	Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
	Số 13, đường Hoàng Văn Thụ, P Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	chicucdanso@langson.gov.vn
	02053.812.650
	 
	H37.10.02

	10.3
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, thành phố Lạng Sơn 
	bvdakhoa@langson.gov.vn
	02053.870.039
	http://bvdklangson.com.vn/
	H37.10.03

	10.4
	Bệnh viện Y học Cổ truyền
	Thôn Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	bvyhct@langson.gov.vn
	02053.811.460
	http:// bvyhctlangson.vn
	H37.10.04

	10.5
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi
	Đường Song Giáp, thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	htca@langson.gov.vn
	02053.876.579
	http://benhvienphoilangson.vn
	H37.10.05

	10.6
	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	Số 78, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
	bvphcn@langson.gov.vn
	02053.873.443
	 
	H37.10.06

	10.7
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
	Số 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
	ttksbt@langson.gov.vn
	02053.812.147
	 
	H37.10.07

	10.8
	Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
	Đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	gdykhoa@langson.gov.vn
	02053.870.996
	 
	H37.10.08

	10.9
	Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm
	Số 122 đường Nguyễn Du, phường. Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	langson.idqc@langson.gov.vn
	02053.879.182
	 
	H37.10.09

	10.10
	Trung tâm Pháp y
	Khối 10, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
	ttphapy@langson.gov.vn
	02053.711.713
	 
	H37.10.10

	10.11
	Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế
	Khu tái định cư I, khối 8, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
	ttkndpmp@langson.gov.vn
	02053.873.662
	http://kiemdichytelangson.vn/
	H37.10.11

	10.12
	Trường Cao Đăng Y tế Lạng Sơn
	Số 11 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	truongcdyt@langson.gov.vn
	02053.812.580
	http://www.cdytlangson.edu.vn/
	H37.10.12

	10.13
	Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình
	Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	ttyt-locbinh@langson.gov.vn
	02053.840.216
	http://trungtamytelocbinh.vn/
	H37.10.13

	10.14
	Trung tâm Y tế huyện Đình Lập
	Khu 5, TT Đình Lập, huyện Đình Lập 
	ttytdinhlap@langson.gov.vn
	02053.846.205
	 
	H37.10.14

	10.15
	Trung tâm Y tế huyện Tràng Định
	Khu 2, thị trấn Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn
	ttyttrangdinh@langson.gov.vn
	02053.883.543
	 
	H37.10.15

	10.16
	Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng
	Khu 3, Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn
	ttytvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.114
	 
	H37.10.16

	10.17
	Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn
	Khối 6 TT Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	nhungtt@langson.gov.vn
	02053.861.481
	 
	H37.10.17

	10.18
	Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn
	Khối phố Nguyễn Thị Minh Khai, TT Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn
	ttytbacson@langson.gov.vn
	02053.837.230
	https://ttytbacson.vn/
	H37.10.18

	10.19
	Trung tâm Y tế huyện Bình Gia
	Khối Phố 6b- TT Bình Gia- Huyện Bình Gia- Lạng Sơn
	ttytbinhgia@langson.gov.vn
	02053.834.270
	 
	H37.10.19

	10.20
	Trung tâm Y tế huyện Văn Quan
	Phố Tâm An, TT Văn Quan
	ttytvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.034
	 
	H37.10.20

	10.21
	Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng
	Số 143 đường Tôn Thất Tùng khu An Thịnh thị trấn Hữu Lũng
	ttythuulung@langson.gov.vn
	02053.825.481
	http://benhvienhuulung.vn
	H37.10.21

	10.22
	Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng
	Khu Hòa Bình I, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng
	ttytchilang@langson.gov.vn
	02053.820.511
	 
	H37.10.22

	10.23
	Trung tâm Y tế thành phố
	Số 01 Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 
	lthuyen-08@langson.gov.vn
	02053.871.067
	 
	H37.10.23

	11
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	sonnptnt@langson.gov.vn
	02053.870.353
	https://sonn.langson.gov.vn/
	H37.11

	11.1
	Chi cục Thủy lợi
	Số 124, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	cctl1@langson.gov.vn
	02503.812.289
	 
	H37.11.01

	11.2
	Chi cục Phát triển nông thôn
	118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	chicucptnt@langson.gov.vn
	02503.891.168
	 
	H37.11.02

	11.3
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản
	118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	chicucqlclnlsvts@langson.gov.vn
	02053.891.153
	 
	H37.11.03

	11.4
	Chi cục Thú y tỉnh
	55 Yết Kiêu p.Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	chicuccnvty@langson.gov.vn
	02053.870.22 6
	 
	H37.11.04

	11.5
	Chi cục Bảo vệ thực vật
	Số 59 đường Yết Kiêu, phường Tam thanh, thành phố Lạng Sơn
	ccbvtv@langson.gov.vn
	02053.870.542
	 
	H37.11.05

	11.6
	Chi cục Kiểm lâm
	Số 18, đường Trần Hưng đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	chicuckiemlam@langson.gov.vn
	02053.812.255
	 
	H37.11.06

	11.7
	Trung tâm khuyến nông Lạng Sơn
	98A đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	trungtamkn@langson.gov.vn
	02053.717.726
	 
	H37.11.07

	11.8
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường
	Phố Mai Toàn Xuân -Phường Tam Thanh - thành phố Lạng Sơn
	trungtamnsvvsmtnt@langson.gov.vn
	02053.717.225
	 
	H37.11.08

	11.9
	BQL Rừng đặc dụng Mẫu Sơn
	Trạm Thuỷ sản Bản Ngà, xã Gia Cát, thành phố Lạng Sơn 
	bqlrddmauson@langson.gov.vn
	02053.866.881
	 
	H37.11.09

	11.10
	Ban quản lý rừng đặc rụng Hữu Liên
	Thôn Tân Lai, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng 
	bqlrddhuulien@langson.gov.vn
	02053.826.789
	 
	H37.11.10

	11.11
	BQL dự án ĐTXD các Công trình Nông nghiệp và PTNT
	Tầng 2 Khu Liên Cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	bqldadtxdcctnnvptnt@langson.gov.vn
	02053.812.229
	 
	H37.11.11

	11.12
	Hội Làm vườn
	118. Đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	hoilamvuon@langson.gov.vn
	02053.871.670
	 
	H37.11.12

	11.13
	Văn phòng điều phối xây dựng NTM
	Tầng 1 Khu Liên Cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	vpdpctxdntm@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.11.13

	12
	Sở Công Thương
	Số 21 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	socongthuong@langson.gov.vn
	02053.871.304
	https://soct.langson.gov.vn/
	H37.12

	12.2
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
	Số 211, Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	trungtamkcxttm@langson.gov.vn
	02053.873.142
	https://langsontrade.vn
	H37.12.01

	13
	Sở Giao thông Vận tải
	Số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	sgtvtls@langson.gov.vn
	02053.810.109
	https://sogtvt.langson.gov.vn/
	H37.13

	13.1
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
	Số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	banqlxdbthtgt@langson.gov.vn
	02053.811.768
	 
	H37.13.01

	13.2
	Ban quản lý bảo trì đường bộ
	Số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	banqldtdb@langson.gov.vn
	02053.811.768
	 
	H37.13.02

	14
	Sở Xây dựng
	Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	xaydung@langson.gov.vn
	02053.812.237
	https://soxd.langson.gov.vn/
	H37.14

	14.1
	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	Số 145 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	trungtamquyhoach@langson.gov.vn
	02053.711.191
	 
	H37.14.01

	14.2
	Trung tâm Quy hoạch xây dựng
	Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	ttkdclctxd@langson.gov.vn
	0913.540.915
	 
	H37.14.02

	15
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Số 617 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	ldtbxh@langson.gov.vn
	02053.870.241
	https://soldtbxh.langson.gov.vn/
	H37.15

	15.1
	Trung tâm điều dưỡng người có công
	Số 263, đương Văn Vỉ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	trungtamddncc@langson.gov.vn
	02053.802.888
	 
	H37.15.01

	15.2
	Trung tâm bảo trợ xã hội
	Ngõ 660, đường Trần Đăng Ninh, Hoàng Tân, Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	vanthu-csbtxhth@langson.gov.vn
	02053.871536
	 
	H37.15.02

	15.3
	Trung tâm giới thiệu việc làm
	Số 66 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thàn phố Lạng Sơn
	vanthu-ttdvvl@langson.gov.vn
	02053.877415
	 
	H37.15.03

	15.4
	Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội
	Km10, quốc lộ 1A cũ, xã Tân Thành, thành phố Lạng Sơn 
	cosocainghienmatuy@langson.gov.vn
	02053.861.940
	 
	H37.15.04

	15.5
	Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
	Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	vanthu-tcdn@langson.gov.vn
	02053.861.155
	 
	H37.15.05

	15.6
	Trung tâm GDNN - GDTX Cao Lộc
	Số 23, khối 6, đường Mỹ Sơn, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	ttgdtx.caoloc.ls@gmail.com.vn
	02053.861.155
	 
	H37.15.06

	15.7
	Trung tâm GDNN - GDTX Chi Lăng
	Thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 
	mxthao@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.15.07

	15.8
	Trung tâm GDNN - GDTX Văn Lãng
	Khu 8, Na Sầm, huyện Văn Lãng 
	Tvvien-03@langson.gov.vn
	02053.880.059
	 
	H37.15.08

	15.9
	Trung tâm GDNN - GDTX Tràng Định
	Thôn Khuổi Xa, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định 
	ttgdnn-gdtxtrangdinh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.15.09

	15.10
	Trung tâm GDNN - GDTX Lộc Bình
	Hòa Bình, TT. Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn
	ttgdnn-gdtxlocbinh@langson.gov.vn
	02053.840.647
	 
	H37.15.10

	15.11
	Trung tâm GDNN - GDTX Đình Lập
	Khu 8 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập 
	ttgdnn-gdtxdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.15.11

	15.12
	Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Sơn
	Khối phố Hợp Thành, Pác Lũng, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	dtquyen-04@langson.gov.vn
	02053.837.707
	 
	H37.15.12

	15.13
	Trung tâm GDNN - GDTX Bình Gia
	Thôn Nà Pái, xã Tân Văn, huyện Bình Gia 
	htvui-03@langson.gov.vn
	02053.800.222
	 
	H37.15.13

	15.14
	Trung tâm GDNN - GDTX Văn Quan
	Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan 
	ttgdnn-gdtxvanquan
	 
	http://gdtxvanquan.langson.edu.vn/
	H37.15.14

	16
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Số 320 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	svhttdl@langson.gov.vn
	02053.872.230
	https://sovhtt.langson.gov.vn/
	H37.16

	16.1
	Trung tâm văn hóa
	Số 02 Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	ttvanhoa@langson.gov.vn
	02053.879.333
	http://trungtamvanhoals.vn/
	H37.16.01

	16.2
	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
	Đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại
	ttphphim@langson.gov.vn
	02053.870.275
	http://langsoncinema.com.vn/
	H37.16.02

	16.4
	Thư viện tỉnh
	Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TPLS
	thuvientinh@langson.gov.vn
	02053.815.504
	http://thuvienlangson.vn/
	H37.16.04

	16.5
	Bảo tàng tỉnh
	Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TPLS
	baotangtinh@langson.gov.vn
	02053.822.456
	http://baotanglangsonvn/
	H37.16.05

	16.7
	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao
	Đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TPLS
	tttdthethao@langson.gov.vn
	02053.775.124
	http://thethaolangson.vn/
	H37.16.07

	16.8
	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch
	Khán đài A, sân vận động Đông Kinh, TPLS
	ttxtdulich@langson.gov.vn
	02053.776.565
	http://dulichlangson.com.vn/
	H37.16.08

	17
	Sở Tư pháp
	Số 623 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	vanphongstpls@langson.gov.vn
	02053.870.354
	https://sotp.langson.gov.vn/
	H37.17

	17.1
	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
	Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
	trungtamdvbdgts@langson.gov.vn
 
	 
	 
	H37. 17.01

	17.2
	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	Số 623 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	trungtamtgplnn@langson.gov.vn
 
	 
	 
	H37.17.02

	17.3
	Phòng Công chứng số 1
	Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
	phongcongchungso1@langson.gov.vn
 
	 
	 
	H37.17.03

	18
	Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	Số 19 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	banqlktck@langson.gov.vn
	02053.875.708
	https://banqlktck.langson.gov.vn/
	H37.20

	18.1
	Trung tâm Quản lý cửa khẩu
	Khu cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn 
	trungtamqlck@langson.gov.vn
	02053.855.168
	 
	H37.20.01

	19
	UBND huyện Đình Lập
	Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập
	ubnddinhlap@langson.gov.vn
	02053.846.214
	https://dinhlap.langson.gov.vn/
	H37.24

	19.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu 4, thị trấn Đình Lập
	ubdinhlap@langson.gov.vn
	02053846214
	 
	H37.24.01

	19.2
	Phòng Nội vụ
	Khu 4, thị trấn Đình Lập
	nvdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.02

	19.3
	Phòng Tư pháp
	Khu 3, thị trấn Đình Lập
	tpdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.03

	19.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khu 4, thị trấn Đình Lập
	vhttdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.04

	19.5
	Thanh Tra huyện
	Khu 4, thị trấn Đình Lập
	ttdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.05

	19.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Khu 1, thị trấn Đình Lập
	ldtbxhdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.06

	19.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khu 3, thị trấn Đình Lập
	tckhdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.07

	19.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu 1, thị trấn Đình Lập
	dd dtdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08

	19.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Khu 4, thị trấn Đình Lập
	kthtdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.09

	19.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khu 4, thị trấn Đình Lập
	nnptntdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.10

	19.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khu 4, thị trấn Đình Lập
	tnmtdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.11

	19.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Khu 8, thị trấn Đình Lập
	ttvhdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.12

	19.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Khu 4, thị trấn Đình Lập
	ptqddinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.13

	19.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Khu 1, thị trấn Đình Lập
	bqldatxddinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.14

	19.15
	UBND thị trấn Đình Lập
	Khu 7, thị trấn Đình Lập
	thitrandinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.15

	19.16
	UBND thị trấn Nông trường Thái Bình
	Thị trấn NTTB, huyện Đình Lập
	nongtruongthaibinh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.16

	19.17
	UBND xã Bắc Xa
	Xã Bắc Xa, huyện Đình Lập
	xabacxa@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.17

	19.18
	UBND xã Kiên Mộc
	Xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập
	xakienmoc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.18

	19.19
	UBND xã Bính Xá
	Xã Bính Xá, huyện Đình Lập
	xabinhxa@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.19

	19.20
	UBND xã Đình Lập
	Xã Đình Lập, huyện Đình Lập
	xadinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.20

	19.21
	UBND xã Thái Bình
	Xã Thái Bình, huyện Đình Lập
	xathaibinh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.21

	19.22
	UBND xã Cường Lợi
	Xã Cường Lợi, huyện Đình Lập
	xacuongloi@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.22

	19.23
	UBND xã Châu Sơn
	Xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
	xachauson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.23

	19.24
	UBND xã Lâm Ca
	Xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
	xalamca@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.24

	19.25
	UBND xã Đồng Thắng
	Xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập
	xadongthang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.25

	19.26
	UBND xã Bắc Lãng
	Xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập
	xabaclang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.26

	20
	UBND huyện Lộc Bình
	Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
	tttdtlocbinh@langson.gov.vn
	02053.840.224
	https://locbinh.langson.gov.vn/
	H37.25

	20.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu Hòa Bình,
 thị trấn Lộc Bình
	ubndlocbinh@langson.gov.vn
	02053 840 224
	 
	H37.25.01

	20.2
	Phòng Nội vụ
	Khu Hòa Bình, 
thị trấn Lộc Bình
	nvlocbinh@langson.gov.vn
	02053 506 031
	 
	H37.25.02

	20.3
	Phòng Tư pháp
	Khu Bản Kho, 
thị trấn Lộc Bình
	tplocbinh@langson.gov.vn
	02053 841 494
	 
	H37.25.03

	20.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khu Bản Kho, 
thị trấn Lộc Bình
	vhttlocbinh@langson.gov.vn
	02053840252
	 
	H37.25.04

	20.5
	Thanh Tra huyện
	Khu Bản Kho,
 thị trấn Lộc Bình
	ttlocbinh@langson.gov.vn
	02053 840 112
	 
	H37.25.05

	20.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Khu Bản Kho, 
thị trấn Lộc Bình
	ldtbxdhlocbinh@langson.gov.vn
	02053840 008
	 
	H37.25.06

	20.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khu Bản Kho, 
thị trấn Lộc Bình
	tckhlocbinha,langson.gov.vn
	02053840 237
	 
	H37.25.07

	20.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu Hòa Bình,
 thị trấn Lộc Bình
	gddtlocbinh@langson.gov.vn
	02053840239
 
	 
	H37.25.08

	20.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Khu Bản Kho, 
thị trấn Lộc Bình
	kthtlocbinh@langson.gov.vn
	02053 840 060
 
	 
	H37.25.09

	20.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khu Hòa Bình, 
thị trấn Lộc Bình
	nnptntloccbinh@langson.gov.vn
	02053841 544
 
	 
	H37.25.10

	20.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khu Hòa Bình,
 thị trấn Lộc Bình
	tnmtlocbinh@langson.gov.vn
	02053840 335
 
	 
	H37.25.11

	20.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Khu Hòa Bình, 
thị trấn Lộc Bình
	ttvhttlocbinh@langson.gov.vn
	02053840 062
 
	 
	H37.25.12

	20.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Khu Nhà Thờ, 
thị trấn Lộc Bình
	ttptqdlocbinh@langson.gov.vn
	02053506 681
	 
	H37.25.13

	20.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Khu Hòa Bình, 
thị trấn Lộc Bình
	bqldadtxdlocbinh
 
	 
	 
	H37.25.14

	20.15
	UBND thị trấn Lộc Bình
	Khu Minh Khai, 
thị trấn Lộc Bình
	ubndttlocbinh@langson.gov.vn
	02053.840.087
 
	 
	H37.25.15

	20.16
	UBND xã thị trấn Na Dương
	Thôn Na Dương Phố 2,
 thị trấn Na Dương
	ubndttnaduong@langson.gov.vn
	02053 844 313
 
	 
	H37.25.16

	20.17
	UBND xã Mẫu Sơn
	Thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn
	ubndmauson@langson.gov.vn
	02053840 131
 
	 
	H37.25.17

	20.20
	UBND xã Yên Khoái
	Thôn Long Đầu, xã Yên Khoái
	ubndyenkhoai@langson.gov.vn
	02053845 322
	 
	H37.25.20

	20.22
	UBND xã Tú Mịch
	Thôn Nà Van, xã Tú mịch
	 
	02053845 324
	 
	H37.25.22

	20.23
	UBND xã Hữu Khánh
	Thôn Bản Rỵ, 
xã Hữu Khánh
	 
	02053840 376
	Huukhanh.locbinh.langson.gov.vn
	H37.25.23

	20.24
	UBND xã Đồng Bục
	Thôn Háng Cáu,
 xã Đồng Bục
	ubnddongbuc@langson.gov.vn
	02053840 075
	 
	H37.25.24

	20.26
	UBND xã Tam Gia
	Thôn Bản Tre, xã Tam Gia
	ubndtamgia@langson.gov.vn
	02053516 336
	 
	H37.25.26

	20.27
	UBND xã Tú Đoạn
	Thôn Dinh Chùa,
 xã Tú Đoạn
	ubndtudoan@langson.gov.vn
	02053840 874
	tudoan.locbinh.langson.gov.vn
	H37.25.27

	20.28
	UBND xã Khuất Xá
	Thôn Bản Chu A, 
xã Khuất Xá
	ubndkhuatxa@langson.gov.vn
	02053743 660
	khuatxa.locbinh.langson.gov.vn
	H37.25.28

	20.31
	UBND xã Tĩnh Bắc
	Thôn Bó Luồng, 
xã Tĩnh Bắc
	ubndtinhbac@langson.gov.vn
	02053516 136
	 
	H37.25.31

	20.36
	UBND xã Sàn Viên
	Khòn Cháo- Co Cai, 
xã Sàn Viên
	ubndsanvien@langson.gov.vn
	02053844 435
	 
	H37.25.36

	20.37
	UBND xã Đông Quan
	Thôn Hua Cầu, 
xã Đông Quan
	ubnddongquan@langson.gov.vn
	02053516 323
	 
	H37.25.37

	20.39
	UBND xã Hữu Lân
	Thôn Vinh Tiên, 
xã Hữu Lân
	ubndhuulan@langson.gov.vn
	02053516 300
	 
	H37.25.39

	20.40
	UBND xã Lợi Bác
	Thôn Nà U, xã Lợi Bác
	ubndloibac@langson.gov.vn
	02053844 026
 
	 
	H37.25.40

	20.41
	UBND xã Nam Quan
	Thôn Bản Tó, xã Nam Quan
	ubndnamquan@langson.gov.vn
	02053516 329
	 
	H37.25.41

	20.42
	UBND xã Xuân Dương
	Thôn Pò chang xã Xuân Dương
	ubndxuanduong@langson.gov.vn
	02053516 461
 
	 
	H37.25.42

	20.43
	UBND xã Ái Quốc
	Thôn Đoàn Kết, 
xã Ái Quốc
	ubndaiquoc@langson.gov.vn
	02053742400
	 
	H37.25.43

	20.44
	UBND xã Khánh Xuân
	Thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân
	ubndxakhanhxuan@langson.gov.vn
	02053840393
	 
	H37.25.44

	20.45
	UBND xã Thống Nhất
	Thôn Khòn Nà,
 xã Thống Nhất
	ubndxathongnhat@langson.gov.vn
 
	02053741300
	 
	H37.25.45

	20.46
	UBND xã Minh Hiệp
	Thôn Khuôn Săm, 
xã Minh Hiệp
	ubndxaminhhiep@langson.gov.vn
	02053741900
	 
	H37.25.46

	21
	UBND huyện Tràng Định
	Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 
	trangdinh@langson.gov.vn
	02053.883.072
	https://trangdinh.langson.gov.vn/
	H37.26

	21.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	vphdnd-ubndtrangdinh@langson.gov.vn
	02053886818
	 
	H37.26.01

	21.2
	Phòng Nội vụ
	Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	pnvtrangdinh@langson.gov.vn
	02053883110
	 
	H37.26.02

	21.3
	Phòng Tư pháp
	Khu V, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	ptptrangdinh@langson.gov.vn
	02053886016
	 
	H37.26.03

	21.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	pvhtttrangdinh@langson.gov.vn
	02053886887
	 
	H37.26.04

	21.5
	Thanh Tra huyện
	Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	thanhtratrangdinh@langson.gov.vn
	02053883077
	 
	H37.26.05

	21.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Khu V, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	pldtbxhdttrangdinh@langson.gov.vn
 
	02053883065
	 
	H37.26.06

	21.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khu V, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	ptckhtrangdinh@langson.gov.vn
	02053883081
	 
	H37.26.07

	21.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	pgddttrangdinh@langson.gov.vn
	02053883076
	 
	H37.26.08

	21.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	pkthttrangdinh@langson.gov.vn
	02053883092
	 
	H37.26.09

	21.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khu V, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	pnnptnttrangdinh@langson.gov.vn
	02053884156
	 
	H37.26.10

	21.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khu V, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	ptnmttrangdinh@langson.gov.vn
	02053883666
	 
	H37.26.11

	21.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	ttvhtttttrangdinh@langson.gov.vn
	02053883041
	 
	H37.26.12

	21.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Khu II, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	ttptqdtrangdinh@langson.gov.vn
	02053277006
	 
	H37.26.13

	21.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Khu V, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	bqldadtxdtrangdinh@langson.gov.vn
	02053884266
	 
	H37.26.14

	21.15
	UBND thị trấn Thất Khê
	Khu II, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định 
	ubndthitranthatkhe@langson.gov.vn
	02053883052
	 
	H37.26.15

	21.16
	UBND xã Khánh Long
	thôn Khuổi Bây B, xã Khánh Long, huyện Tràng Định 
	ubndkhanhlong@langson.gov.vn
	02056504051
	 
	H37.26.16

	21.17
	UBND xã Đoàn Kết
	thôn Nà Slản, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định 
	ubnddoanket@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.17

	21.18
	UBND xã Quốc Khánh
	thôn Thống Nhất, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định 
	ubndquockhanh@langson.gov.vn
	02053887506
	 
	H37.26.18

	21.19
	UBND xã Vĩnh Tiến
	thôn Hợp Thành, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định 
	ubndvinhtien@langson.gov.vn
	02053298273
	 
	H37.26.19

	21.20
	UBND xã Cao Minh
	thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định 
	ubndcaominh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.20

	21.21
	UBND xã Chí Minh
	Thôn Cốc Tòong, xã Chí Minh, huyện Tràng Định 
	ubndchiminh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.21

	21.22
	UBND xã Tri Phương
	thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Đinh 
	ubndtriphuong@langson.gov.vn
	02053883522
	Triphuong.trangdinh.langson.gov.vn
	H37.26.22

	21.23
	UBND xã Tân Tiến
	Thôn Áng Mò, xã Tân Tiến, huyện Tràng Đinh 
	ubndtantien@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.23

	21.24
	UBND xã Tân Yên
	Thôn Nà Đeng, xã Tân Yên, huyện Tràng Định 
	ubndtanyen@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.24

	21.25
	UBND xã Đội Cấn
	Thôn Bản Chang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định 
	ubnddoican@langson.gov.vn
	 
	Doican.trangdinh.langson.gov.vn
	H37.26.25

	21.26
	UBND xã Tân Minh
	Thôn 4, xã Tân Minh, huyện Tràng Định 
	ubndtanminh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.26

	21.27
	UBND xã Kim Đồng
	thôn Nà Thà, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định 
	ubndkimdong@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.27

	21.28
	UBND xã Chi Lăng
	thôn Đâu Linh, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định 
	ubndchilang@langson.gov.vn
	02053.884.600
	 
	H37.26.28

	21.29
	UBND xã Trung Thành
	thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định 
	ubndtrungthanh@langson.gov.vn
	02053.601.810
	 
	H37.26.29

	21.30
	UBND xã Đại Đồng
	Thôn Nà Khuất, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định 
	ubnddaidong@langson.gov.vn
	02053.885.651
	Daidong.trangdinh.langson.gov.vn
	H37.26.30

	21.31
	UBND xã Đào Viên
	Thôn 2, xã Đào Viên, huyện Tràng Định 
	ubnddaovien@langson.gov.vn
	02053.661.354
	 
	H37.26.31

	21.32
	UBND xã Đề Thám
	Thôn Đoỏng Nà, xã Đề Thám, huyện Tràng Đinh 
	ubnddetham@langson.gov.vn
	02053.883.204
	 
	H37.26.32

	21.33
	UBND xã Kháng Chiến
	thôn Đoỏng Pán, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định 
	ubndkhangchien@langson.gov.vn
	02053.883.522
	 
	H37.26.33

	21.35
	UBND xã Hùng Sơn
	thôn Bản piềng, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định 
	ubndhungson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.35

	21.36
	UBND xã Quốc Việt
	thôn Nà Nạ, xã Quốc Việt, Tràng Định, Lạng Sơn
	ubndquocviet@langson.gov.vn
	02053.887.006
	 
	H37.26.36

	21.37
	UBND xã Hùng Việt
	Thôn Bản Nhàn, xã Hùng Việt, Tràng Định, Lạng Sơn
	ubndhungviet
@langson.gov.vn
	02053.884.065
	 
	H37.26.37

	22
	UBND huyện Văn Lãng
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	vanlang@langson.gov.vn
	02053.880.839
	https://vanlang.langson.gov.vn/
	H37.27

	22.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	vphdnd-ubndvanlang
	02053.880.839
	 
	H37.27.01

	22.2
	Phòng Nội vụ
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 
	pnvvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.908
	 
	H37.27.02

	22.3
	Phòng Tư pháp
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	ptpvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.193
	 
	H37.27.03

	22.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	pvhttvanlang@langson.gov.vn
	02053.881.699
	 
	H37.27.04

	22.5
	Thanh Tra huyện
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	thanhtravanlang@langson.gov.vn
	02053.880.197
	 
	H37.27.05

	22.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	pldtbxh-dtvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.170
	 
	H37.27.06

	22.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	ptckhvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.546
	 
	H37.27.07

	22.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	pgddtvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.320
	 
	H37.27.08

	22.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	pkthtvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.195
	 
	H37.27.09

	22.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	pnnptntvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.133
	 
	H37.27.10

	22.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	ptnmtvanlang@langson.gov.vn
	02053.880.184
	 
	H37.27.11

	22.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	ttvhttttvanlang@langson.gov.vn
	02053.881.986
	 
	H37.27.12

	22.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	ttptqdvanlang@langson.gov.vn
	02053.881.517
	 
	H37.27.13

	22.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	bqldadtxdvanlang@langson.gov.vn
	02053.881.198
	 
	H37.27.14

	22.15
	UBND thị trấn Na Sầm
	Khu 2, thị trấn Na Sầm
	ccct.@langson.gov.vn
	02053.880.354
	 
	H37.27.15

	22.16
	UBND xã Trùng Khánh
	Thôn Manh Trên, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng
	ubndtrungkhanh@langson.gov.vn
	02053.900.688
	 
	H37.27.16

	22.18
	UBND xã Bắc La
	Thôn Nặm Slù, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
	ubndbacl@langson.gov.vn a
	02056.266.302
	 
	H37.27.18

	22.19
	UBND xã Thụy Hùng
	Thôn Pác Cáy, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng
	ubndthuyhung-vanlang@langson.gov.vn
	0988.945.586
	 
	H37.27.19

	22.20
	UBND xã Tân Tác
	Thôn Bản cấn, xã Tân Tác, huyệnVăn Lãng, huyện Văn Lãng
	ubndtantac@langson.gov.vn
	02056.260.415
	 
	H37.27.20

	22.21
	UBND xã Thanh Long
	Thôn Pác Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng
	ubndthanhlong@langson.gov.vn
	02053.881.490
	 
	H37.27.21

	22.22
	UBND xã Hội Hoan
	Thôn Háng Van, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng
	ubndhoihoan@langson.gov.vn
	02053.780.405
	 
	H37.27.22

	22.23
	UBND xã Hoàng Việt
	Thôn Nà Phai, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng
	ubndhoangviet@langson.gov.vn
	02053.528.884
	http://hoangviet.vanlang.langson.gov.vn/
	H37.27.23

	22.24
	UBND xã Gia Miễn
	Thôn Bản Cáp, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng
	ubndgiamien
@langson.gov.vn
	02053.900.998
	 
	H37.27.24

	22.25
	UBND xã Thanh Hòa
	Thôn Thống Nhất, xã Thành Hòa, huyện Văn Lãng
	ubndthanhhoa
@langson.gov.vn
	02053.880.098
	 
	H37.27.25

	22.26
	UBND xã Tân Thanh
	Thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng
	ubndtanthanh-vanlang
@langson.gov.vn
	02053.888.196
	 
	H37.27.26

	22.27
	UBND xã Tân Mỹ
	Thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
	ubndtanmy@langson.gov.vn
 
	0915.274.041
	 
	H37.27.27

	22.28
	UBND xã Hồng Thái
	Thôn Bản Nhùng, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng.
	ubndhongthai@langson.gov.vn
 
	0944.506.116
	 
	H37.27.27

	22.29
	UBND xã Hoàng Văn Thụ
	Thôn Thuận Lợi, xã Hoàng Văn Thụ
	ubndhoangvanthu@langson.gov.vn
 
	02053.781.601
	http://hoangvanthu.vanlang.langson.gov.vn/
	H37.27.29

	22.30
	UBND xã Nhạc Kỳ
	Thôn Nà Éc, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng
	ubndnhacky@langson.gov.vn
 
	0912.723.578
	 
	H37.27.30

	22.31
	UBND xã Bắc Hùng
	Thôn Đồng Tiến, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng 
	ubndbachung@langson.gov.vn
 
	02053.780.600
	http://bachung.vanlang.langson.gov.vn/
	H37.27.31

	22.32
	UBND xã Bắc Việt
	Thôn Tà Coóc xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng
	ubndbacviet@langson.gov.vn
 
	02023.880.040
	 
	H37.27.32

	22.33
	Đội Quản lý Trật tự đô thị huyện Văn Lãng
	Khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	doiqlttdt-vl@langson.gov.vn
	02053.881.686
	 
	H37.27.33

	23
	UBND thành phố Lạng Sơn
	Số 133, đường 3-2, Khối 6, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn
	tg_ubcaoloc@langson.gov.vn
	02053.861.306
	https://caoloc.langson.gov.vn/
	H37.28

	23.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	vphdnd-ubndcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.01

	23.2
	Phòng Nội vụ
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	pnvcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.02

	23.3
	Phòng Tư pháp
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	ptpcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.03

	23.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	pvhttcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.04

	23.5
	Thanh Tra huyện
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	thanhtracaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.05

	23.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	pldtbxh-dtcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.06

	23.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	ptckhcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.07

	23.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	pgddtcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08

	23.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	pkthtcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.09

	23.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	pnnptntcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.10

	23.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	ptnmtcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.11

	23.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	ttvhttttcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.12

	23.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	ttptqdcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.13

	23.14
	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Lạng Sơn
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	ttdvnn-caoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.14

	23.15
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	bqldadtxdcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.15

	23.16
	UBND thị trấn Đồng Đăng
	SỐ 22 ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ. TT ĐỒNG ĐĂNG, thành phố Lạng Sơn 
	ubnddongdang@langson.gov.vn
	02053.851.152
	 
	H37.28.16

	23.17
	UBND thị trấn Cao Lộc
	Số 1, Khối 7, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	ubndcaoloc@langson.gov.vn
	02053.861.438
	 
	H37.28.17

	23.18
	UBND xã Bảo Lâm
	thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, thành phố Lạng Sơn 
	ubndbaolam@langson.gov.vn
	02053.851.545
	 
	H37.28.18

	23.19
	UBND xã Thanh Lòa
	Thôn bản loà, xã Thanh Loà, thành phố Lạng Sơn 
	ubndthanhloa@langson.gov.vn
	02053.861.008
	 
	H37.28.19

	23.20
	UBND xã Cao Lâu
	hôn Bản vàng, xã Cao Lâu, thành phố Lạng Sơn 
	ubndcaolau@langson.gov.vn
	02053.863.001
	 
	H37.28.20

	23.21
	UBND xã Thạch Đạn
	thôn Nà Lệnh, xã Thạch Thạch Đạn, thành phố Lạng Sơn 
	ubndthachdan@langson.gov.vn
	02053.861.004
	 
	H37.28.21

	23.22
	UBND xã Xuất Lễ
	thôn Co Khuông, xã Xuất Lễ, thành phố Lạng Sơn 
	ubndxuatle@langson.gov.vn
	02053.861.003
	http://xuatle.caoloc.langson.gov.vn/
	H37.28.22

	23.23
	UBND xã Hồng Phong
	Thôn còn quyền, xã hồng phong, thành phố Lạng Sơn 
	ubndhongphong@langson.gov.vn
	02053.851.634
	 
	H37.28.23

	23.24
	UBND xã Thụy Hùng
	thôn Pò Nghiều, xã Thụy Hùng, thành phố Lạng Sơn 
	ubndthuyhung@langson.gov.vn
	02053.86.1642
	 
	H37.28.24

	23.25
	UBND xã Lộc Yên
	Thôn Bản héc, xã Lộc Yên, thành phố Lạng Sơn 
	ubndlocyen@langson.gov.vn
	02053.861.002
	 
	H37.28.25

	23.26
	UBND xã Phú Xá
	Thôn Còn Chủ Còn Chang, xã Phú Xá, thành phố Lạng Sơn 
	ubndphuxa@langson.gov.vn
	02053.851.834
	 
	H37.28.26

	23.27
	UBND xã Bình Trung
	Thôn Thống Nhất, xã Bình Trung, thành phố Lạng Sơn 
	ubndbinhtrung@langson.gov.vn
	02053.851.654
	 
	H37.28.27

	23.28
	UBND xã Hải Yến
	Thôn Tồng Riền, xã Hải Yến, thành phố Lạng Sơn 
	ubndhaiyen@langson.gov.vn
	02053.861.638
	http://haiyen.caoloc.langson.gov.vn/
	H37.28.28

	23.29
	UBND xã Hòa Cư
	Thôn Bản Luận, Xã Hòa Cư, thành phố Lạng Sơn 
	ubndhoacu@langson.gov.vn
	02053.861.388
	 
	H37.28.29

	23.30
	UBND xã Hợp Thành
	Thôn Nà Nùng, xã Hợp Thành, thành phố Lạng Sơn 
	ubndhopthanh@langson.gov.vn
	02053.861.469
	 
	H37.28.30

	23.32
	UBND xã Công Sơn
	Thôn Nhọt Nặm, Xã Công Sơn, thành phố Lạng Sơn .
	ubndcongson@langson.gov.vn
	02053.861.005
	 
	H37.28.32

	23.33
	UBND xã Gia Cát
	Thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, thành phố Lạng Sơn 
	ubndgiacat@langson.gov.vn
	02053.863.805
	http://giacat.caoloc.langson.gov.vn/
	H37.28.33

	23.34
	UBND xã Mẫu Sơn
	Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, thành phố Lạng Sơn 
	ubndmauson-cl@langson.gov.vn
	02053.861.639
	 
	H37.28.34

	23.35
	UBND xã Xuân Long
	Thôn Long Giang, xã Xuân Long thành phố Lạng Sơn 
	ubndxuanlong@langson.gov.vn
	02053.611.949
	 
	H37.28.35

	23.36
	UBND xã Tân Liên
	Thôn An Rinh II, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
	ubndtanlien@langson.gov.vn
	02053.863.806
	http://tanlien.caoloc.langson.gov.vn/
	H37.28.36

	23.37
	UBND xã Yên Trạch
	thôn yên thủy 1, xã Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn 
	ubndyentrach@langson.gov.vn
	02053.864.513
	 
	H37.28.37

	23.38
	UBND xã Tân Thành
	Thôn tồng han, xã Tân Thành, thành phố Lạng Sơn 
	ubndtanthanh-cl@langson.gov.vn
	02053.861.533
	 
	H37.28.38

	24
	UBND huyện Bắc Sơn
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	bacson@langson.gov.vn
	02053.837.223
	https://bacson.langson.gov.vn/
	H37.29

	24.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	vphdnd-ubndbacson@langson.gov.vn
	02053.837.223
	 
	H37.29.01

	24.2
	Phòng Nội vụ
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	pnvbacson@langson.gov.vn
	02053.839.268
	 
	H37.29.02

	24.3
	Phòng Tư pháp
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ptpbacson@langson.gov.vn
	02053.837.504
	 
	H37.29.03

	24.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	pvhttbacson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.04

	24.5
	Thanh Tra huyện
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	thanhtrabacson@langson.gov.vn
	02053.838.868
	 
	H37.29.05

	24.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	pldtbxhdtbacson@langson.gov.vn
	02053.838.552
	 
	H37.29.06

	24.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ptckhbacson@langson.gov.vn
	02053.837.372
	 
	H37.29.07

	24.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	pgddtbacson@langson.gov.vn
	02053.837.226
 
	http://pgdbacson.langson.edu.vn/
	H37.29.08

	24.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	pkthtbacson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.09

	24.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	pnnptntbacson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.10

	24.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ptnmtbacson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.11

	24.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ttvhttvtt-bacson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.12

	24.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ttptqdbacson@langson.gov.vn
	02053.839.369
	 
	H37.29.13

	24.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	bqldadtxdbacson@langson.gov.vn
	02053.837.889
	 
	H37.29.14

	24.15
	UBND thị trấn Bắc Sơn
	Khối phố Hoàng Văn Thụ thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ubndthitranbacson@langson.gov.vn
	02053.837.329
	http://bacson.lstt.vn
	H37.29.15

	24.16
	UBND xã Long Đống
	Thôn Long Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn 
	ubndlongdong@langson.gov.vn
	 
	http://longdong.lstt.vn
	H37.29.16

	24.17
	UBND xã Vạn Thủy
	Thôn Nà Thí, xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn 
	ubndvanthuy@langson.gov.vn
	 
	http://vanthuy.lstt.vn
	H37.29.17

	24.18
	UBND xã Bắc Quỳnh
	Thôn Trí Yên, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ubndbacquynh@langson.gov.vn
	02053.260.355
	http://bacquynh.bacson.langson.gov
	H37.29.18

	24.19
	UBND xã Đồng Ý
	Thôn Khau Ràng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn 
	ubnddongy@langson.gov.vn
	02053.837.490
	http://dongy.lstt.vn
	H37.29.19

	24.20
	UBND xã Tân Tri
	Thôn Ngọc Lâu, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn 
	ubndtantri@langson.gov.vn
	02053.739.720
	http://tantri.lstt.vn
	H37.29.20

	24.21
	UBND xã Hưng Vũ
	Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn 
	ubndhungvu@langson.gov.vn
	02053.739.002
	http://hungvu.lstt.vn
	H37.29.21

	24.22
	UBND xã Tân Lập
	Thôn Nà Mâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn 
	ubndtanlap@langson.gov.vn
	02053.737.300
	http://tanlap.bacson.langson.gov
	H37.29.22

	24.23
	UBND xã Vũ Sơn
	Thôn Nà Danh, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ubndvuson@langson.gov.vn
	 
	http://vuson.lstt.vn
	H37.29.23

	24.24
	UBND xã Chiêu Vũ
	Thôn xã Bình Thượng, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn 
	ubndchieuvu@langson.gov.vn
	 
	http://chieuvu.lstt.vn
	H37.29.24

	24.25
	UBND xã Tân Hương
	Thôn Đon Uý, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn 
	ubndtanhuong@langson.gov.vn
	02053.737.200
	http://tanhuong.lstt.vn
	H37.29.25

	24.26
	UBND xã Chiến Thắng
	Thôn Hồng Phong 2, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn 
	ubndchienthang@langson.gov.vn
	02053.738.817
	http://chienthang.bacson.langson.gov
	H37.29.26

	24.27
	UBND xã Vũ Lăng
	Thôn Tràng Sơn xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn 
	ubndvulang@langson.gov.vn
	02053.838.400
	http://vulang.lstt.vn
	H37.29.27

	24.28
	UBND xã Trấn Yên
	Thôn Táng Nàng, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn 
	ubndtranyen@langson.gov.vn
	 
	http://tranyen.lstt.vn
	H37.29.28

	24.29
	UBND xã Vũ Lễ
	Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 
	ubndvule@langson.gov.vn
	02053.739.509
	http://vule.lstt.vn
	H37.29.29

	24.30
	UBND xã Nhất Hòa
	Thôn Gia Hoà 1, xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn 
	ubndhoaphat@langson.gov.vn
	 
	http://nhathoa.lstt.vn
	H37.29.30

	24.31
	UBND xã Tân Thành
	Thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn 
	ubndtanthanh@langson.gov.vn
	 
	http://tanthanhbs.lstt.vn
	H37.29.31

	24.32
	UBND xã Nhất Tiến
	Thôn Nhất Tiến, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn 
	ubndnhattien@langson.gov.vn
	0205.3738.400
	http://nhattienbs.lstt.vn
	H37.29.32

	24.33
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	ttdvnn-bacso@langson.gov.vn
	02053.838.555
	 
	H37.29.33

	24.34
	Đội quản lý trật tự đô thị
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	dqlttdt-bs@langson.gov.vn
	02053.900.666
	 
	H37.29.34

	25
	UBND huyện Bình Gia
	Khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vn
	02053.834.218
	https://binhgia.langson.gov.vn/
	H37.30

	25.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	ubbinhgia@langson.gov.vn
	02053 834 218
	 
	H37.30.01

	25.2
	Phòng Nội vụ
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	pnvbinhgia @langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.02

	25.3
	Phòng Tư pháp
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	ptpbinhgia @langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.03

	25.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	pvhttbinhgia @langson.gov.vn
	02053.834.301
	https://binhgia.langson.gov.vn/
	H37.30.04

	25.5
	Thanh Tra huyện
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	thanhtrabinhgia @langson.gov.vn
	0988.578.388
	 
	H37.30.05

	25.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	pldtbxhbinhgia @langson.gov.vn
	02053.835.236
	 
	H37.30.06

	25.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khối phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	ptckhbinhgia @langson.gov.vn
	02053.834.401
	 
	H37.30.07

	25.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	http://pgdbinhgia.langson.edu.vn/
	02053.834.767
	 
	H37.30.08

	25.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	pkthtbinhgia @langson.gov.vn
	02053.835.604
	 
	H37.30.09

	25.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	pnnptntbinhgia @langson.gov.vn
	02053.836.456
	 
	H37.30.10

	25.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	ptnmtbinhgia @langson.gov.vn
	02053.834.360
	 
	H37.30.11

	25.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	hoangminhdong1972@gmail.com
	0988.723.861
	 
	H37.30.12

	25.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	kimvyls@gmail.com
	0983.427.863
	 
	H37.30.13

	25.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	bvly@langson.gov.vn
	02053.835.860
	 
	H37.30.14

	25.15
	UBND thị trấn Bình Gia
	Thôn Ngọc Quyến, Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
	ubndthitran @langson.gov.vn
	02053.834.326
	 
	H37.30.15

	25.16
	UBND xã Hưng Đạo
	Thôn Bản Chu, xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia
	ubndxahungdao @langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.16

	25.17
	UBND xã Vĩnh Yên
	Thôn Vằng Mần, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
	ubndxavinhyen @langson.gov.vn
	 
	http://vinhyen.binhgia.langson.gov.vn/
	H37.30.17

	25.18
	UBND xã Hoa Thám
	Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia
	ubndxahoatham @langson.gov.vn
	02053.735.850
	 
	H37.30.18

	25.19
	UBND xã Qúy Hòa
	Khuổi Lùng, xã Quý Hoà, huyện Bình Gia
	ubndxaquyhoa @langson.gov.vn
	02052.234.688
	 
	H37.30.19

	25.20
	UBND xã Hồng Phong
	Thôn Văn Mịch, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia
	ubndxahongphong@langson.gov.vn
	02053.734.500
	 
	H37.30.20

	25.21
	UBND xã Yên Lỗ
	Thôn Vằng Mần, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia
	ubndxayenlo @langson.gov.vn
	02053.504.789
	 
	H37.30.21

	25.22
	UBND xã Thiện Hòa
	Thôn Ba Biển, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia
	ubndxathienhoa @langson.gov.vn
	02053.514.929
	 
	H37.30.22

	25.23
	UBND xã Quang Trung
	Thôn Nà Tèo, xã Quang Trung, huyện Bình Gia
	ubndxaquangtrung@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.23

	25.24
	UBND xã Thiện Thuật
	Thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia
	ubndxathienthuat @langson.gov.vn
	02053.734.081
	 
	H37.30.24

	25.25
	UBND xã Minh Khai
	Thôn Nà Mạ xã Minh Khai, huyện Bình Gia
	ubndxaminhkhai @langson.gov.vn
	02053.500.000
	 
	H37.30.25

	25.26
	UBND xã Thiện Long
	Thôn Bắc Hóa xã Thiện Long, huyện Bình Gia
	ubndxathienlong @langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.26

	25.27
	UBND xã Hoàng Văn Thụ
	Hoàng Văn Thụ, thôn Thuần như 1, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia
	ubndxahoangvanthu@langson.gov.vn
	02053.834.370
	 
	H37.30.27

	25.28
	UBND xã Hòa Bình
	Thôn Tà Chu, xã Hoà Bình, huyện Bình Gia
	ubndxahoabinh @langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.28

	25.29
	UBND xã Mông Ân
	Thôn Nà Vường , xã Mông Ân, huyện Bình Gia
	ubndxamongan @langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.29

	25.30
	UBND xã Tân Hòa
	Tân Tiến, xã Tân Hòa, huyện Bình Gia
	ubndxatanhoa @langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.30

	25.31
	UBND xã Hồng Thái
	Thôn Bản Huấn, Hồng Thái, Bình Gia
	ubndxahongthai @langson.gov.vn
	 
	http://hongthai.binhgia.langson.gov.vn
	H37.30.31

	25.32
	UBND xã Bình La
	Thôn Bản Pèa, xã Bình La, huyện Bình Gia
	ubndxabinhla @langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.32

	25.33
	UBND xã Tân Văn
	Thôn Nà vước, xã Tân Văn, huyện Bình Gia
	ubndxatanvan @langson.gov.vn
	02053.836.051
	http://tanvan.binhgia.langson.gov.vn
	H37.30.33

	26
	UBND huyện Văn Quan
	Phố Đức Tâm, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
	trangttdtvq@langson.gov.vn
	02053.830.018
	https://vanquan.langson.gov.vn/
	H37.31

	26.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan
	vphdnd&ubndvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.018
	 
	H37.31.01

	26.2
	Phòng Nội vụ
	Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan
	pnvvanquan@langson.gov.vn
	02053.831.590
	 
	H37.31.02

	26.3
	Phòng Tư pháp
	Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan
	ptpvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.138
	 
	H37.31.03

	26.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Phố Tâm An, thị trấn Văn Quan
	pvhttvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.261
	 
	H37.31.04

	26.5
	Thanh Tra huyện
	Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan
	thanhtravanquan@langson.gov.vn
	02053.830.123
	 
	H37.31.05

	26.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan
	pldtbxhdtvanquan@langson.gov.vn
	02053.831.707
	 
	H37.31.06

	26.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Phố Tâm An, thị trấn Văn Quan
	ptckhvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.014
	 
	H37.31.07

	26.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan
	pgddtvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.402
	http://vanquan.edu.vn/
	H37.31.08

	26.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan
	pkthtvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.007
	 
	H37.31.09

	26.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan
	pnnptntvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.045
	 
	H37.31.10

	26.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan
	ptnmtvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.091
	 
	H37.31.11

	26.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Phố Tâm An, thị trấn Văn Quan
	ttvhttttvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.044
	 
	H37.31.12

	26.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan
	ttptqdvanquan@langson.gov.vn
	02053.831.725
	 
	H37.31.13

	26.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Số 314 phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan 
	bqldadtxdvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.265
	 
	H37.31.14

	26.15
	Trung tâm Giáo dục NN - GDTX
	Phố Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan
	ttgdnngdtxvanquan@langson.gov.vn
	02053.831.766
	 
	H37.31.15

	26.16
	UBND thị trấn Văn Quan
	260, phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan
	ubndttvanquan@langson.gov.vn
	02053.830.094
	 
	H37.31.16

	26.17
	UBND xã Trấn Ninh
	Thôn Khau Ngòa, xã Trấn Ninh
	ubndtranninh@langson.gov.vn
	02053.513.837
	 
	H37.31.17

	26.21
	UBND xã Liên Hội
	Thôn Khòn Tẩư, xã Liên Hội
	ubndlienhoi@langson.gov.vn
	02053.731.700
	 
	H37.31.21

	26.23
	UBND xã Hòa Bình
	Thôn Nà Thượng, xã Hòa Bình
	ubndhoabinh-vanquan@langson.gov.vn
	02053.732.501
	 
	H37.31.23

	26.24
	UBND xã Tú Xuyên
	Thôn Khòn Cọong
	ubndtuxuyen@langson.gov.vn
	02056.289.668
	http://tuxuyen.vanquan.langson.gov.vn/
	H37.31.24

	26.25
	UBND xã Điềm He
	Phố Điềm He 2, xã Điềm He
	ubnddiemhe@langson.gov.vn
	02053.832.112
	 
	H37.31.25

	26.26
	UBND xã An Sơn
	Thôn Bình Đãng B, xã An Sơn
	ubndanson@langson.gov.vn
	02053.503.123
	 
	H37.31.26

	26.27
	UBND xã Khánh Khê
	Thôn Đoàn Kết, xã Khánh Khê
	ubndkhanhkhe@langson.gov.vn
	02053.831.165
	 
	H37.31.27

	26.29
	UBND xã Lương Năng
	Thôn Nà Thang, xã Lương Năng
	ubndluongnang@langson.gov.vn
	02056.578.886
	 
	H37.31.29

	26.30
	UBND xã Đồng Giáp
	Thôn Nà Bản
	ubnddonggiap@langson.gov.vn
	02053.503.005
	 
	H37.31.30

	26.32
	UBND xã Tràng Các
	Thôn Nà Khàn, xã Tràng Các
	ubndtrangcac@langson.gov.vn
	02053.830.335
	 
	H37.31.32

	26.34
	UBND xã Tân Đoàn
	Thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn
	ubndtandoan@langson.gov.vn
	02053.732.158
	http://tandoan.vanquan.langson.gov.vn/
	H37.31.34

	26.35
	UBND xã Bình Phúc
	Thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc
	ubndbinhphuc@langson.gov.vn
	02053.830.009
	 
	H37.31.35

	26.36
	UBND xã Tri Lễ
	Thôn Bản Châu, xã Tri Lễ
	ubndtrile@langson.gov.vn
	02053.830.851
	 
	H37.31.36

	26.37
	UBND xã Tràng Phái
	Thôn Còn Riềng, xã Tràng Phái
	ubndtrangphai@langson.gov.vn
	02053.732.164
	 
	H37.31.37

	26.38
	UBND xã Yên Phúc
	Thôn Chợ Bãi 1, xã Yên Phúc
	ubndyenphuc@langson.gov.vn
	02053.832.541
	 
	H37.31.38

	26.39
	UBND xã Hữu Lễ
	Thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ
	ubndhuule@langson.gov.vn
	02053.503.666
	http://huule.vanquan.langson.gov.vn/
	H37.31.39

	27
	UBND huyện Hữu Lũng
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	ubhuulung@langson.gov.vn
	02053.825.047
	https://huulung.langson.gov.vn/
	H37.32

	27.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	vphdnd&ubndhuulung@langson.gov.vn
 
	02053.827.152
	 
	H37.32.01

	27.2
	Phòng Nội vụ
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	pnvhuulung@langson.gov.vn
	02053.825.053
	 
	H37.32.02

	27.3
	Phòng Tư pháp
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	ptphuulung@langson.gov.vn
	02053.827.660
	 
	H37.32.03

	27.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	pvhtthuulung@langson.gov.vn
	02053.825.014
	 
	H37.32.04

	27.5
	Thanh Tra huyện
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	thanhtrahuulung@langson.gov.vn
	02053.825.008
	 
	H37.32.05

	27.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	pldtbxhdthuulung@langson.gov.vn
	02053.825.753
	 
	H37.32.06

	27.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Số 19, đường Chi Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng
	ptckhhuulung@langson.gov.vn
	02053.825.113
	 
	H37.32.07

	27.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 94 đường 19/8 khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	pgddthuulung@langson.gov.vn
	02053.825.428
	 
	H37.32.08

	27.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	pkththuulung@langson.gov.vn
	02053.827.460
	 
	H37.32.09

	27.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	pnnptnthuulung@langson.gov.vn
	02053.825.015
	 
	H37.32.10

	27.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	ptnmthuulung@langson.gov.vn
	02053.826.880
	 
	H37.32.11

	27.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	ttvhtttthuulung@langson.gov.vn
	02053.825.256
	 
	H37.32.12

	27.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	ttptqdhuulung@langson.gov.vn
	02053.827.468
	 
	H37.32.13

	27.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	bqldadtxdhuulung@langson.gov.vn
	02053.829.688
	 
	H37.32.14

	27.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp
	Số 39, đường Hoàng Đình Kinh, Khu Tân Mỹ II, Thị trấn Hữu Lũng
	ttgdnghenghiep-hl@langson.gov.vn
	02053.729.888
	 
	H37.32.15

	27.16
	Đội quản lý trật tự Đô thị
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	doiqlttdt-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.16

	27.17
	UBND thị trấn Hữu Lũng
	Số 25, đường 19/8 khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	ubndthitranhuulung@langson.gov.vn
	02053.825.156
	https://thitran.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.17

	27.18
	UBND xã Hữu Liên
	Thôn Đoàn Kết, Hữu Liên, huyện Hữu Lũng 
	ubndhuulien@langson.gov.vn
	02053.725.400
	https://huulien.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.18

	27.19
	UBND xã Yên Bình
	Thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng 
	ubndyenbinh@langson.gov.vn
	02053.726.100
	https://yenbinh.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.19

	27.20
	UBND xã Quyết Thắng
	Thôn Kép II, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng 
	ubndquyetthang@langson.gov.vn
	02053.726.400
	https://quyetthang.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.20

	27.21
	UBND xã Hòa Bình
	Thôn Vĩnh Yên, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng 
	ubndhoabinh@langson.gov.vn
	02053.726.300
	https://hoabinh.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.21

	27.22
	UBND xã Yên Thịnh
	Thôn Gò Mãm, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng 
	ubndyenthinh@langson.gov.vn
	02053.729.501
	https://yenthinh.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.22

	27.23
	UBND xã Yên Sơn
	Thôn Đằng, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 
	ubndyenson@langson.gov.vn
	02053.725.500
	https://yenson.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.23

	27.26
	UBND xã Yên Vượng
	Thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng 
	ubndyenvuong@langson.gov.vn
	02053.825.634
	https://yenvuong.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.26

	27.27
	UBND xã Minh Tiến
	Thôn Nhị Liên, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng 
	ubndminhtien@langson.gov.vn
	02053.828.552
	https://minhtien.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.27

	27.28
	UBND xã Nhật Tiến
	Thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng 
	ubndnhattien-huulung@langson.gov.vn
	02053.825.274
	https://nhattien.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.28

	27.29
	UBND xã Thanh Sơn
	Thôn Đoàn Kết, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng 
	ubndthanhson@langson.gov.vn
	02053.828.210
	https://thanhson.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.29

	27.30
	UBND xã Đồng Tân
	Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng 
	ubnddongtan@langson.gov.vn
	02053.825.786
	https://dongtan.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.30

	27.31
	UBND xã Cai Kinh
	Thôn Đồng Ngầu, Cai Kinh, Hữu Lũng 
	ubndcaikinh@langson.gov.vn
	02053.825.541
	https://caikinh.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.31

	27.32
	UBND xã Hòa Lạc
	Thôn VIệt Thắng Hang Đỏ, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng 
	ubndhoalac@langson.gov.vn
	02053.824.246
	https://hoalac.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.32

	27.33
	UBND xã Vân Nham
	Thôn Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng 
	ubndvannham@langson.gov.vn
	02053.828.218
	https://vannham.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.33

	27.34
	UBND xã Đồng Tiến
	Thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng 
	ubnddongtien@langson.gov.vn
	02053.828.240
	https://dongtien.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.34

	27.36
	UBND xã Tân Thành
	Thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng 
	ubndtanthanh-huulung@langson.gov.vn
	02053.726.502
	https://tanthanh.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.36

	27.37
	UBND xã Hòa Sơn
	Thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng 
	ubndhoason@langson.gov.vn
	02053.726 .536
	https://hoason.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.37

	27.38
	UBND xã Minh Sơn
	Thôn Lót – Bồ Các, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 
	ubndminhson@langson.gov.vn
	02053.825.492
	https://minhson.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.38

	27.39
	UBND xã Hồ Sơn
	Thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng 
	ubndhoson@langson.gov.vn
	02053.825.665
	https://hoson.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.39

	27.40
	UBND xã Sơn Hà
	Thôn Ngòi Na, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng 
	ubndsonha@langson.gov.vn
	02053.825.872
	https://sonha.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.40

	27.41
	UBND xã Minh Hòa
	Thôn Keo, xã Minh Hòa, huyện Hữu lũng 
	ubndminhhoa@langson.gov.vn
	02053.825.922
	https://minhhoa.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.41

	27.42
	UBND xã Hòa Thắng
	Thôn Suối Ngang I, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng 
	ubndhoathang@langson.gov.vn
	02053.826.505
	https://hoathan.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.42

	27.43
	UBND xã Thiện Tân
	Thôn Quyết Thắng, xã Thiện Tân, HL, LS
	ubndthientan@langson.gov.vn
	02053.902.668
	https://thientan.huulung.langson.gov.vn/
	H37.32.43

	28
	UBND huyện Chi Lăng
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Thống Nhất I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
	ubchilang@langson.gov.vn
	02053.820.233
	https://chilang.langson.gov.vn/
	H37.33

	28.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ
	ubchilang@langson.gov.vn
	02053.820.237
	 
	H37.33.01

	28.2
	Phòng Nội vụ
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ,
	Vtnoivu-chilang@langson.gov.vn
	02053.820.238
	 
	H37.33.02

	28.3
	Phòng Tư pháp
	 
Số 2, Khu Ga, TT Đồng Mỏ
 
	vttuphap-chilang@langson.gov.vn
	02053.820.329
	 
	H37.33.03

	28.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Số 21 đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ
	Vtvhtt-chilang@langson.gov.vn
	02053.820.439
	https://dulichchilang.vn
	H37.33.04

	28.5
	Thanh Tra huyện
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ
	vttm@langson.gov.vn
	0389.998.980
	 
	H37.33.05

	28.6
	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
	Số 289, đường Lê Lợi, Khu Trung tâm, thị trấn Đồng Mỏ
	vtldtbxh-chilang@langson.gov.vn
	02053.820.320
	 
	H37.33.06

	28.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ
	vttckh123@langson.gov.vn
	02053.820.263
	 
	H37.33.07

	28.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 385, đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
	vtgddt-chilang@langson.gov.vn
	02053.820.256
	http://pgdchilang.langson.edu.vn/
	H37.33.08

	28.9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ
	vtktht-chilang@gmail.com
	02053.820.206
	 
	H37.33.09

	28.10
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 22, đường Thân Cảnh Phúc, khu Trung Tâm, tt Đồng Mỏ
	tvquan-06@langson.gov.vn
	02503.820.291
	 
	H37.33.10

	28.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ
	vttmmt-chilang@langson.gov.vn
	02053.821.373
	 
	H37.33.11

	28.12
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
	Khu Hòa Bình I, TT.Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 
	vtttvanhoa-chilang@langson.gov.vn
	02053.722.057
	 
	H37.33.12

	28.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Khu Tiền Phong, thị trấn Đồng Mỏ
	vtptquydat-chilang@langson.gov.vn
	02053.822.368
	 
	H37.33.13

	28.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ
	vtxdct-chilang@langson.gov.vn
	02053.533.222
	 
	H37.33.14

	28.15
	UBND thị Trấn Đồng Mỏ
	Số 205, đường Đại Huề, khu Hòa Bình 1
	vtdongmo-cla@langson.gov.vn
	02053.821.645
	 
	H37.33.15

	28.16
	UBND thị trấn Chi Lăng
	Thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng
	vttt-chilang@langson.gov.vn
	02053.824.226
	 
	H37.33.16

	28.17
	UBND xã Vân An
	Thôn Trung Tâm, xã Vân An
	vtvanan-cla@langson.gov.vn
	0987.043.980
	 
	H37.33.17

	28.18
	UBND xã Vân Thủy
	Thôn Nà Phước, xã Vân Thủy
	vtvanthuy-cla@langson.gov.vn
	0988.854.109
	 
	H37.33.18

	28.19
	UBND xã Gia Lộc
	Thôn Làng Giang, xã Gia Lộc
	Vtgialoc-cla@langson.gov.vn
	02056.260.584
	http://gialoc.chilang.langson.gov.vn/
	H37.33.19

	28.20
	UBND xã Bắc Thủy
	Thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy
	vtbacthuy-cla@langson.gov.vn
	02053.720.345
	 
	H37.33.20

	28.21
	UBND xã Chiến Thắng
	Thôn Làng Thành, xã Chiến Thắng
	vtchienthang-cla@langson.gov.vn.
	02056.544.888
	 
	H37.33.21

	28.22
	UBND xã Mai Sao
	Thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao
	ubndmaisao@langson.gov.vn
	02053.820.123
	http://maisao.chilang.langson.gov.vn/
	H37.33.22

	28.23
	UBND xã Bằng Hữu
	Thôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu
	vtbanghuu-cla@langson.gov.vn
	0365.250.302
	 
	H37.33.23

	28.24
	UBND xã Thượng Cường
	Thôn Làng Nong, xã Thượng Cường
	vtthuongcuong-cla@langson.gov.vn
	02053.820.551
	 
	H37.33.24

	28.25
	UBND xã Bằng Mạc
	Thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc
	vtbangmac-cla@langson.gov.vn
	02053.820.596
	http://bangmac.chilang.langson.gov.vn/
	H37.33.25

	28.26
	UBND xã Nhân Lý
	Lạng Giai A, xã Nhân Lý
	vtnhanly-cla@langson.gov.vn
	02053.820.390
	 
	H37.33.26

	28.27
	UBND xã Lâm Sơn
	Thôn Làng Bu, xã Lâm Sơn.
	vtlamson-cla@langson.gov.v
	0394.877.018
	 
	H37.33.27

	28.28
	UBND xã Liên Sơn
	Thôn bản Lăm, xã Liên Sơn
	vtlienson-cla@langson.gov.vn
	02056.260.337
	 
	H37.33.28

	28.29
	UBND xã Vạn Linh
	Thôn Phố Mới, xã Vạn Linh
	vtvanlinh-cla@langson.gov.vn
	02053.820.552
	http://vanlinh.chilang.langson.gov.vn/
	H37.33.29

	28.30
	UBND xã Hòa Bình
	Thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình
	ubndxahoabinh@langson.gov.vn
	02053.820.557
	http://hoabinh.chilang.langson.gov.vn/
	H37.33.30

	28.32
	UBND xã Hữu Kiên
	Thôn Co Hương, xã Hữu Kiên
	vthuukien-cla@langson.gov.vn
	02053.051.141
	 
	H37.33.32

	28.33
	UBND xã Quan Sơn
	Thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn
	Vtquanson-cla@langson.gov.vn
	0985.050.970
	 
	H37.33.33

	28.34
	UBND xã Y Tịch
	Thôn Trung Tâm, xã Y Tịch
	vtytich-cla@langson.gov.vn
	0987.729.671
	http://ytich.chilang.langson.gov.vn/
	H37.33.34

	28.35
	UBND xã Chi Lăng
	Thôn Ga, xã Chi Lăng
	vtxa-chilang@langson.gov.vn
	0988.398.858
	http://xachilang.langson.gov.vn/
	H37.33.35

	28.36
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Chi Lăng.
	Khu Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ
	mxthao@langson.gov.vn
	02053.821.378
	 
	H37.33.36

	28.37
	Ban Quản lý di tích huyện Chi Lăng
	Thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng
	vanthu-bqldt@langson.gov.vn
	0987.297.666
	 
	H37.33.37

	29
	UBND thành phố Lạng Sơn
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	ubndtpls@langson.gov.vn
	02053.876.672
	https://thanhpho.langson.gov.vn/
	H37.23

	29.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	vphdnh-ubndtpls
	02053.879.309
	 
	H37.23.01

	29.2
	Phòng Nội vụ
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	pnv-tpls
	02053.775.377
	 
	H37.23.02

	29.3
	Phòng Tư pháp
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	phongtuphap@langson.gov.vn
	02053.874.753
	 
	H37.23.03

	29.4
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	pvhtttpls@langson.gov.vn
 
	02053.871.372
	 
	H37.23.04

	29.5
	Thanh tra thành phố
	đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (khuôn viên Thành uỷ)
	thanhtrathanhpho@langson.gov.vn
 
	02053.715.304
	 
	H37.23.05

	29.6
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	pldtbxh-tpls@langson.gov.vn
 
	02053.716.357
	 
	H37.23.06

	29.7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	phongtaichinhkehoach@langson.gov.vn
 
	02053.870.985
	 
	H37.23.07

	29.8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Tổ 9, khối 8, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	phonggiaoducdaotao@langson.gov.vn
	0205.3.870.859
	 
	H37.23.08

	29.9
	Phòng Kinh tế
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	phongkinhte@langson.gov.vn
	02053.870.453
	 
	H37.23.09

	29.10
	Phòng Quản lý đô thị
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	phongquanlydothi@langson.gov.vn
	02053.870.453
	 
	H37.23.10

	29.11
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	phongtnmt@langson.gov.vn
	02053 872 309
	 
	H37.23.11

	29.12
	Trung tâm Văn hóa - thể thao
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	ttvhtt-tpls@langson.gov.vn
	0983488744
	 
	H37.23.12

	29.13
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	Ngõ 257, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	ttptqd-tpls@langson.gov.vn
	0205 3866 228
	 
	H37.23.13

	29.14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	bqldadtxd-tpls@langson.gov.vn
	02053.866.228
	 
	H37.23.14

	29.15
	Đội Quản lý trật tự đô thị
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	doiqlttdt@langson.gov.vn
 
	02053.893.899
	 
	H37.23.15

	29.16
	UBND phường Hoàng Văn Thụ
	28a đường Minh Khai, P. Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	phuonghvt@langson.gov.vn
	02053871806
	http://hoangvanthu.thanhpho.langson.gov.vn
	H37.23.16

	29.17
	UBND phường Tam Thanh
	Số 42 đường Ngô Thì Nhậm, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 
	ptam thanh@langson.gov.vn
	02053 871 815
	http://tam thanh.thanhpho.langson.gov.vn
	H37.23.17

	29.18
	UBND phường Vĩnh Trại
	Số 167 Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơ
	phuongvt@langson.gov.vn
 
	02053.871 821
	http://vinhtrai.thanhpho.langson.gov.vn
	H37.23.18

	29.19
	UBND phường Đông Kinh
	Số 1 Thác Mạ 6, khối 9, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	phuongdk@langson.gov.vn
	02053 871822
	http://dongkinh.thanhpho.langson.gov.vn
	H37.23.19

	29.20
	UBND phường Chi Lăng
	Số 10 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	pchilang@langson.gov.vn
	02053.810.823
	http://chilang.thanhpho.langson.gov.vn
	H37.23.20

	29.21
	UBND xã Hoàng Đồng
	759 Đường Trần Đăng Ninh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	xahd@langson.gov.vn
 
	02053.872.001
	http://hoangdong.thanhpho.langson.gov.vn
	H37.23.21

	29.22
	UBND xã Quảng Lạc
	Thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
	xaql@langson.gov.vn
	02053.812.903
	http://quanglac.thanhpho.langson.gov.vn
	H37.23.22

	29.23
	UBND xã Mai Pha
	thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	xamp@langson.gov.vn
	02053.810.418
	http://maipha.thanhpho.langson.gov.vn
	H37.23.23


 
PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 4: CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Mail công vụ điện tử
	Điện thoại
	Website (nếu có)
	Mã định danh theo QĐ 20/2020/QĐ-TTg

	1
	Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình
	Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	ttyt-locbinh@langson.gov.vn
	02053840216
	http://trungtamytelocbinh.vn/
	H37.10.13

	1.1
	Trạm Y tế thị trấn Lộc Bình
	Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	tyt-ttlocbinh@langson.gov.vn
	0976746589
 
	 
	H37.10.13.001

	1.2
	Trạm Y tế xã thị trấn Na Dương
	Thôn Na Dương phố 2, Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 
	tyt-ttnaduong@langson.gov.vn
	0376729019
	 
	H37.10.13.002

	1.3
	Trạm Y tế xã Mẫu Sơn
	Thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình 
	tyt-xamauson-lb@langson.gov.vn
	0369717576
	 
	H37.10.13.003

	1.4
	Trạm Y tế xã Yên Khoái
	Thôn Long Đầu, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình 
	tyt-xayenkhoai@langson.gov.vn
	0368462799
	 
	H37.10.13.004

	1.5
	Trạm Y tế xã Tú Mịch
	Thôn Nà Vẫn, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình 
	tyt-xatumich@langson.gov.vn
	0972745502
	 
	H37.10.13.005

	1.6
	Trạm Y tế xã Hữu Khánh
	Thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình 
	tyt-xahuukhanh@langson.gov.vn
	0984634723
	 
	H37.10.13.006

	1.7
	Trạm Y tế xã Đồng Bục
	Thôn Khón Miện, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình 
	tyt-xadongbuc@langson.gov.vn
	0369100508
	 
	H37.10.13.007

	1.8
	Trạm Y tế xã Tam Gia
	Thôn Bản Tre, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình 
	tyt-xatamgia@langson.gov.vn
	0395144169
	 
	H37.10.13.008

	1.9
	Trạm Y tế xã Tú Đoạn
	Thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình 
	tyt-xatudoan@langson.gov.vn
	0972630465
	 
	H37.10.13.009

	1.10
	Trạm Y tế xã Khuất Xá
	Thôn Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình 
	tyt-xakhuatxa@langson.gov.vn
	0382927865
	 
	H37.10.13.010

	1.11
	Trạm Y tế xã Tĩnh Bắc
	Thôn Bó Luồng, xã Tính Bắc, huyện Lộc Bình 
	tyt-xatinhbac@langson.gov.vn
	0376789676
	 
	H37.10.13.011

	1.12
	Trạm Y tế xã Sàn Viên
	Thôn Khòn Cháo, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình 
	tyt-xasanvien@langson.gov.vn
	0983313492
 
	 
	H37.10.13.012

	1.13
	Trạm Y tế xã Đông Quan
	Thôn Nà Ái, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình 
	tyt-xadongquan@langson.gov.vn
	0376940889
	 
	H37.10.13.013

	1.14
	Trạm Y tế xã Hữu Lân
	Thôn Vinh Tiên, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Son
	tyt-xahuulan@langson.gov.vn
	0385989769
	 
	H37.10.13.014

	1.15
	Trạm Y tế xã Lợi Bác
	Xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình 
	tyt-xaloibac@langson.gov.vn
	0983844378
	 
	H37.10.13.015

	1.16
	Trạm Y tế xã Nam Quan
	Thôn Bản Tó, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình 
	tyt-xanamquan@langson.gov.vn
	0986795694
	 
	H37.10.13.016

	1.17
	Trạm Y tế xã Ái Quốc
	xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình 
	tyt-xaaiquoc@langson.gov.vn
	0971387611
	 
	H37.10.13.017

	1.18
	Trạm Y tế xã Xuân Dương
	Thôn Pò Chang, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình 
	tyt-xaxuanduong@langson.gov.vn
	0387084015
 
	 
	H37.10.13.018

	1.19
	Trạm y tế xã Thống Nhất
	Thôn Kéo Bẻ, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình 
	tyt-xavanmong@langson.gov.vn
	0378867682
	 
	H37.10.13.019

	1.20
	Trạm y tế xã Khánh Xuân
	Thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình 
	tyt-xabangkhanh@langson.gov.vn
	0983201658
	 
	H37.10.13.020

	1.21
	Trạm y tế xã Minh Hiệp
	Xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình 
	tyt-xahiepha@langson.gov.vn
	0347332790
	 
	H37.10.13.021

	2
	TTYT huyện Đình Lập
	Khu 5, TT Đình Lập, huyện Đình Lập 
	ttytdinhlap@langson.gov.vn
	02053846205
	 
	H37.10.14

	2.1
	Trạm Y tế thị trấn Đình Lập
	Khu 8, TT Đình Lập, huyện Đình Lập 
	tyt-ttdinhlap@langson.gov.vn
	0974.355.642
	 
	H37.10.14.001

	2.2
	Trạm Y tế thị trấn Nông trường Thái Bình
	Khu Thống Nhất, TT Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập 
	tyt-ttnongtruong
@langson.gov.vn
	0969.686.818
	 
	H37.10.14.002

	2.3
	Trạm Y tế xã Bắc Xa
	Thôn Nà Thuộc, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập 
	tyt-xabacxa@langson.gov.vn
	0976.686.760
	 
	H37.10.14.003

	2.4
	Trạm Y tế xã Kiên Mộc
	Thôn Bản Hang, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập 
	tyt-xakienmoc@langson.gov.vn
	0978.025.657
	 
	H37.10.14.004

	2.5
	Trạm Y tế xã Bính Xá
	Thôn Nà Lừa, xã Bính Xá, huyện Đình Lập 
	tyt-xabinhxa@langson.gov.vn
	0374356908
	 
	H37.10.14.005

	2.6
	Trạm Y tế xã Đình Lập
	Thôn Còn Đuống, xã Đình Lập, huyện Đình Lập 
	tyt-xadinhlap@langson.gov.vn
	02053846711
	 
	H37.10.14.006

	2.7
	Trạm Y tế xã Thái Bình
	Thôn Bản Mục, xã Thái Bình, huyện Đình Lập 
	tyt-xathaibinh@langson.gov.vn
	0973398189
	 
	H37.10.14.007

	2.8
	Trạm Y tế xã Cường Lợi
	Thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập 
	tyt-xacuongloi@langson.gov.vn
	0398373003
	 
	H37.10.14.008

	2.9
	Trạm Y tế xã Châu Sơn
	Thôn Thống Nhất, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập 
	tyt-xachauson@langson.gov.vn
	0976360315
	 
	H37.10.14.009

	2.10
	Trạm Y tế xã Lâm Ca
	Thôn Bình An, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập 
	tyt-xalamca@langson.gov.vn
	0972135070
	 
	H37.10.14.0010

	2.11
	Trạm Y tế xã Đồng Thắng
	Thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập 
	tyt-xadongthang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.10.14.0011

	2.12
	Trạm Y tế xã Bắc Lãng
	Thôn Khe Mò, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập 
	tyt-xabaclang@langson.gov.vn
	0967897469
	 
	H37.10.14.0012

	3
	TTYT huyện Tràng Định
	Khu 2, thị trấn Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn
	ttyttrangdinh@langson.gov.vn
	02053883543
	 
	H37.10.15

	3.1
	Trạm Y tế thị trấn Thất Khê
	Khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn.
	tyt-ttthatkhe@langson.gov.vn
	0943265961
	 
	H37.10.15.001

	3.2
	Trạm Y tế xã Khánh Long
	Xã Khánh Long, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt-xakhanhlong@langson.gov.vn
	0987796405
	 
	H37.10.15.002

	3.3
	Trạm Y tế xã Đoàn Kết
	Xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định 
	tyt-xadoanket@langson.gov.vn
	0386629974
	 
	H37.10.15.003

	3.4
	Trạm Y tế xã Quốc Khánh
	Xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt-xaquockhanh@langson.gov.vn
	0977759858
	 
	H37.10.15.004

	3.5
	Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến
	Xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt-xavinhtien@langson.gov.vn
	0979149485
	 
	H37.10.15.005

	3.6
	Trạm Y tế xã Cao Minh
	Xã Cao Minh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt-xacaominh@langson.gov.vn
	0987292719
	 
	H37.10.15.006

	3.7
	Trạm Y tế xã Chí Minh
	xã Chí Minh, huyện Tràng Định 
	tyt-xachiminh@langson.gov.vn
	0337677978
	 
	H37.10.15.007

	3.8
	Trạm Y tế xã Tri Phương
	Xã Tri Phương, huyện Tràng Định 
	tyt-xatriphuong@langson.gov.vn
	0386629882
	 
	H37.10.15.008

	3.9
	Trạm Y tế xã Tân Tiến
	Xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt_xatantien@langson.gov.vn
	0982031914
	 
	H37.10.15.009

	3.10
	Trạm Y tế xã Tân Yên
	Xã Tân Yên, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt-xatanyen@langson.gov.vn
	0987778849
	 
	H37.10.15.010

	3.11
	Trạm Y tế xã Đội Cấn
	Xã Đội cấn, huyện Tràng Định 
	tyt-xadoican@langson.gov.vn
	0359595835
	 
	H37.10.15.011

	3.12
	Trạm Y tế xã Tân Minh
	Xã Tân Minh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt-xatanminh@langson.gov.vn
	0395032531
	 
	H37.10.15.012

	3.13
	Trạm Y tế xã Kim Đồng
	Xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt-xakimdong@langson.gov.vn
	0352052137
	 
	H37.10.15.013

	3.14
	Trạm Y tế xã Chi Lăng
	Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định 
	tyt-xachilangtd@langson.gov.vn
	0976322972
	 
	H37.10.15.014

	3.15
	Trạm Y tế xã Trung Thành
	Xã Trung Thành, huyện Tràng Định 
	tyt-xatrungthanh@langson.gov.vn
	0366353080
	 
	H37.10.15.015

	3.16
	Trạm Y tế xã Đại Đồng
	Xã Đại Đồng, huyện tràng Định 
	tyt-xadaidong@langson.gov.vn
	0852096968
	 
	H37.10.15.016

	3.17
	Trạm Y tế xã Đào Viên
	Xã Đào Viên, huyện Tràng Định 
	tyt-xadaovien@langson.gov.vn
	0354001682
	 
	H37.10.15.017

	3.18
	Trạm Y tế xã Đề Thám
	Xã Đề Thám, huyện Tràng Định 
	tyt-xadetham@langson.gov.vn
	0972924691
	 
	H37.10.15.018

	3.19
	Trạm Y tế xã Kháng Chiến
	Xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
	tyt-xakhangchien@langson.gov.vn
	0348916350
	 
	H37.10.15.019

	3.20
	Trạm Y tế xã Hùng Sơn
	Xã Hùng Sơn, huyện Tràng Đinh 
	tyt-xahungson@langson.gov.vn
	0374756086
	 
	H37.10.15.020

	3.21
	Trạm Y tế xã Quốc Việt
	Xã Quốc Việt, huyện Tràng Định 
	tyt-xaquocviet@langson.gov.vn
	0979622652
	 
	H37.10.15.021

	3.22
	Trạm Y tế xã Hùng Việt
	Xã Hùng Việt, huyện Tràng Định
	tyt-xahungviet@langson.gov.vn
	0888409389
	 
	H37.10.15.022

	4
	TTYT huyện Văn Lãng
	Khu 3, Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn
	ttytvanlang@langson.gov.vn
	02053880114
	 
	H37.10.16

	4.1
	Trạm Y tế thị trấn Na Sầm
	Khu 2, TT Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-ttnasam@langson.gov.vn
	0869533847
	 
	H37.10.16.001

	4.2
	Trạm Y tế xã Trùng Khánh
	Thôn Pá Tặp xã Trùng Khánh, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xatrungkhanh@langson.gov.vn
	0869533836
	 
	H37.10.16.002

	4.3
	Trạm Y tế xã Bắc La
	Thôn Nặm Slù, Bắc La, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xabacla@langson.gov.vn
	0869533840
	 
	H37.10.16.003

	4.4
	Trạm Y tế xã Thụy Hùng
	Thôn pác, xa Thụy Hùng huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
	tyt-xathuyhungvl@langson.gov.vn
	0869533835
	 
	H37.10.16.004

	4.5
	Trạm Y tế xã Tân Tác
	Thôn Bản Cấn, xã Tân Tác, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xatantac@langson.gov.vn
	0869533839
	 
	H37.10.16.005

	4.6
	Trạm Y tế xã Thanh Long
	Pác Cú, Thanh Long, Long Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xathanhlong@langson.gov.vn
	0869533834
	 
	H37.10.16.006

	4.7
	Trạm Y tế xã Hội Hoan
	Thôn Háng Van, Hội Hoan, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xahoihoan@langson.gov.vn
	0869533843
	 
	H37.10.16.007

	4.8
	Trạm Y tế xã Bắc Hùng
	Thôn Đồng Tiến xã Bắc Hùng
	tyt-xabachung@langson.gov.vn
	0869533846
	 
	H37.10.16.008

	4.9
	Trạm Y tế xã Hoàng Việt
	Thôn Nà Phai, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
	tyt-xahoangviet@langson.gov.vn
	0869533848
	 
	H37.10.16.009

	4.10
	Trạm Y tế xã Gia Miễn
	Thôn Bản Cáp, Gia Miễn, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xagiamien@langson.gov.vn
	0869533842
	 
	H37.10.16.010

	4.11
	Trạm Y tế xã Thành Hòa
	Thôn Thống Nhất, Thành Hòa, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xathanhhoa@langson.gov.vn
	0869533841
	 
	H37.10.16.011

	4.12
	Trạm Y tế xã Tân Thanh
	Khu I, xã Tân Thanh,Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xatanthanhvl@langson.gov.vn
	0869533832
	 
	H37.10.16.012

	4.13
	Trạm Y tế xã Bắc Việt
	Thôn Tà Coóc, Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xabacviet@langson.gov.vn
	0869533849
	 
	H37.10.16.013

	4.14
	Trạm Y tế xã Tân Mỹ
	Thôn Tà Lài, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng sơn
	tyt-xatanmy@langson.gov.vn
	0869533831
	 
	H37.10.16.014

	4.15
	Trạm Y tế xã Hồng Thái
	Thôn Bản Nhùng ,xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng 
	tyt-xahongthai@langson.gov.vn
	0869533829
	 
	H37.10.16.015

	4.16
	Trạm Y tế xã Hoàng Văn Thụ
	Thôn Quyết Thắng, xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xahoangvanthu@langson.gov.vn
	0869533830
	 
	H37.10.16.016

	4.17
	Trạm Y tế xã Nhạc Kỳ
	Thôn Nà Éc, Nhạc Kỳ, Văn Lãng, Lạng Sơn
	tyt-xanhacky@langson.gov.vn
	0869533828
	 
	H37.10.16.017

	5
	TTYT thành phố Lạng Sơn
	Khối 6 TT Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	nhungtt@langson.gov.vn
	02053.861.481
	 
	H37.10.17

	5.1
	Trạm Y tế thị trấn Đồng Đăng
	TT Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-ttdongdang@langson.gov.vn
	02053.851.186
	 
	H37.10.17.001

	5.2
	Trạm Y tế thị trấn Cao Lộc
	TT Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-ttcaoloc@langson.gov.vn
	02053.860.328
	 
	H37.10.17.002

	5.3
	Trạm Y tế xã Bảo Lâm
	Xã Bảo Lâm, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xabaolam@langson.gov.vn
	02053.852.969
	 
	H37.10.17.003

	5.4
	Trạm Y tế xã Thanh Lòa
	Xã Thanh Lòa, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xathanhloa@langson.gov.vn
	02053.863.589
	 
	H37.10.17.004

	5.5
	Trạm Y tế xã Cao Lâu
	Xã Cao Lâu, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xacaolau@langson.gov.vn
	02053.863.032
	 
	H37.10.17.005

	5.6
	Trạm Y tế xã Thạch Đạn
	Xã Thạch Đạn, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xathachdan@langson.gov.vn
	02053.864.621
	 
	H37.10.17.006

	5.7
	Trạm Y tế xã Xuất Lễ
	Xã Xuất Lễ, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xaxuatle@langson.gov.vn
	02053.863.250
	 
	H37.10.17.007

	5.8
	Trạm Y tế xã Hồng Phong
	Xã Hồng Phong, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xahongphong@langson.gov.vn
	02053.853.223
	 
	H37.10.17.008

	5.9
	Trạm Y tế xã Thụy Hùng
	Xã Thụy Hùng, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xathuyhung@langson.gov.vn
	02053.862.120
	 
	H37.10.17.009

	5.10
	Trạm Y tế xã Lộc Yên
	Xã Lộc Yên, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xalocyen@langson.gov.vn
 
	02053.529.714
	 
	H37.10.17.010

	5.11
	Trạm Y tế xã Phú Xá
	Xã Phú Xá, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xaphuxa@langson.gov.vn
	02053.853.614
	 
	H37.10.17.011

	5.12
	Trạm Y tế xã Bình Trung
	Xã Bình Trung, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xabinhtrung@langson.gov.vn
	02053.850.857
	 
	H37.10.17.012

	5.13
	Trạm Y tế xã Hải Yến
	Xã Hải Yến, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xahaiyen@langson.gov.vn
	02053.864.400
	 
	H37.10.17.013

	5.14
	Trạm Y tế xã Hòa Cư
	Xã Hòa Cư, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xahoacu@langson.gov.vn
	02053.864.809
	 
	H37.10.17.014

	5.15
	Trạm Y tế xã Hợp Thành
	Xã Hợp Thành, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xahopthanh@langson.gov.vn
	02053.860.673
	 
	H37.10.17.015

	5.16
	Trạm Y tế xã Công Sơn
	Xã Công Sơn, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xacongson@langson.gov.vn
	02053.864.465
	 
	H37.10.17.016

	5.17
	Trạm Y tế xã Gia Cát
	Xã Gia Cát, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xagiacat@langson.gov.vn
	02053.863.867
	 
	H37.10.17.017

	5.18
	Trạm Y tế xã Mẫu Sơn
	Xã Mẫu Sơn, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xamauson@langson.gov.vn
	02053.764.536
	 
	H37.10.17.018

	5.19
	Trạm Y tế xã Xuân Long
	Xã Xuân Long, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xaxuanlong@langson.gov.vn
	02053.864.300
	 
	H37.10.17.019

	5.20
	Trạm Y tế xã Tân Liên
	Xã Tân Liên, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xatanlien@langson.gov.vn
	02053.763.115
	 
	H37.10.17.020

	5.21
	Trạm Y tế xã Yên Trạch
	Xã Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xayentrach@langson.gov.vn
	02053.864.528
	 
	H37.10.20.021

	5.22
	Trạm Y tế xã Tân Thành
	Xã Tân Thành, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xatanthanh@langson.gov.vn
	02053.864.117
	 
	H37.10.20.022

	6
	TTYT huyện Bắc Sơn
	Khối Phố Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn
	ttytbacson@langson.gov.vn
	02053 837 230
	https://ttytbacson.vn/
	H37.10.18

	6.1
	Trạm Y tế thị trấn Bắc Sơn
	Khối Phố Hợp Thành – Pác Lũng, TT Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, 
	tyt-ttbacson@langson.gov.vn
	02053 838 016
	 
	H37.10.18.001

	6.2
	Trạm Y tế xã Long Đống
	Thôn Long Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn
	tyt-xalongdong@langson.gov.vn
	02053 838 504
	 
	H37.10.18.002

	6.3
	Trạm Y tế xã Vạn Thủy
	Thôn Nà Thí, Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn
	tyt-xavanthuy@langson.gov.vn
	02053 505 004
	 
	H37.10.18.003

	6.4
	Trạm Y tế xã Đồng Ý
	Thôn Khau Ràng, Đồng Ý, huyện Bắc Sơn
	tyt-xadongy@langson.gov.vn
	02053 838 714
	 
	H37.10.18.004

	6.5
	Trạm Y tế xã Tân Tri
	Thon Po Dồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn
	tyt-xatantri@langson.gov.vn
	02053 738 350
	 
	H37.10.18.005

	6.6
	Trạm Y tế xã Hưng Vũ
	Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn
	tyt-xahungvu@langson.gov.vn
	02053 739 013
	 
	H37.10.18.006

	6.7
	Trạm Y tế xã Tân Lập
	Thon Na Nam,xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn
	tyt-xatanlap@langson.gov.vn
	02053 737 305
	 
	H37.10.18.007

	6.8
	Trạm Y tế xã Vũ Sơn
	Thon Na Danh, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn
	tyt-xavuson@langson.gov.vn
	02053 739 801
	 
	H37.10.18.008

	6.9
	Trạm Y tế xã Chiêu Vũ
	Thon Binh Thượng xã Chiêu vũ, huyện Bắc Sơn
	tyt-xachieuvu@langson.gov.vn
	02053 505 868
	 
	H37.10.18.009

	6.10
	Trạm Y tế xã Tân Hương
	Thôn Đon Úy,Tân Hương, huyện Bắc Sơn
	tyt-xatanhuong@langson.gov.vn
	02053 737 207
	 
	H37.10.18.010

	6.11
	Trạm Y tế xã Chiến Thắng
	Thôn Hồng Phong 2, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
	tyt-xachienthang@langson.gov.vn
	02053 539 983
	 
	H37.10.18.011

	6.12
	Trạm Y tế xã Vũ Lăng
	Thôn Tràng Sơn, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn
	tyt-xavulang@langson.gov.vn
	02053 838 420
	 
	H37.10.18.012

	6.13
	Trạm Y tế xã Trấn Yên
	Thôn Tác Nàng, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
	tyt-xatranyen@langson.gov.vn
	02053 739 320
	 
	H37.10.18.013

	6.14
	Trạm Y tế xã Vũ Lễ
	Thon Vu Lam, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
	tyt-xavule@langson.gov.vn
	02053 739 551
	 
	H37.10.18.014

	6.15
	Trạm Y tế xã Nhất Hòa
	Thôn Thái Bằng 2, Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn
	tyt-xanhathoa@langson.gov.vn
	02053 738 236
	 
	H37.10.18.015

	6.16
	Trạm Y tế xã Tân Thành
	Thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn
	tyt-xatanthanh@langson.gov.vn
	02053 515 333
	 
	H37.10.18.016

	6.17
	Trạm Y tế xã Nhất Tiến
	Thôn Pa Lét, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn
	tyt-xanhattien@langson.gov.vn
	02053 738 485
	 
	H37.10.18.017

	6.18
	Trạm Y tế xã Bắc Quỳnh
	Thôn Đông Đằng, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn
	tyt-xabacson@langson.gov.vn
	02053 838 100
	 
	H37.10.18.018

	7
	TTYT huyện Bình Gia
	Khối Phố 6b- TT Bình Gia- Huyện Bình Gia- Lạng Sơn
	ttytbinhgia@langson.gov.vn
 
	0205.3834.270
	 
	H37.10.19

	7.1
	Trạm Y tế thị trấn Bình Gia
	Khối phố rừng thông, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
	tyt-ttbinhgia@langson.gov.vn
	0987.782.602
	 
	H37.10.19.001

	7.2
	Trạm Y tế xã Hưng Đạo
	Thôn Bản Chu, xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia
	tyt-xahungdao@langson.gov.vn
	0976.267.671
	 
	H37.10.19.002

	7.3
	Trạm Y tế xã Vĩnh Yên
	Thôn Vằng Mần, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
	tyt-xavinhyen@langson.gov.vn
	0358.374.909
	 
	H37.10.19.003

	7.4
	Trạm Y tế xã Hoa Thám
	Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia
	tyt-xahoatham@langson.gov.vn
	0395.089569
	 
	H37.10.19.004

	7.5
	Trạm Y tế xã Qúy Hòa
	Thôn Khuổi Lùng, xã Quý Hoà - huyện Bình Gia
	tyt-xaquyhoa@langson.gov.vn
	0355352736
	 
	H37.10.19.005

	7.6
	Trạm Y tế xã Hồng Phong
	Thôn Nhất Tiến, xã Hồng Phong - huyện Bình Gia
	tyt-xahongphongbg@langson.gov.vn
	0394.504285
	 
	H37.10.19.006

	7.7
	Trạm Y tế xã Yên Lỗ
	Thôn Pò Mầm, xa Yên Lỗ huyện Bình Gia
	tyt-xayenlo@langson.gov.vn
	0377.866.122
	 
	H37.10.19.007

	7.8
	Trạm Y tế xã Thiện Hòa
	Thôn Ba Biển, xã Thiện Hoà, huyện Bình Gia
	tyt-xathienhoa@langson.gov.vn
	0989.704.900
	 
	H37.10.19.008

	7.9
	Trạm Y tế xã Quang Trung
	Thôn Nà Tèo, xã Quang Trung, huyện Bình Gia
	tyt-xaquangtrung@langson.gov.vn
	0385.150.531
	 
	H37.10.19.009

	7.10
	Trạm Y tế xã Thiện Thuật
	Thôn Pắc Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia
	tyt-xathienthuat@langson.gov.vn
	0822.056.888
	 
	H37.10.19.010

	7.11
	Trạm Y tế xã Minh Khai
	Thôn Khuổi Con xã Minh Khai, huyện Bình Gia
	tyt-xaminhkhai@langson.gov.vn
	0964.101.316
	 
	H37.10.19.011

	7.12
	Trạm Y tế xã Thiện Long
	Bắc Hoá, xã Thiện Long huyện Bình Gia
	tyt-xathienlong@langson.gov.vn
	0378.528.206
	 
	H37.10.19.012

	7.13
	Trạm Y tế xã Hoàng Văn Thụ
	Thuần Như 2, xã Hoàng Văn Thụ - huyện Bình Gia
	tyt-xahoangvanthubg
	0917.310.315
	 
	H37.10.19.013

	7.14
	Trạm Y tế xã Hòa Bình
	Thôn Tà Chu, xã Hoà Bình, huyện Bình Gia
	tyt-xahoabinhbg@langson.gov.vn
	0978.762.364
	 
	H37.10.19.014

	7.15
	Trạm Y tế xã Mông Ân
	Thôn Nà Vường, xã Mông Ân, huyện Bình Gia
	tyt-xamongan@langson.gov.vn
	0387.266.209
	 
	H37.10.19.015

	7.16
	Trạm Y tế xã Tân Hòa
	Thôn Nà Mang, xã Tân Hoà, huyện Bình Gia
	tyt-xatanhoa@langson.gov.vn
	0972.181.015
	 
	H37.10.19.016

	7.17
	Trạm Y tế xã Hồng Thái
	Thôn Bản Huấn, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia
	tyt-xahongthaibg@langson.gov.vn
	0389.559.334
	 
	H37.10.19.017

	7.18
	Trạm Y tế xã Bình La
	Bản Pioa, xã Bình La- huyện Bình Gia
	tyt-xabinhla@langson.gov.vn
	0832.555.117
	 
	H37.10.19.018

	7.19
	Trạm Y tế xã Tân Văn
	Thôn Nà Vước, xã Tân Văn huyện Bình Gia
	tyt-xatanvan@langson.gov.vn
	0946.588.936
	 
	H37.10.19.019

	8
	TTYT huyện Văn Quan
	Phố Tâm An, TT Văn Quan
	ttytvanquan@langson.gov.vn
	02053830034
	 
	H37.10.20

	8.1
	Trạm Y tế thị trấn Văn Quan
	Phố Thanh Xuân, Thị trấn Văn Quan
	tyt-ttvanquan@langson.gov.vn
	0205.3.830.580
	 
	H37.10.20.001

	8.2
	Trạm Y tế xã Trấn Ninh
	Thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh
	tyt-xatranninh@langson.gov.vn
	0205.3.503.335
	 
	H37.10.20.002

	8.3
	Trạm Y tế xã Liên Hội
	Thôn Khòn Cải, xã Liên Hội
	tyt-xalienhoi@langson.gov.vn
	0205.3.731.611
	 
	H37.10.20.003

	8.4
	Trạm Y tế xã Hòa Bình
	Thôn Nà Thượng, xã Hoà Bình
	tyt-xahoabinh-vq@langson.gov.vn
	0205.3.830.641
	 
	H37.10.20.004

	8.5
	Trạm Y tế xã Tú Xuyên
	Thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên
	tyt-xatuxuyen@langson.gov.vn
	0205.3.830.593
	 
	H37.10.20.005

	8.6
	Trạm Y tế xã Điềm He
	Phố Điềm He 1, xã Điềm He
	tyt-xadiemhe@langson.gov.vn
	0205.832.129
	 
	H37.10.20.006

	8.7
	Trạm Y tế xã An Sơn
	Thôn Phiền Mậu, xã An Sơn
	tyt-xaanson@langson.gov.vn
	0205.3.513.336
	 
	H37.10.20.007

	8.8
	Trạm Y tế xã Khánh Khê
	Thôn Đoàn Kết, xã An Sơn
	tyt-xakhanhkhe@langson.gov.vn
	0205.3.513.334
	 
	H37.10.20.008

	8.9
	Trạm Y tế xã Lương Năng
	Thôn Bản Téng, xã Lương Năng
	tyt-xaluongnang@langson.gov.vn
	0205.3.513.338
	 
	H37.10.20.009

	8.10
	Trạm Y tế xã Đồng Giáp
	Thôn Đồng Tân, xã Đồng Giáp
	tyt-xadonggiap@langson.gov.vn
	0205.3.503.332
	 
	H37.10.20.010

	8.11
	Trạm Y tế xã Bình Phúc
	Thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc
	tyt-xabinhphuc@langson.gov.vn
	0205.3.503.331
	 
	H37.10.20.011

	8.12
	Trạm Y tế xã Tràng Các
	Thôn Nà Khàn, xã Tràng Các
	tyt-xatrangcac@langson.gov.vn
	0205.3.513.335
	 
	H37.10.20.012

	8.13
	Trạm Y tế xã Tân Đoàn
	Thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn
	tyt-xatandoan@langson.gov.vn
	0912,402,982
	 
	H37.10.20.013

	8.14
	Trạm Y tế xã Tri Lễ
	Thôn Bản Châu, xã Tri Lễ
	tyt-xatrile@langson.gov.vn
	0205.3.830.856
	 
	H37.10.20.014

	8.15
	Trạm Y tế xã Tràng Phái
	Thôn Phai Làng, xã Tràng Phái
	yt-xatrangphai@langson.gov.vn
	0205.3.503.660
	 
	H37.10.20.015

	8.16
	Trạm Y tế xã Yên Phúc
	Thôn Chợ Bãi 1, xã Yên Phúc
	tyt-xayenphuc@langson.gov.vn
	0205.3.503.339
	 
	H37.10.20.016

	8.17
	Trạm Y tế xã Hữu Lễ
	Thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ
	tyt-xahuule@langson.gov.vn
	0205.3.503.338
	 
	H37.10.20.017

	9
	TTYT huyện Hữu Lũng
	Số 143 đường Tôn Thất Tùng khu An Thịnh thị trấn Hữu Lũng
	ttythuulung@langson.gov.vn
	02053825481
	http://benhvienhuulung.vn
	H37.10.21

	9.1
	Trạm Y tế thị trấn Hữu Lũng
	Khu An Ninh thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	tyt-tthuulung@langson.gov.vn
	0205.3827.450
	 
	H37.10.21.001

	9.2
	Trạm Y tế xã Hữu Liên
	Thôn Đoàn Kết Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
	tyt-xahuulien@langson.gov.vn
	0205.3725.402
	 
	H37.10.21.002

	9.3
	Trạm Y tế xã Yên Bình
	Thôn Đồng Bụt Xã Yên Bình- huyện Hữu Lũng
	tyt-xayenbinh@langson.gov.vn
	0205.3726.135
	 
	H37.10.21.003

	9.4
	Trạm Y tế xã Quyết Thắng
	Thôn Kép II Xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
	tyt-xaquyetthang@langson.gov.vn
	0205.3727.515
	 
	H37.10.21.004

	9.5
	Trạm Y tế xã Hòa Bình
	Thôn Vĩnh Yên Xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng
	tyt-xahoabinh@langson.gov.vn
	0836.783.723
	 
	H37.10.21.005

	9.6
	Trạm Y tế xã Yên Thịnh
	Thôn Gò Mãn Xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
	tyt-xayenthinh@langson.gov.vn
	0205.3725.307
	 
	H37.10.21.006

	9.7
	Trạm Y tế xã Yên Sơn
	Thôn Đằng Xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng
	tyt-xayenson@langson.gov.vn
	0205.3725.058
	 
	H37.10.21.007

	9.8
	Trạm Y tế xã Thiện Tân
	Thôn Làng Trang Xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng
	ttyt-xathientan-hl@langson.gov.vn
	0205.902.626
	 
	H37.10.21.008

	9.9
	Trạm Y tế xã Yên Vượng
	Thôn Sơn Đông Xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng
	tyt-xayenvuong@langson.gov.vn
	0205.3829.625
	 
	H37.10.21.009

	9.10
	Trạm Y tế xã Minh Tiến
	Thôn Nhị Liên Xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng
	tyt-xaminhtien@langson.gov.vn
	0205.3828.499
	 
	H37.10.21.010

	9.11
	Trạm Y tế xã Nhật Tiến
	Thôn Tân Thịnh Xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
	tyt-xanhattien-hl@langson.gov.vn
	0205.3827.509
	 
	H37.10.21.011

	9.12
	Trạm Y tế xã Thanh Sơn
	Thôn Đoàn Kết Xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng
	tyt-xathanhson@langson.gov.vn
	0205.3828.435
	 
	H37.10.21.012

	9.13
	Trạm Y tế xã Đồng Tân
	Thôn Rừng Dong Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng
	tyt-xadongtan@langson.gov.vn
	0205.3827.022
	 
	H37.10.21.013

	9.14
	Trạm Y tế xã Cai Kinh
	Thôn Đồng Ngầu Xã cai Kinh, huyện Hữu Lũng
	tyt-xacaikinh@langson.gov.vn
	0205.3827.023
	 
	H37.10.21.014

	9.15
	Trạm Y tế xã Hòa Lạc
	Thôn Việt Thắng – Hang Đỏ Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng
	tyt-xahoalac@langson.gov.vn
	0825.882.920
	 
	H37.10.21.015

	9.16
	Trạm Y tế xã Vân Nham
	Thôn Phổng Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
	tyt-xavannham@langson.gov.vn
	0205.3828.510
	 
	H37.10.21.016

	9.17
	Trạm Y tế xã Đồng Tiến
	Thôn Lân Luông Xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng
	tyt-xadongtien@langson.gov.vn
	0205.3828.604
	 
	H37.10.21.017

	9.18
	Trạm Y tế xã Tân Thành
	Thôn Gốc Gạo Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng
	tyt-xatanthanh-hl@langson.gov.vn
	0205.3726.593
	 
	H37.10.21.018

	9.19
	Trạm Y tế xã Hòa Sơn
	Thôn Đồng Liên Xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng
	tyt-xahoason@langson.gov.vn
	0205.3726.641
	 
	H37.10.21.019

	9.20
	Trạm Y tế xã Minh Sơn
	Thôn Cã Ngoài Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
	tyt-xaminhson@langson.gov.vn
	0205.3827.451
	 
	H37.10.21.020

	9.21
	Trạm Y tế xã Hồ Sơn
	Thôn Na Hoa Xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng
	tyt-xahoson@langson.gov.vn
	0205.3726.201
	 
	H37.10.21.021

	9.22
	Trạm Y tế xã Sơn Hà
	Thôn Ngòi Na Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng
	tyt-xasonha@langson.gov.vn
	0205.3827.615
	 
	H37.10.21.022

	9.23
	Trạm Y tế xã Minh Hòa
	Thôn Chim Xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng
	tyt-xaminhhoa@langson.gov.vn
	0205.3827.781
	 
	H37.10.21.023

	9.24
	Trạm Y tế xã Hòa Thắng
	Thôn Suối Ngang IXã Hòa Thắng- huyện Hữu Lũng
	tyt-xahoathang@langson.gov.vn
	0205.3827.438
	 
	H37.10.21.024

	10
	TTYT huyện Chi Lăng
	Khu Hòa Bình, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
	ttytchilang@langson.gov.vn
 
	 
	http://trungtamytechilang.vn/
	H37.10.22

	10.1
	Trạm Y tế thị Trấn Đồng Mỏ
	Khu Hữu Nghị, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, 
	tyt-ttdongmo@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3821.602
	 
	H37.10.22.001

	10.2
	Trạm Y tế thị trấn Chi Lăng
	Thôn Pa Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, 
	tyt-ttchilang@langson.gov.vn
 
	 
0205.3821.015
	 
	H37.10.22.002

	10.3
	Trạm Y tế xã Vân An
	Thôn Trung tâm, xã Vân An, huyện Chi Lăng, 
	tyt-xavanan@langson.gov.vn
 
	 
0205.3553.000
	 
	H37.10.22.003

	10.4
	Trạm Y tế xã Vân Thủy
	Thôn Nà Pất, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, 
	tyt-xavanthuychilang@langson.gov.vn
 
	 
 
	 
	H37.10.22.004

	10.5
	Trạm Y tế xã Gia Lộc
	Thôn Làng Mỏ, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng 
	tyt-xagialoc@langson.gov.vn
 
	 
0205.3821.697
	 
	H37.10.22.005

	10.6
	Trạm Y tế xã Bắc Thủy
	Thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng 
	tyt-xabacthuy@langson.gov.vn
 
	 
0205.3722.011
	 
	H37.10.22.006

	10.7
	Trạm Y tế xã Chiến Thắng
	Thôn Nà Lầm, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng 
	tyt-xachienthangcl@langson.gov.vn
 
	 
	 
	H37.10.22.007

	10.8
	Trạm Y tế xã Mai Sao
	Thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng 
	tyt-xamaisao@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3821.722
	 
	H37.10.22.008

	10.9
	Trạm Y tế xã Bằng Hữu
	Thôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng 
	tyt-xabanghuu@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3723216
	 
	H37.10.22.009

	10.10
	Trạm Y tế xã Thượng Cường
	Thôn Làng Nong, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng 
	tyt-xathuongcuong@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3821601
	 
	H37.10.22.010

	10.11
	Trạm Y tế xã Bằng Mạc
	Thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng 
	tyt-xabangmac@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3723.511
	 
	H37.10.22.011

	10.12
	Trạm Y tế xã Nhân Lý
	Thôn Lạng Giai A, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng 
	tyt-xanhanly@langson.gov.vn
 
	 
	 
	H37.10.22.012

	10.13
	Trạm Y tế xã Lâm Sơn
	Thôn Làng Bu, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng 
	tyt-xalamson@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3551.333
	 
	H37.10.22.013

	10.14
	Trạm Y tế xã Liên Sơn
	Thôn Bản Lăm, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng 
	tyt-xalienson@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3520.999
	 
	H37.10.22.014

	10.15
	Trạm Y tế xã Vạn Linh
	Thôn Phố Mới, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng 
	tyt-xavanlinh@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3823.511
	 
	H37.10.22.015

	10.16
	Trạm Y tế xã Hòa Bình
	Thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng 
	tyt-xahoabinhchilang@langson.gov.vn
 
	 
0205.3722.877
	 
	H37.10.22.016

	10.17
	Trạm Y tế xã Hữu Kiên
	Thôn Co Hương, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng 
	tyt-xahuukien@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3521.555
	 
	H37.10.22.017

	10.18
	Trạm Y tế xã Quan Sơn
	Thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng 
	tyt-xaquanson@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3821.664
	 
	H37.10.22.018

	10.19
	Trạm Y tế xã Y Tịch
	Thôn Trung tâm, xã Y tịch, huyện Chi Lăng 
	tyt-xaytich@langson.gov.vn
 
	 
 
0205.3723.301
	 
	H37.10.22.019

	10.20
	Trạm Y tế xã Chi Lăng
	Thôn Ga, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng 
	tyt-xachilang@langson.gov.vn
 
	0205.3821.015
	 
	H37.10.22.020

	11
	TTYT Thành phố
	Số 01 Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 
	lthuyen-08@langson.gov.vn
	0205.3871.067
	 
	H37.10.23

	11.1
	Trạm Y tế phường Hoàng Văn Thụ
	Số 263 đường bắc Sơn, khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-phoangvanthu@langson.gov.vn
	0205.3875.863
	 
	H37.10.23.001

	11.2
	Trạm Y tế phường Tam Thanh
	Pò Soài, đường Tam Thanh phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-ptamthanh@langson.gov.vn
	0205.3872.446
	 
	H37.10.23.002

	11.3
	Trạm Y Tế phường Vĩnh Trại
	Khu tái định cư, khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-pvinhtrai@langson.gov.vn
	0205.3876.940
	 
	H37.10.23.003

	11.4
	Trạm Y tế phường Đông Kinh
	Số 12 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-pdongkinh@langson.gov.vn
	0205.3873.830
	 
	H37.10.23.004

	11.5
	Trạm Y tế phường Chi Lăng
	35 đường Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-pchilang@langson.gov.vn
	0205.3811.075
	 
	H37.10.23.005

	11.6
	Trạm Y tế xã Mai Pha
	Thôn Khòn Khuyên ,xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xamaipha@langson.gov.vn
	0205.3810.209
	 
	H37.10.23.006

	11.7
	Trạm Y tế xã Quảng Lạc
	Thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn 
	tyt-xaquanglac@langson.gov.vn
	0205.3810.775
	 
	H37.10.23.007

	11.8
	Trạm Y tế xã Hoàng Đồng
	Thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 
	xahoangdong@langson.gov.vn
	0205.3876.941
	 
	H37.10.23.008

	12
	Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình
	Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	ttyt-locbinh@langson.gov.vn
 
	02053840216
	http://trungtamytelocbinh.vn/
	H37.10.13

	12.1
	Trạm Y tế thị trấn Lộc Bình
	Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	tyt-ttlocbinh@langson.gov.vn
 
	0976.746.589
 
	 
	H37.10.13.001

	12.2
	Trạm Y tế xã thị trấn Na Dương
	Thôn Na Dương phố 2, Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 
	tyt-ttnaduong@langson.gov.vn
	0376.729.019
 
	 
	H37.10.13.002

	12.3
	Trạm Y tế xã Mẫu Sơn
	Thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình 
	tyt-xamauson-lb@langson.gov.vn
 
	0369.717.576
 
	 
	H37.10.13.003

	12.4
	Trạm Y tế xã Yên Khoái
	Thôn Long Đầu, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình 
	tyt-xayenkhoai@langson.gov.vn
 
	0368.462.799
 
	 
	H37.10.13.004

	12.5
	Trạm Y tế xã Tú Mịch
	Thôn Nà Vẫn, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình 
	tyt-xatumich@langson.gov.vn
 
	0972.745.502
 
	 
	H37.10.13.005

	12.6
	Trạm Y tế xã Hữu Khánh
	Thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình 
	tyt-xahuukhanh@langson.gov.vn
 
	0984.634.723
 
	 
	H37.10.13.006

	12.7
	Trạm Y tế xã Đồng Bục
	Thôn Khón Miện, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình 
	tyt-xadongbuc@langson.gov.vn
 
	0369.100.508
 
	 
	H37.10.13.007

	12.8
	Trạm Y tế xã Tam Gia
	Thôn Bản Tre, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình 
	tyt-xatamgia@langson.gov.vn
 
	0395.144.169
 
	 
	H37.10.13.008

	12.9
	Trạm Y tế xã Tú Đoạn
	Thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình 
	tyt-xatudoan@langson.gov.vn
 
	0972.630.465
 
	 
	H37.10.13.009

	12.10
	Trạm Y tế xã Khuất Xá
	Thôn Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình 
	tyt-xakhuatxa@langson.gov.vn
 
	0382.927.865
 
	 
	H37.10.13.010

	12.11
	Trạm Y tế xã Tĩnh Bắc
	Thôn Bó Luồng, xã Tính Bắc, huyện Lộc Bình 
	tyt-xatinhbac@langson.gov.vn
 
	0376.789.676
 
	 
	H37.10.13.011

	12.12
	Trạm Y tế xã Sàn Viên
	Thôn Khòn Cháo, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình 
	tyt-xasanvien@langson.gov.vn
 
	0983.313.492
 
	 
	H37.10.13.012

	12.13
	Trạm Y tế xã Đông Quan
	Thôn Nà Ái, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình 
	tyt-xadongquan@langson.gov.vn
 
	0376.940.889
 
	 
	H37.10.13.013

	12.14
	Trạm Y tế xã Hữu Lân
	Thôn Vinh Tiên, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Son
	tyt-xahuulan@langson.gov.vn
 
	0385.989.769
 
	 
	H37.10.13.014

	12.15
	Trạm Y tế xã Lợi Bác
	Xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình 
	tyt-xaloibac@langson.gov.vn
 
	0983.844.378
 
	 
	H37.10.13.015

	12.16
	Trạm Y tế xã Nam Quan
	Thôn Bản Tó, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình 
	tyt-xanamquan@langson.gov.vn
 
	0986.795.694
 
	 
	H37.10.13.016

	12.17
	Trạm Y tế xã Ái Quốc
	xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình 
	tyt-xaaiquoc@langson.gov.vn
 
	0971.387.611
 
	 
	H37.10.13.017

	12.18
	Trạm Y tế xã Xuân Dương
	Thôn Pò Chang, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình 
	tyt-xaxuanduong@langson.gov.vn
 
	0387.084.015
 
	 
	H37.10.13.018

	12.19
	Trạm y tế xã Thống Nhất
	Thôn Kéo Bẻ, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình 
	tyt-xavanmong@langson.gov.vn
 
	0378.867.682
 
	 
	H37.10.13.019

	12.20
	Trạm y tế xã Khánh Xuân
	Thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình 
	tyt-xabangkhanh@langson.gov.vn
 
	0983.201.658
 
	 
	H37.10.13.020

	12.21
	Trạm y tế xã Minh Hiệp
	Xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình 
	tyt-xahiepha@langson.gov.vn
 
	0347.332.790
 
	 
	H37.10.13.021
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	I
	UBND thành phố Lạng Sơn
	số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	ubndtpls@langson.gov.vn
	02053.876.672
	https://thanhpho.langson.gov.vn/
	H37.23

	1
	Phòng giáo dục và Đào tạo
	Tổ 9, khối 8, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	phonggiaoducdaotao@langson.gov.vn
	0205.3.870.859
	 
	H37.23.08

	1.1
	Trường THCS Vĩnh Trại
	Đường Chu Văn An, P. Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	vt-thcsvinhtrai@langson.gov.vn
	02053.715.148
	 
	H37.23.08.001

	1.2
	Trường THCS Hoàng Văn Thụ
	Đường Bà Triệu, P. Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	vtthcshvt-tpls@langson.gov.vn
	02053.870.921
	 
	H37.23.08.002

	1.3
	Trường THCS Tam Thanh
	Đường Ngô Thì Nhậm, P. Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	vt-thcstamthanh@langson.gov.vn
	02053.872.029
	 
	H37.23.08.003

	1.4
	Trường THCS Chi Lăng
	Đường Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	vt-thcschilang@langson.gov.vn
	02053.811.118
 
	 
	H37.23.08.004

	1.5
	Trường THCS Đông Kinh
	Đường Chu Văn An, P. Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	vt-thcsdongkinh@langson.gov.vn
	02053.873.515
 
	 
	H37.23.08.005

	1.6
	Trường THCS Mai Pha
	Thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	vt-thcsmaipha@langson.gov.vn
	02053.810.701
 
	 
	H37.23.08.006

	1.7
	Trường THCS Quảng Lạc
	Km số 3 xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
	vt-thcsquanglac@langson.gov.vn
	02053.813.070
 
	 
	H37.23.08.007

	1.8
	Trường THCS Hoàng Đồng
	Thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	vt-thcshoangdong@langson.gov.vn
	02053.890.582
 
	 
	H37.23.08.008

	1.9
	Trường Tiểu học Mai Pha
	Thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	vt-thmaipha@langson.gov.vn
	02053.818.096
 
	 
	H37.23.08.009

	1.10
	Trường Tiểu học Quảng Lạc
	Xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
	vt-thquanglac@langson.gov.vn
	02053.813.396
	 
	H37.23.08.010

	1.11
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	vt-thlevantam@langson.gov.vn
	02053.862.668
	 
	H37.23.08.011

	1.12
	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
	Đường Trần Phú, P. Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	vtthhvt-tpls@langson.gov.vn
	02053.712.651
	 
	H37.23.08.012

	1.13
	Trường Tiểu học Vĩnh Trại
	Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	vt-thvinhtrai@langson.gov.vn
	02053.872.516
	 
	H37.23.08.013

	1.14
	Trường Tiểu học Tam Thanh
	Đường Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	vt-thtamthanh@langson.gov.vn
	02053.871.736
	 
	H37.23.08.014

	1.15
	Trường Tiểu học Chi Lăng
	Đường Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	vt-thchilang@langson.gov.vn
	02053.813.145
	 
	H37.23.08.015

	1.16
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Số 9 Đường Mỹ Sơn, P. Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn
	vt-thkimdong@langson.gov.vn
	02053.879.914
	 
	H37.23.08.016

	1.17
	Trường Tiểu học Đông Kinh
	Đường Chu Văn An, P. Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	vt-thdongkinh@langson.gov.vn
	02053.719.634
	 
	H37.23.08.017

	1.18
	Trường Tiểu học Hoàng Đồng
	712 Trần Đăng Ninh, thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	vt-thhoangdong@langson.gov.vn
 
	02053.872.025
 
	 
	H37.23.08.018

	1.19
	Trường Mầm non 8/3
	Số 8 Đường Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	vt-mn83@langson.gov.vn
	02053.813.142
	 
	H37.23.08.019

	1.20
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
	vt-mnhoahong@langson.gov.vn
	02053.890.029
	 
	H37.23.08.020

	1.21
	Trường Mầm non Mai Pha
	Thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	vt-mnmaipha@langson.gov.vn
	02053.510.644
 
	 
	H37.23.08.021

	1.22
	Trường Mầm non 2/9
	Tổ 9, Khối 8, phường Đông Kinh , thành phố Lạng Sơn
	vt-mn29@langson.gov.vn
	02053.892.868
	 
	H37.23.08.022

	1.23
	Trường Mầm non 17/10
	Đường Bắc Sơn, P. Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	vt-mn1710@langson.gov.vn
	02053.818.456
	 
	H37.23.08.023

	1.24
	Trường Mầm non Hoa Sữa
	Đường Bến Bắc, P. Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
	vt-mnhoasua@langson.gov.vn
	02053.874.551
	 
	H37.23.08.024

	1.25
	Trường Mầm non 1/6
	Đường Bắc Sơn, P. Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	vt-mn16@langson.gov.vn
	02053.877.066
	 
	H37.23.08.025

	1.26
	Trường Mầm non Quảng Lạc
	Km 3 xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
	vt-mnquanglac@langson.gov.vn
	02053.878.678
	 
	H37.23.08.026

	1.27
	Trường Mầm non Liên Cơ
	Số 14 đường Chu Văn An, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
	vt-mnlienco@langson.gov.vn
	02053.510.644
	 
	H37.23.08.027

	1.28
	Trường Mầm non 19/5
	Đường Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	vt-mn195@langson.gov.vn
	02053.813.152
	 
	H37.23.08.028

	1.29
	Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ
	Khu Đô thị Phú Lộc III, P. Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	hp2-mnhoangvanthu@langson.gov.vn
	02053.713.020
	 
	H37.23.08.029

	1.30
	MN Hoa Hướng Dương
	Khu đô thị Nam Hoàng Đồng thôn Khòn Pịt
	vt-mnhoahuongduong@langson.gov.vn
	0962.426.256
	 
	H37.23.08.030

	1.31
	TH&THCS Lê Quý Đôn
	Số 9, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
	th&thcslequydon-tpls@langson.gov.vn
	02053.817.888
 
	 
	H37.23.08.031

	II
	UBND huyện Đình Lập
	Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập
	ubnddinhlap@langson.gov.vn
	02053.846.214
	https://dinhlap.langson.gov.vn/
	H37.24

	2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu 1, thị trấn Đình Lập
	dd dtdinhlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08

	2.1
	Trường THCS xã Đình Lập
	Xã Đình Lập, huyện Đình Lập
	nthue-17@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.001

	2.2
	Trường THCS thị trấn Nông trường Thái Bình
	Thị trấn NTTB, huyện Đình Lập
	kientt@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.002

	2.3
	Trường THCS thị trấn Đình Lập
	Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
	lvha-03@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.003

	2.4
	Trường THCS xã Cường Lợi
	Xã Cường Lợi, huyện Đình Lập
	dmdan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.004

	2.5
	Trường THCS xã Kiên Mộc
	Xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập
	huyenph@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.005

	2.6
	Trường THCS xã Bính Xã
	Xã Bính Xá, huyện Đình Lập
	htnga-15@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.006

	2.7
	Trường THCS xã Bắc Xa
	Xã Bắc Xa, huyện Đình Lập
	ctbien-03@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.007

	2.8
	Trường THCS xã Lâm Ca
	Xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
	mtchuyen@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.008

	2.9
	Trường THCS xã Bắc Lãng
	Xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập
	ntha-26@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.009

	2.10
	Trường THCS xã Thái Bình
	Xã Thái Bình, huyện Đình Lập
	nhthuong-04@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.010

	2.11
	Trường Tiểu học xã Đồng Thắng
	Xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập
	vtminh-05@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.011

	2.12
	Trường Tiểu học II xã Kiên Mộc
	Xã Kiên mộc, huyện Đình Lập
	ntvui-04@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.012

	2.13
	Trường Tiểu học I xã Thái Bình
	Xã Thái Bình, huyện Đình Lập
	dthang-09@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.013

	2.14
	Trường Tiểu học xã Châu Sơn
	Xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
	dthang-09@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.014

	2.15
	Trường Tiểu học II xã Bính Xã
	Xã Bính Xá, huyện Đình Lập
	nthanh-12@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.015

	2.16
	Trường Tiểu học I xã Đình Lập
	Xã Đình Lập, huyện Đình Lập
	otthuy@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.016

	2.17
	Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập
	Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
	lthoa-13@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.017

	2.18
	Trường Tiểu học II xã Thái Bình
	Xã Thái Bình, huyện Đình Lập
	bthien-05@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.018

	2.19
	Trường Tiểu học I xã Lâm Ca
	Xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
	ntbinh-12@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.019

	2.20
	Trường Tiểu học II xã Lâm Ca
	Xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
	ntquyen-05@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.020

	2.21
	Trường Tiểu học thị trấn nông trường Thái Bình
	Thị trấn NTTB, huyện Đình Lập
	maitt@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.021

	2.22
	Trường Tiểu học xã Bắc Xa
	Xã Bắc Xa, huyện Đình Lập
	suuct@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.022

	2.23
	Trường PTDTBT tiểu học I xã Bính Xã
	Xã Bính Xá, huyện Đình Lập
	lvnga@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.023

	2.24
	Trường PTDTBT tiểu học I Kiên Mộc
	Xã Kiên mộc, huyện Đình Lập
	skthoa@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.024

	2.25
	Trường Mầm non xã Đình Lập
	Xã Đình Lập, huyện Đình Lập
	vtnhung-04@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.025

	2.26
	Trường Mầm non xã Bắc Xa
	Xã Bắc Xa, huyện Đình Lập
	ltthoa-06@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.026

	2.27
	Trường Mầm non II xã Lâm Ca
	Xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
	npdung@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.027

	2.28
	Trường Mầm non thị trấn nông trường Thái Bình
	Thị trấn NTTB, huyện Đình Lập
	ttnhan-03@langson.gov
	 
	 
	H37.24.08.028

	2.29
	Trường Mầm non I xã Lâm Ca
	Xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
	dtduyen-03@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.029

	2.30
	Trường Mầm non xã Cường Lợi
	Xã Cường Lợi, huyện Đình Lập
	ltyeu@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.030

	2.31
	Trường Mầm non thị trấn Đình Lập
	Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
	vtthai@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.031

	2.32
	Trường Mầm non xã Bắc Lãng
	Xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập
	htxchung@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.032

	2.33
	Trường Mầm non xã Đồng Thắng
	Xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập
	htphuong-24@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.033

	2.34
	Trường Mầm non xã Thái Bình
	Xã Thái Bình, huyện Đình Lập
	ptsau@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.034

	2.35
	Trường Mầm non I xã Bính Xá
	Xã Bính Xá, huyện Đình Lập
	bthang-03@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.035

	2.36
	Trường Mầm non xã Châu Sơn
	Xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
	ntlan-06@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.036

	2.37
	Trường Mầm non xã Kiên Mộc
	Xã Kiên mộc, huyện Đình Lập
	ltngoan-03@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.037

	2.38
	Trường Mầm non xã II xã Bính Xã
	Xã Bính Xá, 
huyện Đình Lập
	hmhien@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.038

	2.39
	Trường PTDTBT THCS xã Châu Sơn
	Xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
	htsinh-04@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.24.08.039

	III
	UBND huyện Lộc Bình
	Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
	tttdtlocbinh@langson.gov.vn
	02053.840.224
	https://locbinh.langson.gov.vn/
	H37.25

	3
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình
	gddtlocbinh@langson.gov.vn
	02053.840.239
 
	 
	H37.25.08

	3.1
	Trường THCS Khánh Xuân
	Thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
	thcskhanhxuan-lb@langson.gov.vn
	0387980085
	 
	H37.25.08.001

	3.2
	Trường THCS xã Đồng Bục
	Thôn Khòn Miện,xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình
	thcsdongbuc-lb@langson.gov.vn
	972710488
	 
	H37.25.08.002

	3.3
	Trường THCS xã Đông Quan
	Thôn Thồng Niểng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình
	thcsdongquan-lb@langson.gov.vn
	020 5656 8899
	 
	H37.25.08.003

	3.4
	Trường THCS xã Hiệp Hạ
	Thôn Tằm Pục, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
	thvathcshiepha-lb@langson.gov.vn
	02053553399
	 
	H37.25.08.004

	3.5
	Trường THCS xã Khuất Xá
	Bản chu A, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình
	thcskhuatxa-lb@langson.gov.vn
	02053555668
	 
	H37.25.08.005

	3.6
	Trường PTDT Bán trú THCS Minh Phát
	Thôn Nà Thì, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình
	ptdtthcsminhphat-lb@langson.gov.vn
	02053516332
	 
	H37.25.08.006

	3.7
	Trường THCS xã Nam Quan
	Thôn Bản Tó, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình
	thcsnamquan-lb@langson.gov.vn
	02053533456
	 
	H37.25.08.007

	3.8
	Trường THCS xã Nhượng Bạn
	Thôn Nà Pán, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình
	thvathcsnhuongban-lb@langson.gov.vn
	964182366
	 
	H37.25.08.008

	3.9
	Trường Tiểu học và THCS Quan Bản
	Thôn Nà Ái, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình 
	Thvathcsquanban-lb@langson.gov.vn
	0912483065
	 
	H37.25.08.009

	3.10
	Trường THCS xã Sàn Viên
	thôn khòn cháo, xã sàn viên, huyện lộc bình
	thcssanvien@langson.gov.vn
	2053558789
	 
	H37.25.08.010

	3.11
	Trường THCS thị trấn Lộc Bình
	Khu cầu Lấm, TT Lộc Bình, Lộc Bình
	thcsttlocbinh@langson.gov.vn
	2053840402
	 
	H37.25.08.011

	3.12
	Trường THCS thị trấn Na Dương
	Khu 3 Khòn Tòng, thị trấn Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn
	thcsttnaduong-lb@langson.gov.vn
	038987817865
	 
	H37.25.08.012

	3.13
	Trường THCS xã Tú Đoạn
	Thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
	thcstudoan-lb@langson.gov.vn
	02053.558.568
	 
	H37.25.08.013

	3.14
	Trường THCS xã Tú Mịch
	Thôn Nà Van xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
	thcstumich-lb@langson.gov.vn
	0359.064.268
	 
	H37.25.08.014

	3.15
	Trường THCS xã Vân Mộng
	Thôn Ôn Cựu xã Thống Nhất , Huyện Lộc Bình
	thvathcsvanmong-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.015

	3.16
	Trường THCS xã Xuân Tình
	Thôn Khòn Nà, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình
	thvathcsthongnhat-lb@langson.gov.vn
	02053.524.999
	 
	H37.25.08.016

	3.17
	Trường THCS xã Yên Khoái
	Thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình 
	Thcsyenkhoai-lb@langson.gov.vn
	0949.025.983
	 
	H37.25.08.017

	3.18
	Trường PTDT Bán trú THCS xã Ái Quốc
	Thôn Đoàn Kết, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình 
	ptdtthcsaiquoc-lb@langson.gov.vn
	0982.067.226
	 
	H37.25.08.018

	3.19
	Trường PTDT Bán trú THCS xã Hữu Lân
	Thôn Vinh Tiên, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình
	ptdtthcshuulan-lb@langson.gov.vn
	0852.509.866
	 
	H37.25.08.019

	3.20
	Trường PTDT Bán trú THCS xã Xuân Dương
	Thôn Pò Chang, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình 
	thvathcsxuanduong-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.020

	3.21
	Trường PTDT Bán trú THCS xã Lợi Bác
	Thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình 
	thcsloibac-lb@langson.gov.vn
	0988.119.709
	 
	H37.25.08.021

	3.22
	Trường PTDT Bán trú THCS xã Mẫu Sơn
	Thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình 
	ptdtthcsmauson-lb@langson.gov.vn
	02053.553.366
	 
	H37.25.08.022

	3.23
	Trường PTDT Bán trú THCS xã Tam Gia
	Thôn Bản Tre, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
	ptdtthcstamgia-lb@langson.gov.vn
	0399.660.204
	 
	H37.25.08.023

	3.24
	Trường PTDT Bán trú THCS xã Tĩnh Bắc
	Thôn Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình 
	ptdtthcstinhbac-lb@langson.gov.vn
	0982946267
	 
	H37.25.08.024

	3.25
	Trường Tiểu học và THCS xã Hữu Khánh
	bản Rỵ, xã Hữu Khánh, Lộc Bình, Lạng Sơn
	thvathcshuukhanh-lb@langson.gov.vn
	02053559955
	 
	H37.25.08.025

	3.26
	Trường Tiểu học xã Ái Quốc I
	Thôn Đoàn Kết, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình 
	tieuhocaiquoc-lb@langson.gov.vn
	987161396
	 
	H37.25.08.026

	3.27
	Trường Tiểu học xã Đồng Bục
	Thôn Khòn Miện, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình 
	thdongbuc-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.027

	3.28
	Trường Tiểu học xã Đông Quan
	Thôn thồng Niểng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình 
	thdongquan-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.028

	3.29
	Trường Tiểu học Hoà Bình
	Khu Bản Kho, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
	tieuhochoabinh-lb@langson.gov.vn
	02053840066
	 
	H37.25.08.029

	3.30
	Trường Tiểu học Khánh Xuân
	Thôn Nà Lùng, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình 
	thkhanhxuan-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.030

	3.31
	Trường Tiểu học xã Khuất Xá I
	Thôn Bản Chu A, xã Khuất Xá. huyện Lộc Bình 
	tieuhockhuatxa1-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.031

	3.32
	Trường Tiểu học xã Khuất Xá II
	Thôn Khòn Mỏ, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình 
	tieuhockhuatxa2-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.032

	3.33
	Trường Tiểu học xã Lợi Bác
	Thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình 
	tieuhocloibac-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.033

	3.34
	Trường Tiểu học 19 Tháng 10
	Thôn Pò Lèn Pá Ôi, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	tieuhoc19thang10-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.034

	3.35
	Trường Tiểu học xã Mẫu Sơn
	Thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình 
	tieuhocmauson-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.035

	3.36
	Trường Tiểu học Minh Khai
	Khu Minh Khai, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
	tieuhocminhkhai-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.036

	3.37
	Trường Tiểu học Mỏ than Na Dương
	Khu 5A thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 
	thmonaduong-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.037

	3.38
	Trường Tiểu học Nam Quan
	Thôn Bản Tó, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình 
	tieuhocnamquan-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.038

	3.39
	Trường Tiểu học Sàn Viên I
	Thôn Khòn Cháo - Co Cai, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình
	tieuhocsanvien1-lb@langson.gov.vn
	0986 397 469
	 
	H37.25.08.039

	3.40
	Trường Tiểu học Sàn Viên II
	Thôn Bản Mới B, xã Sàn Viên
	tieuhocsanvien2-lb@langson.gov.vn
	0888746289
	 
	H37.25.08.040

	3.41
	Trường Tiểu học Tam Gia
	Thôn Bản Tre, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình
	tieuhoctamgia-lb@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.25.08.041

	3.42
	Trường Tiểu học Tĩnh Bắc
	Thôn Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình 
	tieuhoctinhbac-lb@langson.gov.vn
	0916865181
	 
	H37.25.08.042

	3.43
	Trường Tiểu học thị trấn Na Dương
	Khu Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 
	thttnaduong-lb@langson.gov.vn
	0948890830
	 
	H37.25.08.043

	3.44
	Trường Tiểu học Tú Đoạn
	Thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình 
	tieuhoctudoan-lb@langson.gov.vn
	0985013052
	 
	H37.25.08.044

	3.45
	Trường Tiểu học Tú Mịch
	Thôn Bản Giểng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình- tỉnh Lạng Sơn
	tieuhoctumich-lb@langson.gov.vn
	0919668916
	 
	H37.25.08.045

	3.46
	Trường Tiểu học Yên Khoái
	Thôn Long Đầu, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình 
	tieuhocyenkhoai-lb@langson.gov.vn
	0888581569
	 
	H37.25.08.046

	3.47
	Trường PTDT bán trú Tiểu học Ái Quốc
	Thôn Khuổi Thướn, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình 
	ptdtthaiquoc-lb@langson.gov.vn
	0979482868
	 
	H37.25.08.047

	3.48
	Trường PTDT bán trú Tiểu học Minh Phát
	Thôn Nà Nong, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình 
	ptdtthminhphat-lb@langson.gov.vn
	0961200979
	 
	H37.25.08.048

	3.49
	Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu Lân
	Thôn Vinh Tiên, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình 
	ptdtthhuulan-lb@langson.gov.vn
	2053516212
	 
	H37.25.08.049

	3.50
	Trường Mầm non Khánh Xuân
	Thôn Pò Là, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
	mnkhanhxuan-lb@langson.gov.vn
	02056542838
	 
	H37.25.08.050

	3.51
	Trường Mầm non Đồng Bục
	Thôn Khòn Miện, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình 
	lb.mndongbuc@gmail.com
	0383326369
	 
	H37.25.08.051

	3.52
	Trường Mầm non Đông Quan
	Thôn Khòn Phạc, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình 
	mndongquan-lb@langson.gou.vn
	0987668692
	 
	H37.25.08.052

	3.53
	Trường Mầm non Hiệp Hạ
	Thôn Tằm Pục, xã Minh Hiệp, Huyện Lộc Bình
	mnhiepha-lb@langson.gov.vn
	0372091351
	 
	H37.25.08.053

	3.54
	Trường Mầm non Hoa Đào
	Khu Phiêng Quăn, huyện Lộc Bình 
	mnhoadao-lb@langson.gov.vn
	0965726828
	 
	H37.25.08.054

	3.55
	Trường Mầm non Hữu Khánh
	Thôn Bản Rỵ, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình
	mnhuukhanh-lb@langson.gov.vn
	0971308228
	 
	H37.25.08.055

	3.56
	Trường Mầm non Khuất Xá
	Thôn Bản Chu B, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình
	mnkhuatxa-lb@langson.gov.vn
	0949069522
	 
	H37.25.08.056

	3.57
	Trường Mầm non Lợi Bác
	Thôn Nà U, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình
	mnloibac-lb@langson.gov.vn
	0395805193
	 
	H37.25.08.057

	3.58
	Trường Mầm non 19 tháng 10
	Thôn Pò Lèn Pá Ôi, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	mn19thang10-lb@langson.gov.vn
	0398027828
	 
	H37.25.08.058

	3.59
	Trường Mầm non Minh Phát
	Thôn Khuôn Săm, xã Minh Hiệp, Huyện Lộc bình,Lạng sơn
	mnminhphat-lb@langson.gov.vn
	388648286
	 
	H37.25.08.059

	3.60
	Trường Mầm non Mỏ Na Dương
	Khu 7+9, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 
	mnmonaduong-lb@langson.gov.vn
	0977808109
	 
	H37.25.08.060

	3.61
	Trường Mầm non Nam Quan
	Thôn Bản Tó, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình 
	mnnamquan-lb@langson.gov.vn
	0972745909
	 
	H37.25.08.061

	3.62
	Trường Mầm non Thống Nhất
	Thôn Khòn Nà, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình 
	mnthongnhat-lb@langson.gov.vn
	979,744,946
	 
	H37.25.08.062

	3.63
	Trường Mầm non Nhượng Bạn
	Thôn Nà Pán, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bỉnh 
	mnnhuongban-lb@langson.gov.vn
	0397471815
	 
	H37.25.08.063

	3.64
	Trường Mầm non Quan Bản
	Thôn Nà Ái, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình 
	mnquanban-lb@langson.gov.vn
	0979482810
	 
	H37.25.08.064

	3.65
	Trường Mầm non Sàn Viên
	Thôn Khòn Cháo - Co Cai, huyện Lộc Bình 
	mnsanvien-lb@langson.gov.vn
	0388648838
	 
	H37.25.08.065

	3.66
	Trường Mầm non Tú Đoạn II
	Thôn Sì Nghiều- xã Tú Đoạn, huyện Lộc bình, tỉnh Lạng sơn
	mntudoan2-lb@langson.gov.vn
	0981502235
	 
	H37.25.08.066

	3.67
	Trường Mầm non Tam Gia
	Thôn Bản Tre, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình 
	mntamgia-lb@langson.gov.vn
	0987697889
	 
	H37.25.08.067

	3.68
	Trường Mầm non xã Tĩnh Bắc
	thôn Nà Lài, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình 
	mntinhbac-lb@langson.gov.vn
	0974673464
	 
	H37.25.08.068

	3.69
	Trường Mầm non thị trấn Lộc Bình
	Khu Bản Kho, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
	mnttlocbinh-lb@langson.gov.vn
	0366823566
	 
	H37.25.08.069

	3.70
	Trường Mầm non thị trấn Na Dương
	Thôn Na Dương Phố 2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 
	mnttnaduong-lb@langson.gov.vn
	0398297282
	 
	H37.25.08.070

	3.71
	Trường Mầm non Tú Đoạn I
	Thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình 
	mntudoan1-lb@langson.gov.vn
	0986263139
	 
	H37.25.08.071

	3.72
	Trường Mầm non Tú Mịch
	Thôn Bản Giểng, xãTú Mịch, huyện Lộc Bình 
	mntumich-lb@langson.gov.vn
	983516315
	 
	H37.25.08.072

	3.73
	Trường Mầm non Vân Mộng
	Thôn Ôn Cựu, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình,tỉnh Lạng Sơn
	mnvanmong-lb@langson.gov.vn
	972556580
	 
	H37.25.08.073

	3.74
	Trường Mầm non Xuân Dương
	Thôn Pò Chang, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình 
	mnxuanduong-lb@langson.gov.vn
	0376714252
	 
	H37.25.08.074

	3.75
	Trường Mầm non Yên Khoái
	Thôn Long Đầu, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình 
	mnyenkhoai-lb@langson.gov.vn
	0967818199
	 
	H37.25.08.075

	IV
	UBND huyện Tràng Định
	Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 
	trangdinh@langson.gov.vn
	02053.883.072
	https://trangdinh.langson.gov.vn/
	H37.26

	4
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu I thị trấn TT khê huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn
	pgddttrangdinh@langson.gov.vn
	02053883076
	 
	H37.26.08

	4.1
	Trường THCS xã Chi Lăng
	Đâu Linh, Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcschilang-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.001

	4.2
	Trường THCS xã Chí Minh
	Nà Quân, Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcschiminh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.002

	4.3
	Trường THCS xã Đào Viên
	Thôn 3, xã Đào Viên, huyện Tràng Định 
	thcsdaovien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.003

	4.4
	Trường THCS xã Đề Thám
	Đoỏng Nà, Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcsdetham-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.004

	4.5
	Trường THCS xã Kháng Chiến
	Bản Nằm, Kháng Chiến, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcskhangchien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.005

	4.6
	Trường THCS xã Kim Đồng
	Nà Thà, Kim Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcskimdong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.006

	4.7
	Trường THCS xã Tân Tiến
	Áng Mò- Tân Tiến- Tràng Định- Lạng Sơn
	thcstantien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.007

	4.8
	Trường THCS thị trấn Thất Khê
	Nà Slảng, Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcsttthatkhe-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.008

	4.9
	Trường THCS xã Tri Phương
	Kéo Quân, Tri Phương, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcstriphuong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.009

	4.10
	Trường THCS xã Trung Thành
	Pác Pàu, xã Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn
	ththcstrungthanh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.010

	4.11
	Trường THCS xã Đại Đồng I
	Pò Bó, Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcsdaidong1-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.011

	4.12
	Trường THCS xã Đại Đồng II
	Nà Khuất, Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	ththcsdaidong2-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.012

	4.13
	Trường PTDT bán trú THCS xã Đoàn Kết
	Thống Nhất, Đoàn Kết, Tràng Định, Lạng Sơn
	ptdtbtdoanket-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.013

	4.14
	Trường Tiểu học, THCS xã Hùng Việt
	Bản Nhàn, Hùng Việt,Tràng Định, Lạng Sơn
	ththcshungviet-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.014

	4.15
	Trường Tiểu học, THCS xã Đội Cấn
	Bản Chang, Đội Cấn, Tràng Định, Lạng Sơn
	ththcsdoican-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.015

	4.16
	Trường Tiểu học, THCS xã Tân Minh
	Thôn 5 (Bản Chang), xã Tân Minh, huyện Tràng Định 
	ththcstanminh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.016

	4.17
	Trường PTDTBT Tiểu học, THCS xã Cao Minh
	Thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định 
	ptdtbtcaominh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.017

	4.18
	Trường PTDTBT Tiểu học, THCS xã Khánh Long
	Khuổi Bây, Khánh Long, Tràng Định, Lạng Sơn
	ptdtbtkhanhlong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.018

	4.19
	Trường PTDTBT Tiểu học, THCS xã Tân Yên
	Kéo Mười, Tân Yên, Tràng Định, Lạng Sơn
	ptdtbttanyen-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.019

	4.20
	Trường PTDTBT Tiểu học, THCS xã Vĩnh Tiến
	Nà Nghiều, Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	ptdtbtvinhtien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.020

	4.21
	Trường PTDTBT Tiểu học, THCS xã Bắc Ái I
	Bắc Ái 1, Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn
	ptdtbtbacai1-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.021

	4.22
	Trường PTDTBT Tiểu học, THCS xã Bắc Ái II
	Pò Đoỏng, Kim Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	ptdtbtbacai2-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.022

	4.23
	Trường Tiểu học xã Chi Lăng
	Bản Chang, Chi Lăng
	thchilang-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.023

	4.24
	Trường Tiểu học xã Đại Đồng 1
	Pò Bó, Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
 
	thdaidong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.024

	4.25
	Trường Tiểu học xã Tri Phương
	Kéo Quân, Tri Phương, Tràng Định, Lạng Sơn
	thtriphuong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.025

	4.26
	Trường Tiểu học xã Đào Viên
	Thôn 3, Đào Viên, Tràng Định, Lạng Sơn
	thdaovien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.026

	4.27
	Trường Tiểu học xã Hùng Sơn
	Bản Chu, Hùng Sơn, Tràng Định, Lạng Sơn
	ththcshungson-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.027

	4.28
	Trường Tiểu học xã Khánh Hòa
	Long Thịnh, Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn
	thkhanhhoa-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.028

	4.29
	Trường Tiểu học xã Kháng Chiến
	Đoỏng Pán, Kháng Chiến, Tràng Định, Lạng Sơn
	thkhangchien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.029

	4.30
	Trường Tiểu học xã Tân Tiến
	Áng Mò, Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn
	thtantien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.030

	4.31
	Trường Tiểu học thị trấn Thất Khê
	Nà Nghiều, Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	thttthatkhe-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.031

	4.32
	Trường Tiểu học xã Quốc Khánh
	Pò Chạng- Quốc Khánh Tràng Định- Lạng Sơn
	thquockhanh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.032

	4.33
	Trường Tiểu học xã Quốc Việt
	Bình Độ, Quốc Việt, Tràng Định, Lạng Sơn
	thquocviet-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.033

	4.34
	Trường Tiểu học xã Đề Thám
	Nà Pài, Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn
	thdetham-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.034

	4.35
	Trường Tiểu học xã Kim Đồng
	Pàn Dào, Kim Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	thkimdong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.035

	4.36
	Trường Mầm non 10-10 thị trấn Thất Khê
	Khu I Thị Trấn Thất Khê TĐ- Lạng Sơn
	mn1010-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.036

	4.37
	Trường Mầm non xã Chi Lăng
	Thôn Đâư Linh, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định 
	mnchilang-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.037

	4.38
	Trường Mầm non xã Đại Đồng
	Pò Bó, Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	mndaidong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.038

	4.39
	Trường Mầm non xã Tân Tiến
	Áng Mò, Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn
	mntantien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.039

	4.40
	Trường Mầm non xã Kim Đồng
	Nà Thà, Kim Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn
	mnkimdong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.040

	4.41
	Trường Mầm non xã Đào Viên
	Thôn 4 (Pác Mười) xã Đào Viên, huyện Tràng Định 
	mndaovien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.041

	4.42
	Trường Mầm non xã Hùng Sơn
	Nà Cà, Hùng Sơn, Tràng Định, Lạng Sơn
	mnhungson-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.042

	4.43
	Trường Mầm non xã Kháng Chiến
	thôn Đỏong Pán, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định 
	mnkhangchien-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.043

	4.44
	Trường Mầm non xã Đề Thám
	Đoỏng Nà, Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn
	mndetham-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.044

	4.45
	Trường Mầm non xã Hùng Việt
	Bản Nhàn, Hùng Việt, Tràng Định, Lạng Sơn
	mnhungviet-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.045

	4.46
	Trường Mầm non xã Quốc Khánh
	Long Thịnh, Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn
	mnquockhanh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.046

	4.47
	Trường Mầm non xã Trung Thành
	Pác Pàu, Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn
	mntrungthanh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.047

	4.48
	Trường Mầm non xã Tri Phương
	Thôn Kéo Quân- Xã tri Phương huyện Tràng Định- tỉnh Lạng Sơn
	mntritruong-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.048

	4.49
	Trường Mầm non xã Chí Minh
	Nà Quân, Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn
	mnchiminh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.049

	4.50
	Trường Mầm non xã Quốc Việt
	Nà Nạ- Quốc Việt, Tràng Định, Lạng Sơn
	mnquocviet-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.050

	4.51
	Trường Mầm non Phi Mỹ
	Mậu Đốt, Tri Phương, Tràng Định, Lạng Sơn
	mnphimy-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.051

	4.52
	Trường Mầm non Tân Minh
	Thôn 1-Nà Piào, Tân Minh, Tràng Định, Lạng Sơn
	mntanminh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.052

	4.53
	Trường Mầm non Đoàn Kết
	Thống Nhất, Đoàn Kết, Tràng Định, Lạng Sơn
	mndoanket-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.053

	4.54
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Khu 3, Thị trấn Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn
	Chưa được cấp
do mới thành lập
	 
	 
	H37.26.08.054

	4.55
	Trường Mầm non An Khuyến
	Thôn Pò Chạng, Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn
	Chưa được cấp
do mới thành lập
	 
	 
	H37.26.08.055

	4.56
	Trường Trung học cơ sở xã Quốc Khánh
	Long Thịnh, Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn
	thcsquockhanh-td@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.26.08.056

	V
	UBND huyện Văn Lãng
	Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	vanlang@langson.gov.vn
	02053.880.839
	https://vanlang.langson.gov.vn/
	H37.27

	5
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
	pgddtvanlang@langson.gov.vn
	02053880320
	 
	H37.27.28

	5.1
	Trường THCS Lũng Vài
	Thôn Lũng Vài, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng 
	thcslungvai@langson.gov.vn
 
	098330588
	 
	H37.27.28.001

	5.2
	Trường THCS xã Gia Miễn
	Thôn Bản Cáp. Xã Gia Miễn, huyện Vă Lãng 
	thcsxagiamienvanlang@ langson.gov.vn
	0948946336
	 
	H37.27.28.002

	5.3
	Trường THCS xã Hoàng Việt
	Thôn Nà Mạt, xã Hoàng VIệt, huyện Văn Lãng 
	thcsxahoangviet@langson.gov.vn
	0359527044
	 
	H37.27.28.003

	5.4
	Trường THCS xã Tân Thanh
	Khu I xã Tân Thanh Huyện Văn Lãng 
	thcsxatanthanh@langson.gov.vn
	0974474273
	https://thcstanthanhvl.langson.edu.vn/
	H37.27.28.004

	5.5
	Trường THCS xã Tân Mỹ
	Thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
	thcsxatanmy@langson.gov.vn
	02053852252
	 
	H37.27.28.005

	5.6
	Trường THCS xã Hoàng Văn Thụ
	Thôn Nhân Hoà, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng 
	thcsxahoangvanthu@langson.gov.vn
	0947954483
	 
	H37.27.28.006

	5.7
	Trường THCS thị trấn Na Sầm
	Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 
	thcsttnasam@langson.gov.vn
	02053880289
	https://thcsttnasam.langson.edu.vn/
	H37.27.28.007

	5.8
	Trường PTDTBT THCS xã Thanh Long
	Thôn Đâng Van, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng 
	ptdtbtthcsthanhlong@langson.gov.vn
	02053880715
	 
	H37.27.28.008

	5.9
	Trường PTDTBT THCS xã Hội Hoan
	Thôn Bản Kìa, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng 
	ptdtbtthcsxahoihoan@langson.gov.vn
	0984036583
	 
	H37.27.28.009

	5.10
	Trường PTDTBT THCS xã Bắc La
	Thôn Tân Lập, xã Bắc La, huyện Văn Lãng 
 
	thcsbaclavanlang@langson.gov.vn
	0338846883
	 
	H37.27.28.010

	5.11
	Trường PTDTBT THCS xã Hồng Thái
	Thôn Bản Nhùng xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng 
	ptdtbtthxahongthai@langson.gov.vn
	0972188228
	 
	H37.27.28.011

	5.12
	Trường Tiểu học &THCS xã Trùng Khánh
	Thôn Manh Trên, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng 
	ththcsxatrungkhanh@langson.gov.vn
	0365514591
	 
	H37.27.28.012

	5.13
	Trường Tiểu học &THCS xã Thụy Hùng
	Thôn Pác Cáy, xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng 
	ththcsxathuyhung@langson.gov.vn
	0827862163
	 
	H37.27.28.013

	5.14
	Trường PTDTBT&THCS xã Nhạc Kỳ
	Thôn Còn Tẩu Nhạc Kỳ, Văn Lãng, Lạng Sơn 
	ptdtbtththcsnhacky@langson.gov.vn
	0365166346
	 
	H37.27.28.014

	5.15
	Trường Tiểu học xã Gia Miễn
	thôn Bản Cáp, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng 
	tieuhocgiamien@langson.gov.vn
	0384302262
	 
	H37.27.28.015

	5.16
	Trường Tiểu học xã Tân Tác
	Thôn Bản Cấn, xã Tân Tác, huyện Văn Lãng 
	thxatantac@langson.gov.vn
	0836991478
	 
	H37.27.28.016

	5.17
	Trường Tiểu học xã Hoàng Việt
	Thôn Nà Tềnh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tinh Lạng Sơn
	thxahoangviet@langson.gov.vn
	0378501517
	 
	H37.27.28.017

	5.18
	Trường Tiểu học xã Tân Thanh
	Số 48 đường Trường Học, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng 
	thxatanthanh.vanlang@langson.gov.vn
	02053888328
	 
	H37.27.28.018

	5.19
	Trường Tiểu học xã Tân Mỹ
	Thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 
	thxatanmy@langson.gov.vn
	0986236558
	 
	H37.27.28.019

	5.20
	Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ
	Thôn Thuận Lợi, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng 
	thxavanthu@langson.gov.vn
	0369453686
	 
	H37.27.28.020

	5.21
	Trường Tiểu học thị trấn Na Sầm
	Khu 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 
	thnasam@langson.gov.vn
	0968069 974
	https://thttnasam.langson.edu.vn/
	H37.27.28.021

	5.22
	Trường PTDTBT tiểu học xã Hồng Thái
	Thôn Lùng Đúc, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng 
	ptdtbtthxahongthai@langson.gov.vn
	0342604316
	 
	H37.27.28.022

	5.23
	Trường PTDTBT tiểu học xã Thanh Long
	Thôn Đâng Van ,xã Thanh Long, huyện Văn Lãng 
	ptdtdtbtthxathanhlong@langson.gov.vn
	0973630982
	 
	H37.27.28.023

	5.24
	Trường PTDTBT tiểu học xã Hội Hoan
	Thôn Bản Kìa, xã Hội Hoan, Văn Lãng, Lạng Sơn
	ptdtbtthxahoihoan@langson.gov.vn
	0369097772
	 
	H37.27.28.024

	5.25
	Trường PTDTBT tiểu học xã Bắc La
	Thôn Tân Lập, xã Bắc La,Văn Lãng, Lạng Sơn
	ptdtbtthxabacla@langson.gov.vn
	0975728552
	 
	H37.27.28.025

	5.26
	Trường Mầm non xã Thanh Long
	Thôn Nà Han, xã Thanh Long 
	mnxathanhlong@langson.gov.vn
	0855250866
	 
	H37.27.28.026

	5.27
	Trường Mầm non xã Hoàng Việt
	Thôn Nà Tềnh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng 
	mnxahoangviet@langson.gov.vn
	0977879893
	 
	H37.27.28.027

	5.28
	Trường Mầm non xã Tân Mỹ
	Thôn Nà lẹng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 
	mnxatanmy@langson.gov.vn
	0386277715
	 
	H37.27.28.028

	5.29
	Trường Mầm non xã Hoàng Văn Thụ
	Thôn Thuận Lợi,xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng .
	mnxahoangvanthu@langson.gov.vn
	0854032678
	 
	H37.27.28.029

	5.30
	Trường Mầm non thị trấn Na Sầm
	Khu 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 
	mnttnasam@langson.gov.vn
	0967192666
	https://mnttnasam.langson.edu.vn/
	H37.27.28.030

	5.31
	Trường Mầm non xã Gia Miễn
	Thôn Bản Cáp, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng 
	mnxagiamien@langson.gov.vn
 
	0378983173
	 
	H37.27.28.031

	5.32
	Trường Mầm non xã Hội Hoan
	Thôn Bản Kìa, xã Hội Hoan, huyện văn Lãng 
	mnxahoihoan@langson.gov.vn
	0979940565
	 
	H37.27.28.032

	5.33
	Trường Mầm non xã Bắc La
	Thôn Tân Lập, xã Bắc La, huyện Văn Lãng 
	mnxabacla@langson.gov.vn
	0982477586
	 
	H37.27.28.033

	5.34
	Trường Mầm non xã Hồng Thái
	Thôn Bản Nhùng, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng 
	mnxahongthai@langson.gov.vn
	0978895673
	 
	H37.27.28.034

	5.35
	Trường Mầm non xã Trùng Khánh
	Thôn Pa Tặp, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng 
	mnxatrungkhanh@langson.gov.vn
	0363206026
 
	 
	H37.27.28.035

	5.36
	Trường Mầm non xã Thanh Hòa
	Thôn Thống Nhất, xã Thành Hòa, huyện Văn Lãng 
	mnxathanhhoa@langson.gov.vn
	0963933858
	 
	H37.27.28.036

	5.37
	Trường Mầm non xã Thụy Hùng
	Thôn Bản Tả, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng
	mnxathuyhung@langson.gov.vn
	0986288003
	 
	H37.27.28.037

	5.38
	Trường Mầm non xã Nhạc Kỳ
	Thôn Còn Tẩu, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
	mnxanhacky@langson.gov.vn
	0977242926
	 
	H37.27.28.038

	5.39
	Trường THCS xã Bắc Việt
	Thôn Tà Coóc, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng 
	ththcsxabacviet@langson.gov.vn
	0836990990
	 
	H37.27.28.039

	5.40
	Trường PTDTBT THCS Nam La
	Thôn Đồng Tâm, xã Hội Hoan, Văn Lãng 
	ptdtbtthcsnamla@langson.gov.vn
	0986318663
	 
	H37.27.28.040

	5.41
	Trường Tiểu học &THCS xã Bắc Việt
	Thôn Nà Lẹng, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng 
	ththcsxabacviet@langson.gov.vn
	0919015626
	 
	H37.27.28.041

	5.42
	Trường Tiểu học xã Bắc Hùng
	Thôn Đồng Tiến, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng 
	thxabachung@langson.gov.vn
 
	0975048173
	 
	H37.27.28.042

	5.43
	Trường Tiểu học Tân Lang
	Khu 8, TT Na Sầm, huyện Văn Lãng 
	thtanlang@langson.gov.vn
	0983946033
	 
	H37.27.28.043

	5.44
	Trường Tiểu học xã Thành Hòa
	Thôn Thống Nhất xã Thành Hòa 
	thxathanh hoa@langson.gov.vn
	02053880491
	 
	H37.27.28.044

	5.45
	Trường PTDTBT tiểu học Nam La
	Thôn Đồng Tâm, xã Hội Hoan, Văn Lãng, Lạng Sơn
	ptdtbtthxanamla@langson.gov.vn
	0377871173
	 
	H37.27.28.045

	5.46
	Trường Mầm non xã Tân Thanh
	Thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng 
	mnxatanthanh@langson.gov.vn
	0943016118
	 
	H37.27.28.046

	5.47
	Trường Mầm non Nam La
	Thôn Đồng Tâm, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng 
	mnnamla@langson.gov.vn
	0386333775
	 
	H37.27.28.047

	5.48
	Trường Mầm non xã Bắc Hùng
	Thôn Đồng Tiến, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng 
	mnxabachung@langson.gov.vn
	0974068985
	 
	H37.27.28.048

	5.49
	Trường Mầm non Tân Lang
	Khu 8, Thị trấn Na Sầm, huyện Văn lãng 
	mntanlang@langson.gov.vn
	0977938181
	 
	H37.27.28.049

	5.50
	Trường Mầm non xã Bắc Việt
	Thôn Nà Lẹng, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng 
	mnxabacviet@langson.gov.vn
	0914613483
	 
	H37.27.28.050

	VI
	UBND thành phố Lạng Sơn
	Số 133, đường 3-2, Khối 6, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn
	tg_ubcaoloc@langson.gov.vn
	02053.861.306
	https://caoloc.langson.gov.vn/
	H37.28

	6
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn 
	pgddtcaoloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08

	6.1
	Trường THCS xã Bảo Lâm
	Thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, thành phố Lạng Sơn
	thcsbaolam-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.001

	6.2
	Trường THCS thị trấn Cao Lộc
	Khối 2 thị trấn Cao Lộc thành phố Lạng Sơn
	thcsttcaoloc-cl@langson.gov.vn
	02053861304
	 
	H37.28.08.002

	6.3
	Trường THCS xã Cao Lâu
	Thôn Bản Đon,xã Cao Lâu, thành phố Lạng Sơn
	thcscaolau-cl@langson.gov.vn
	02056517289
	 
	H37.28.08.003

	6.4
	Trường THCS thị trấn Đồng Đăng
	Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn
	thcsdongdang-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.004

	6.5
	Trường THCS xã Hải Yến
	Thôn Pác Bó, xã Hải Yến, thành phố Lạng Sơn
	thcshaiyen-cl@langson.gov.vn
	02053863408
	 
	H37.28.08.005

	6.6
	Trường THCS xã Hồng Phong
	Thôn Nà Lầm, xã Hồng Phong, thành phố Lạng Sơn
	thcshongphong-cl@langson.gov.vn
	02053858394
	 
	H37.28.08.006

	6.7
	Trường THCS xã Gia Cát
	Thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, thành phố Lạng Sơn
	thcsgiacat-cl@langson.gov.vn
	02053861837
	 
	H37.28.08.007

	6.8
	Trường THCS xã Tân Thành
	Thôn Nà Múc,xã Tân Thành, H.Cao Lộc
	thcstanthanh-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.008

	6.9
	Trường THCS xã Tân Liên
	Thôn An Rinh II, xã Tân Liên, thành phố Lạng Sơn
	thcstanlien-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.009

	6.10
	Trường THCS xã Xuất Lễ
	Thôn Bản Ngõa, xã Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn
	thcsxuatle-cl@langson.gov.vn
	02053863249
	 
	H37.28.08.010

	6.11
	Trường THCS xã Yên Trạch
	Thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn
	thcsyentrach-cl@langson.gov.vn
	02053864589
	 
	H37.28.08.011

	6.12
	Trường THCS xã Thụy Hùng
	Thôn Pò Nghiều, xã Thụy Hùng, thành phố Lạng Sơn
	thcsthuyhung-cl@langson.gov.vn
	02056513883
	 
	H37.28.08.012

	6.13
	Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn
	Thôn Bản Áng, xã Thạch Đạn, thành phố Lạng Sơn
	thcsthachdan-cl@langson.gov.vn
	02053864654
	 
	H37.28.08.013

	6.14
	Trường PTDTBT THCS xã Xuân Long
	Thôn Khôn Bó, xã Xuân Long, thành phố Lạng Sơn
	thcsxuanlong-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.014

	6.15
	Trường PTDTBT THCS xã Thanh Lòa
	Thôn Nà Làng, Xã Thanh Lòa, thành phố Lạng Sơn
	ththcsthanhloa-cl@langson.gov.vn
	02053863578
	 
	H37.28.08.015

	6.16
	Trường Mầm non xã Ba Sơn
	Thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, thành phố Lạng Sơn
	mnbason-cl@langson.gov.vn
	02053863282
	 
	H37.28.08.016

	6.17
	Trường PTDTBT THCS xã Lộc Yên
	Thôn Pàn Lại, xã Lộc Yên, thành phố Lạng Sơn
	ththcslocyen-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.017

	6.18
	Trường Mầm non xã Hải Yến
	Thôn Tồng Riền, xã Hải Yên, thành phố Lạng Sơn
	mnhaiyen-cl@langson.gov.vn
	02053864444
	 
	H37.28.08.018

	6.19
	Trường TH&THCS xã Bình Trung
	Thôn Chục Pình, Bình Trung, thành phố Lạng Sơn
	ththcsbinhtrung-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.019

	6.20
	Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Công Sơn
	Thôn Cốc Tranh,xã Công Sơn, thành phố Lạng Sơn
	ththcscongson-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.020

	6.21
	Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Mẫu Sơn
	Thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn, thành phố Lạng Sơn
	ththcsmauson-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.021

	6.22
	Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phú Xá
	Thôn Pác Lùng, xã Phú Xá, thành phố Lạng Sơn
	ththcsphuxa-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.022

	6.23
	Trường Tiểu học xã Ba Sơn
	Thôn Thạch Khuyên,xã Xuất Lễ, thành phố Lạng Sơn
	thbason-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.023

	6.24
	Trường Tiểu học xã Bảo Lâm
	Thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, thành phố Lạng Sơn
	thbaolam-cl@langson.gov.vn
	02053853870
	 
	H37.28.08.024

	6.25
	Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc
	Khối 3 thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn
	thttcaoloc-cl@langson.gov.vn
	02053861431
	 
	H37.28.08.025

	6.26
	Trường Tiểu học xã Cao Lâu
	Thôn Bản Đon, xã Cao Lâu, thành phố Lạng Sơn
	thcaolau-cl@langson.gov.vn
	02053863028
	 
	H37.28.08.026

	6.27
	Trường Tiểu học xã Hợp Thành
	Khối 5 xã Hợp Thành, thành phố Lạng Sơn
	thhopthanh-cl@langson.gov.vn
	02053877831
	 
	H37.28.08.027

	6.28
	Trường Tiểu học xã Hồng Phong
	Thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong, thành phố Lạng Sơn
	thhongphong-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.028

	6.29
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Thôn Bắc Đông II,xã Gia Cát, thành phố Lạng Sơn
	thnguyenbangoc-cl@langson.gov.vn
	02053863823
	 
	H37.28.08.029

	6.30
	Trường Tiểu học xã Tân Thành
	Thôn Nà Múc, xã Tân Thành, thành phố Lạng Sơn
	thtanthanh-cl@langson.gov.vn
	02053864139
	 
	H37.28.08.030

	6.31
	Trường Tiểu học xã Tân Liên
	Thôn An Rinh II, xã Tân Liên, thành phố Lạng Sơn
	
thtanlien-cl@langson.gov.vn
	0205358161
	 
	H37.28.08.031

	6.32
	Trường Tiểu học xã Thạch Đạn
	Thôn Bản Áng,xã Thạch Đạn, thành phố Lạng Sơn
	
ththachdan-cl@langson.gov.vn
	02053864632
	 
	H37.28.08.032

	6.33
	Trường Tiểu học xã Thụy Hùng
	Thôn Nà Khảo, xã Thụy Hùng, thành phố Lạng Sơn
	ththuyhung-cl@langson.gov.vn
	02053861085
	 
	H37.28.08.033

	6.34
	Trường Tiểu học xã Xuân Long
	Thôn Khôn Chủ, xã Xuân Long, thành phố Lạng Sơn
	thxuanlong-cl@langson.gov.vn
	02053864301
	 
	H37.28.08.034

	6.35
	Trường Tiểu học xã Xuất Lễ
	Thôn Bản Lề,xã Xuất Lễ, thành phố Lạng Sơn
	thxuatle-cl@langson.gov.vn
	02053863282
	 
	H37.28.08.035

	6.36
	Trường Tiểu học xã Yên Trạch
	Thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn
	thyentrach-cl@langson.gov.vn
	02053864506
	 
	H37.28.08.036

	6.37
	Trường Mầm non xã Thạch Đạn
	Thôn Nà Lệnh, xã Thạnh Đạn, thành phố Lạng Sơn
	mnthachdan-cl@langson.gov.vn
	02053864777
	 
	H37.28.08.037

	6.38
	Trường Mầm non xã Thụy Hùng
	Thôn Pò Nghiều xã Thụy Hùng, thành phố Lạng Sơn
	mnthuyhung.caoloc@gmail.com
	02053860439
	 
	H37.28.08.038

	6.39
	Trường Mầm non xã Yên Trạch
	Thôn Yên Thủy, xã Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn
	mnyentrach-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.039

	6.40
	Trường Mầm non xã Bảo Lâm
	Thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, thành phố Lạng Sơn
	mnbaolam-cl@langson.gov.vn
	02053854444
	 
	H37.28.08.040

	6.41
	Trường Mầm non xã Công Sơn
	Thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, thành phố Lạng Sơn
	mncongson-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.041

	6.42
	Trường Mầm non xã Cao Lâu
	Thôn Bản Đon, xã Cao Lâu, thành phố Lạng Sơn
	mncaolau-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.042

	6.43
	Trường Mầm non xã Xuân Long
	Thôn Long Giang, Xã Xuân Long, thành phố Lạng Sơn
	mnxuanlong-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.043

	6.44
	Trường Mầm non xã Phú Xá
	Thôn Còn Chủ, xã Phú Xá, thành phố Lạng Sơn
	mnphuxa-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.044

	6.45
	Trường Mầm non xã Lộc Yên
	Thôn Phàn Lại, xã Lộc Yên, thành phố Lạng Sơn
	mnlocyen-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.045

	6.46
	Trường Mầm non xã Thanh Lòa
	Thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, thành phố Lạng Sơn
	mnthanhloa-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.046

	6.47
	Trường Mầm non xã Xuất Lễ
	Thôn Bản Lề, xã Xuất Lễ, thành phố Lạng Sơn
	mnxuatle-cl@langson.gov.vn
	02053764540
	 
	H37.28.08.047

	6.48
	Trường Mầm non xã Hồng Phong
	Thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong, thành phố Lạng Sơn
	mnhongphong-cl@langson.gov.vn
	02053858555
	 
	H37.28.08.048

	6.49
	Trường Mầm non xã Hòa Cư
	Thôn Bản Luận, xã Hòa Cư, thành phố Lạng Sơn
	mnhoacu-cl@langson.gov.vn
	02053864899
	 
	H37.28.08.049

	6.50
	Trường Mầm non thị trấn Đồng Đăng
	Khu Nam Quan, TT Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn
	mndongdang-cl@langson.gov.vn
	02053853076
	 
	H37.28.08.050

	6.51
	Trường Mầm non xã Hợp Thành
	Khối 5, xã Hợp Thành, thành phố Lạng Sơn
	mnhopthanh-cl@langson.gov.vn
	02053853888
	 
	H37.28.08.051

	6.52
	Trường Mầm non xã Mẫu Sơn
	Thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn, thành phố Lạng Sơn
	mnmauson-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.052

	6.53
	Trường Mầm non thị trấn Cao Lộc
	Khối 7, TT Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn
	mnttcaoloc-cl@langson.gov.vn
	02053861285
	 
	H37.28.08.053

	6.54
	Trường Mầm non Hoa Đào
	Khối 3 Thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn
	mnhoadao-cl@langson.gov.vn
	02053861173
	 
	H37.28.08.054

	6.55
	Trường Mầm non xã Tân Liên
	Thôn An Rinh II, xã Tân Liên, thành phố Lạng Sơn
	mntanlien-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.055

	6.56
	Trường Mầm non xã Bình Trung
	Thôn Chục Pình, xã Bình Trung, thành phố Lạng Sơn
	mnbinhtrung-cl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.28.08.056

	6.57
	Trường Mầm non xã Tân Thành
	Thôn Tồng Han, xã Tân Thành, thành phố Lạng Sơn
	mntanthanh-cl@langson.gov.vn
	02053864157
	 
	H37.28.08.057

	6.58
	Trường Mầm non xã Gia Cát
	Thôn Bắc Đông 1 - Gia Cát, thành phố Lạng Sơn
	mngiacat-cl@langson.gov.vn
	02053863954
	 
	H37.28.08.058

	6.59
	Trường Tiểu học thị trấn Đồng Đăng
	Khu Nam Quan,TT.Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn
	thdongdang-cl@langson.gov.vn
	02053851497
	 
	H37.28.08.059

	6.60
	Trường Tiểu học xã Hải Yến
	Thôn Bó Khuông, xã Hải Yến, thành phố Lạng Sơn
	thhaiyen-cl@langson.gov.vn
	02053864425
	 
	H37.28.08.060

	VII
	UBND huyện Bắc Sơn
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	bacson@langson.gov.vn
	02053.837.223
	https://bacson.langson.gov.vn/
	H37.29

	7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	pgddtbacson@langson.gov.vn
	02053.837.226
	http://pgdbacson.langson.edu.vn/
	H37.29.08

	7.1
	Trường THCS trị trấn Bắc Sơn
	Khối phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	thcsttbacson@langson.gov.vn
	 
	http://thcsttbacson.langson.edu.vn/
	H37.29.08.001

	7.2
	Trường THCS xã Đồng Ý
	Thôn Hợp Nhất, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn 
	thcsxadongy@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.002

	7.3
	Trường THCS xã Hưng Vũ
	Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn 
	thcsxahungvu@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.003

	7.4
	Trường THCS xã Long Đống
	Thôn Tiên Đáo, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn 
	thcsxalongdong@langson.gov.vn
	02053.837.988
	 
	H37.29.08.004

	7.5
	Trường THCS xã Nhất Hòa
	Thôn Gia Hoà 1, xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn 
	thcsxanhathoa@langson.gov.vn
	02053.512.333
	 
	H37.29.08.005

	7.6
	Trường THCS xã Tân Lập
	Thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn 
	thcsxatanlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.006

	7.7
	Trường THCS xã Tân Thành
	Thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn 
	thcsxatanthanh-bs@langson.gov.vn
	02053.513.555
	 
	H37.29.08.007

	7.8
	Trường THCS xã Tân Tri
	Thôn Pò Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn 
	thcsxatantri@langson.gov.vn
	02053.515.222
	 
	H37.29.08.008

	7.9
	Trường THCS xã Trấn Yên
	Thôn Táng Nàng, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn 
	thcsxatranyen@langson.gov.vn
	.
	 
	H37.29.08.009

	7.10
	Trường THCS xã Vũ Lăng
	Thôn Tràng Sơn, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn 
	thcsxavulang@langson.gov.vn
	02053.837.417
	 
	H37.29.08.010

	7.11
	Trường THCS xã Vũ Lễ
	Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 
	thcsxavule@langson.gov.vn
	.
	 
	H37.29.08.011

	7.12
	Trường THCS .xã Vũ Sơn
	Thôn Nà Danh, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn 
	thcsxavuson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.012

	7.13
	Trường PTDTBT THCS xã Nhất Tiến
	Thôn Pá lét, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn 
	thcsxanhattien@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.013

	7.14
	Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Hương
	Thôn Đon Úy, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn 
	ththcsxatanhuong@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.014

	7.15
	Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Chiêu Vũ
	Thôn Bình Thượng, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn 
	ththcsxachieuvu@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.015

	7.16
	Trường PTDTBT tiểu học &THCS xã Vạn Thủy
	Thôn Nà Thí, xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn 
	ththcsxavanthuy@langson.gov.vn
	02053.505.567
	 
	H37.29.08.016

	7.17
	Trường Tiểu học 1 xã Đồng Ý
	Thôn Lân Páng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn 
	thxadongy@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.017

	7.18
	Trường Tiểu học 1 xã Vũ Lăng
	Thôn Tràng Sơn, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn 
	th1xavulang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.018

	7.19
	Trường Tiểu học 1 xã Vũ Lễ
	Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 
	th1xavule@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.019

	7.20
	Trường Tiểu học 2 xã Vũ Lăng
	Thôn Thanh Yên, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn 
	th2xavulang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.020

	7.21
	Trường Tiểu học 2 xã Vũ Lễ
	Thôn Thống Nhất, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 
	th2xavule@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.021

	7.22
	Trường Tiểu học thị trấn Bắc Sơn
	Khối phố Lương Văn Tri, Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	thttbacson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.022

	7.23
	Trường tiểu học xã Bắc Quỳnh
	Thôn Bắc Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn 
	thxabacquynh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.023

	7.24
	Trường Tiểu học xã Hưng Vũ
	Thôn Nông Lục, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn 
	thxahungvu@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.024

	7.25
	Trường Tiểu học xã Long Đống
	Thôn tiên Đáo, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn 
	thxalongdong@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.025

	7.26
	Trường Tiểu học xã Nhất Hòa
	Thôn Gia Hòa 1, xã nhất Hòa, huyện Bắc Sơn 
	thxanhathoa@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.026

	7.27
	Trường Tiểu học xã Tân Lập
	Thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn 
	thxatanlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.027

	7.28
	Trường Tiểu học xã Tân Thành
	Thôn Phòng Thịnh, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn 
	thxatanthanh-bs@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.028

	7.29
	Trường Tiểu học xã Tân Tri
	Thôn Pò Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn 
	thxatantri@langson.gov.vn
	02053.739.725
	 
	H37.29.08.029

	7.30
	Trường Tiểu học xã Vũ Sơn
	Thôn Nà Danh, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn 
	thxavuson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.030

	7.31
	Trường PTDTBT TH 1 xã Nhất Tiến
	Thôn Pa Lét, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn 
	th1xanhattien@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.031

	7.32
	Trường PTDTBT TH 2 xã Nhất Tiến
	Thôn Làng Đồng, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn 
	th2xanhattien@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.032

	7.33
	Trường PTDTBT TH 2 xã Trấn Yên
	Thôn Làng Thẳm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn 
	th2xatranyen@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.033

	7.34
	Trường PTDTBT TH 1 xã Trấn Yên
	Thôn Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn 
	th1xatranyen@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.034

	7.35
	Trường Mầm non thị trấn Bắc Sơn
	Khối phố Lê Hồng Phong, Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
	mnttbacson@langson.gov.vn
	 
	http://mnttbacson.langson.edu.vn/
	H37.29.08.035

	7.36
	Trường Mầm non xã Chiêu Vũ
	Thôn Táp Già, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn 
	mnxachieuvu@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.036

	7.37
	Trường Mầm non xã Bắc Quỳnh
	Thôn Trí Yên, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn 
	mnxabacquynh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.037

	7.38
	Trường Mầm non xã Chiến thắng
	Thôn Hồng Minh, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn 
	mnxachienthang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.038

	7.39
	Trường Mầm non xã Đồng Ý
	Thôn Hợp Nhất, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn 
	mnxadongy@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.039

	7.40
	Trường Mầm non xã Hưng Vũ
	Thôn Minh Đán, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn .
	mnxahungvu@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.040

	7.41
	Trường Mầm non xã Long Đống
	Thôn Tiên Đáo, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn 
	mnxalongdong@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.041

	7.42
	Trường Mầm non xã Nhất Hòa
	Thôn Gia Hòa 1, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn 
	mnxanhathoa@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.042

	7.43
	Trường Mầm non xã Nhất Tiến
	Thôn Pá Lét, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn 
	mnxanhattien@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.043

	7.44
	Trường Mầm non xã Tân Hương
	Thôn Cầu Hin, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn 
	mnxatanhuong@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.044

	7.45
	Trường Mầm non xã Tân Thành
	Thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn 
	mnxatanthanh-bs@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.045

	7.46
	Trường Mầm non xã Tân Tri
	Thôn Pò Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lang Sơn
	mnxatantri@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.046

	7.47
	Trường Mầm non xã Trấn Yên
	Thôn Làng Giáo, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn 
	mnxatranyen@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.047

	7.48
	Trường Mầm non xã Vạn Thủy
	Thôn Nà Thí, xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn 
	mnxavanthuy@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.048

	7.49
	Trường Mầm non xã Vũ Lăng
	Thôn Tràng Sơn, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn 
	mnxavulang@langson.gov.vn
	02053.838.943
	 
	H37.29.08.049

	7.50
	Trường Mầm non xã Vũ Lễ
	Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 
	mnxavule@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.050

	7.51
	Trường Mầm non xã Vũ Sơn
	Thôn Nà Danh, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn 
	mnxavuson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.051

	7.52
	Trường Mầm non xã Tân Lập
	Thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn 
	mnxatanlap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.29.08.052

	VIII
	UBND huyện Bình Gia
	Khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
	vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vn
	02053.834218
	https://binhgia.langson.gov.vn/
	H37.30

	8
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
	http://pgdbinhgia.langson.edu.vn/
	0205 3834242
	 
	H37.30.08

	8.1
	Trường THCS xã Tô Hiệu
	thôn Ngọc Quyến, Thị Trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 
	thcstohieu-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.001

	8.2
	Trường THCS xã Tân Văn
	thôn Nà Vước, xã Tân Văn, huyện Bình Gia 
	thcstanvan-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.002

	8.3
	Trường THCS xã Minh Khai
	thôn Nà Mạ xã Minh Khai, huyện Bình Gia 
	
thcsminhkhai-bg@langson.gov.vn
 
	 
	 
	H37.30.08.003

	8.4
	Trường THCS xã Hoàng Văn Thụ
	thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia 
	thcshoangvanthu-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.004

	8.5
	Trường PTDTBT - THCS xã Hòa Bình
	thôn Tà Chu, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthcshoabinh-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.005

	8.6
	Trường PTDTBT - THCS xã Hoa Thám
	thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthcshoatham-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.006

	8.7
	Trường PTDTBT - THCS xã Hồng Phong
	thôn Nà Háng, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia 
	
ptdtbthongphong-bg@langson.gov.vn
 
	 
	 
	H37.30.08.007

	8.8
	Trường PTDTBT - THCS xã Hồng Thái
	thôn Bản Huấn, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia 
	ptdtbthongthai-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.008

	8.9
	Trường PTDTBT - THCS xã Mông Ân
	thôn Nà Vường, xã Mông Ân, huyện Bình Gia 
	
ptdtbtmongan-bgptdtbtmongan-bg@langson.gov.vn
 
	 
	 
	H37.30.08.009

	8.10
	Trường PTDTBT - THCS xã Qúy Hòa
	Thôn Nà Lùng, xã Quý Hòa huyện Bình Gia 
	ptdtbtthcsquyhoa-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.010

	8.11
	Trường PTDTBT - THCS xã Vĩnh Yên
	thôn Vằng Mần, xã Vĩnh Yên, Huyện Bình Gia
	ptdtbtvinhyen-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.011

	8.12
	Trường PTDTBT - THCS xã Thiện Hòa
	Thôn Ba Biển, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthcsthienhoa@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.012

	8.13
	Trường PTDTBT - THCS xã Yên Lỗ
	thôn Bản Mè, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthcsyenlo-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.013

	8.14
	Trường PTDTBT - THCS xã Hưng Đạo
	thôn Bản Chu, xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthcshungdao-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.014

	8.15
	Trường PTDTBT - THCS xã Quang Trung
	thôn Nà Tèo, xã Quang Trung, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthcsquangtrung@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.015

	8.16
	Trường PTDTBT - THCS xã Tân Hòa
	thôn Nà Mang, xã Tân Hòa, huyện Bình Gia 
	ptdtbtanhoa-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.016

	8.17
	Trường PTDTBT - THCS xã Thiện Long
	thôn Bắc Hóa, xã Thiện Long, huyện Binh Gia 
	ptdtbtthcsthienlong@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.017

	8.18
	Trường PTDTBT - THCS xã Thiện Thuật
	thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthcsthienthuat@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.018

	8.19
	Trường PTDTBT và THCS xã Bình La
	thôn Bản Pìoa, xã Bình La, huyện Bình Gia 
	ptdtbtbinhla-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.019

	8.20
	Trường Tiểu học xã Tô Hiệu
	thôn Ngọc Quyến, Thị Trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 
	thtohieu-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.020

	8.21
	Trường Tiểu học xã Minh Khai
	thôn Khuổi Con, xã Minh Khai, huyện Bình Gia 
	thminhkhai-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.021

	8.22
	Trường Tiểu học xã Tân Văn
	thôn Nà Đồng, xã Tân Văn, huyện Bình Gia 
	thtanvan-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.022

	8.23
	Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ
	Thôn Cai Ất, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia 
	htthhvt-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.023

	8.24
	Trường Tiểu học thị trấn Bình Gia
	Khối phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 
	thttbinhgia@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.024

	8.25
	Trường PTDTBT tiểu học xã Hòa Bình
	thôn Khuổi Nhuần, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthhoabinh-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.025

	8.26
	Trường PTDTBT tiểu học xã Yên Lỗ
	thôn Bản Mè, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthyenlo-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.026

	8.27
	Trường PTDTBT tiểu học xã Hưng Đạo
	thôn Bản Nghĩu, xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthhungdao-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.027

	8.28
	Trường PTDTBT tiểu học xã Thiện Hòa
	thôn Ba Biển, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia 
	ptdtbtththienhoa-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.028

	8.29
	Trường PTDTBT tiểu học Vĩnh Quang
	thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthvinhquang-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.029

	8.30
	Trường PTDTBT tiểu học xã Tân Tiến
	thôn Bản Pe, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthtantien-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.030

	8.31
	Trường PTDTBT tiểu học xã Hồng Phong
	thôn Nà Háng, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthhongphong-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.031

	8.32
	Trường PTDTBT tiểu học II xã Thiện Thuật
	Thôn Khuổi Khuy, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia 
	ptdtbt2thienthuat-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.032

	8.33
	Trường PTDTBT tiểu học xã Hoa Thám
	thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthhoatham-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.033

	8.34
	Trường PTDTBT tiểu học Nà Tàn
	Thôn Nà Tàn, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia 
	ptdtbtthnatan-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.034

	8.35
	Trường PTDTBT tiểu học xã Quang Trung
	thôn Nà Tèo, xã Quang Trung, huyện Bình Gia 
	ptdtbtquangtrung-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.035

	8.36
	Trường PTDTBT tiểu học xã Thiện Long
	thôn Tồng Nộc, xã Thiện Long, huyện Bình Gia 
	ptdtbtththienlong-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.036

	8.37
	Trường PTDTBT tiểu học I xã Thiện Thuật
	thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia 
	ptdtbt1thienthuat-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.037

	8.38
	Trường Mầm non xã Bình La
	Thôn Bản Piòa, xã Bình La, Huyện Bình Gia 
	mnhoangvanthu-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.038

	8.39
	Trường Mầm non xã Hòa Bình
	thôn Nà Mèo, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia 
	mnhoabinh-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.039

	8.40
	Trường Mầm non xã Hồng Thái
	thôn Bản Huấn, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia 
	mnhongthai-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.040

	8.41
	Trường Mầm non xã Hưng Đạo
	thôn Bản Chu I, xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia 
	mnhungdao-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.041

	8.42
	Trường Mầm non xã Tân Hòa
	thôn Nà Mang, xã Tân Hòa, huyện Bình Gia 
	mntanhoa-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.042

	8.43
	Trường Mầm non xã Mông Ân
	thôn Nà Vò, xã Mông ân, huyện Bình Gia 
	mnmongan-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.043

	8.44
	Trường Mầm non xã Tô Hiệu
	thôn Ngọc Quyến, Thị Trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 
	mntohieu-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.044

	8.45
	Trường Mầm non xã Quang Trung
	thôn Nà Tèo, xã Quang Trung, huyện Bình Gia 
	mnquangtrung-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.045

	8.46
	Trường Mầm non thị trấn Bình Gia
	Khối phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 
	mnttbinhgia@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.046

	8.47
	Trường Mầm non xã Yên Lỗ
	thôn Bản Mè, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia 
	mnyenlo-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.047

	8.48
	Trường Mầm non xã Qúy Hòa
	thôn Nà Lùng, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia 
	mnquyhoa-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.048

	8.49
	Trường Mầm non xã Thiện Hòa
	thôn Ba Biển, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia 
	mnthienhoa-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.049

	8.50
	Trường Mầm non xã Thiện Long
	thôn Nà Lù, xã Thiện Long, huyện Bình Gia 
	mnthienlong-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.050

	8.51
	Trường Mầm non xã Hoàng Văn Thụ
	thôn Cai Ất, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia 
	mnhoangvanthu-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.051

	8.52
	Trường Mầm non xã Minh Khai
	thôn Khuổi Con, xã Minh Khai, huyện Bình Gia 
	mnminhkhai-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.052

	8.53
	Trường Mầm non xã Hoa Thám
	Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia 
	mnhoatham-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.053

	8.54
	Trường Mầm non xã Thiện Thuật
	thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia 
	mnthienthuat-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.054

	8.55
	Trường Mầm non Hồng Phong
	thôn Nà Háng, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia 
	mnhongphong-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.055

	8.56
	Trường Mầm non xã Tân Văn
	Thôn Nà Vước, xã Tân Văn, huyện Bình Gia
	hienbinhgia.ls@gmail.com
	 
	 
	H37.30.08.056

	8.57
	Trường Mầm non Vĩnh Yên
	thôn Vằng Mần, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia 
	mnvinhyen-bg@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.30.08.057

	IX
	UBND huyện Văn Quan
	Phố Đức Tâm, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
	trangttdtvq@langson.gov.vn
	02053.830.018
	https://vanquan.langson.gov.vn/
	H37.31

	10
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	H37.31.08

	10.1
	Trường TH&THCS 1 An Sơn
	Thôn Bình Đẵng B, xã An Sơn
	ththcsdaian@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.001

	10.2
	Trường TH&THCS Tràng Các
	thôn Nà Tao, xã Tràng Các
	thcstrangcac@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.002

	10.3
	Trường TH&THCS Tân Đoàn
	thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn
	ththcstandoan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.003

	10.4
	Trường THCS Đồng Giáp
	thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp
	thcsdonggiap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.004

	10.5
	Trường TH&THCS Khánh Khê
	thôn Đồng Chuông - Nà Lốc, xã Khánh Khê
	ththcskhanhkhe@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.005

	10.6
	Trường THCS Lương Năng
	thôn Nà Thang, xã Lương Năng
	thcsluongnang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.006

	10.7
	Trường TH&THCS Trấn Ninh
	thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh
	ththcstranninh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.007

	10.8
	Trường TH&THCS Tràng Phái
	thôn Phai Làng, xã Tràng Phái
	ththcstrangphai@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.008

	10.9
	Trường THCS Yên Phúc
	thôn Bắc, xã Yên Phúc
	thcsyenphuc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.009

	10.10
	Trường TH&THCS 2 An Sơn
	Thôn Phiền Mậu, xã An Sơn
	ththcstrangson@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.010

	10.11
	Trường THCS thị Trấn Văn Quan
	phố Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan
	thcsttvanquan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.011

	10.12
	Trường TH&THCS Tú Xuyên
	thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên
	ththcstuxuyen@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.012

	10.13
	Trường PTDTBT THCS Tri Lễ
	thôn Bản Châu, xã Tri Lễ
	ptdtbtthcstrile@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.013

	10.14
	Trường PTDTBT THCS Hữu Lễ
	thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ
	ptdtbtthcshuule@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.014

	10.15
	Trường PTDTBT TH&THCS Hòa Bình
	thôn Nà Thượng, xã Hòa Bình
	ptdtbtththcshoabinh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.015

	10.16
	Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He
	Thôn Pắc Làng, xã Điềm He
	ththcssonggiang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.016

	10.17
	Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội
	Thôn Bản Thượng, xã Liên Hội
	ptdtbtththcsphumy@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.017

	10.18
	Trường TH&THCS 3 An Sơn
	Thôn Cốc Phường, xã An Sơn
	ththcschutuc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.018

	10.19
	Trường TH&THCS Điềm He
	phố Điềm He 1, xã Điềm He
	ththcsvanan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.019

	10.20
	Trường TH&THCS Liên Hội
	Thôn Khòn Cải, xã Liên Hội
	ththcsvanmong@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.020

	10.21
	Trường TH&THCS Bình Phúc
	Thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc
	ththcsxuanmai@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.021

	10.22
	Trường PTDTBT Tiểu học Nà Lốc
	thôn Nà Lốc, xã Tú Xuyên
	thnaloc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.022

	10.23
	Trường Tiểu học Lương Năng
	thôn Nà Thang, xã Lương Năng
	thluongnang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.023

	10.24
	Trường Tiểu học 2 xã Yên Phúc
	thôn Bắc, xã Yên Phúc
	thyenphuc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.024

	10.25
	Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan
	phố Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan
	th1ttvanquan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.025

	10.26
	Trường Tiểu học xã Phú Xuyên
	phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan
	th2ttvanquan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.026

	10.27
	Trường PTDTBT tiểu học xã Đồng Giáp
	thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp
	ptdtbtthdonggiap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.027

	10.28
	Trường PTDTBT tiểu học xã Hữu Lễ
	thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ
	ptdtbtthhuule@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.028

	10.29
	Trường PTDTBT tiểu học 1 xã Tri Lễ
	thôn Bản Châu, xã Tri Lễ
	ptdtbtth1trile@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.029

	10.30
	Trường PTDTBT tiểu học 2 xã Tri Lễ
	thôn Lũng Phúc, xã Tri Lễ
	ptdtbtth2trile@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.030

	10.31
	Trường Mầm non 1 An Sơn
	Thôn Bình Đẵng B, xã An Sơn
	mndaian@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.031

	10.32
	Trường Mầm non 1 Điềm He
	phố Điềm He 1, xã Điềm He
	mnvanan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.032

	10.33
	Trường Mầm non xã Hòa Bình
	thôn Nà Thượng, xã Hòa Bình
	mnhoabinh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.033

	10.34
	Trường Mầm non Tân Đoàn
	thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn
	mntandoan@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.034

	10.35
	Trường Mầm non 2 Điềm He
	Thôn Pác Làng, xã Điềm He
	mnsonggiang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.035

	10.36
	Trường Mầm non xã Khánh Khê
	thôn Đoàn Kết, xã Khánh Khê
	mnkhanhkhe@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.036

	10.37
	Trường Mầm non xã Hữu Lễ
	thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ
	mnhuule@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.037

	10.38
	Trường Mầm non 1 xã Tri Lễ
	thôn Bản Châu, xã Tri Lễ
	mn1trile@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.038

	10.39
	Trường Mầm non 2 xã Tri Lễ
	thôn Nà Bó, xã Tri Lễ
	mn2trile@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.039

	10.40
	Trường Mầm non Bình Phúc
	Thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc
	mnxuanmai@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.040

	10.41
	Trường Mầm non Liên Hội
	Thôn Khòn Cải, xã Liên Hội
	mnvanmong@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.041

	10.42
	Trường Mầm non xã Lương Năng
	thôn Bản Téng, xã Lương Năng
	mnluongnang@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.042

	10.43
	Trường Mầm non xã Trấn Ninh
	thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh
	mntranninh@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.043

	10.44
	Trường Mầm non xã Tràng Phái
	thôn Phai Làng, xã Tràng Phái
	mntrangphai@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.044

	10.45
	Trường Mầm non xã Yên Phúc
	thôn Bắc, xã Yên Phúc
	mnyenphuc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.045

	10.46
	Trường Mầm non 2 An Sơn
	Thôn Cốc Phường, xã An Sơn
	mnchutuc@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.046

	10.47
	Trường Mầm non Tràng Các
	thôn Nà Khàn, xã Tràng Các
	mntrangcac@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.047

	10.48
	Trường Mầm non Đồng Giáp
	thôn Đồng Tân, xã Đồng Giáp
	mndonggiap@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.31.08.048

	XI
	UBND huyện Hữu Lũng
	Số 03 đường 19/8, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	ubhuulung@langson.gov.vn
	02053.825.047
	https://huulung.langson.gov.vn/
	H37.32

	11
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 94 đường 19/8 khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
	pgddthuulung@langson.gov.vn
	02053.825.428
	 
	H37.32.08

	11.1
	Trường THCS 1 xã Hòa Thắng
	Thôn Suối Ngang 1, xã Hòa Thắng, HL, LS
	thcs1xahoathang-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.001

	11.2
	Trường THCS thị trấn Hữu Lũng
	Số 72 đường Chu Văn An,khu Tân Lập,thị trấn HL,LS
	thcsthitranhuulung@langson.gov.vn
	02053.825.912
	Thcshuulung.langson.edu.vn
	H37.32.08.002

	11.3
	Trường THCS xã Cai Kinh
	Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, HL,LS
	thcsxacaikinh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.003

	11.4
	Trường THCS xã Đồng Tân
	Thôn Ngọc Thành xã Đồng Tân, HL,LS
	thcsxadongtan-hl@langson.gov.vn
	 
	thcsdongttan.edu.vn
	H37.32.08.004

	11.5
	Trường THCS xã Hòa Lạc
	Thôn Việt Thắng, Hang Đỏ, xã Hòa Lạc, HL,LS
	thcsxahoalac-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.005

	11.6
	Trường THCS xã Hòa Sơn
	Thôn Đồng Tiến, xã Hòa Sơn, HL,LS
	thcsxahoason-hl@langson.gov.vn
	0253.726.541
	 
	H37.32.08.006

	11.7
	Trường THCS xã Hồ Sơn
	Thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, HL,LS
	thcsxahoson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.007

	11.8
	Trường THCS xã Hữu Liên
	Thôn Liên Hợp, xã Hữu Liên, HL, LS
	thcsxahuulien-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.008

	11.9
	Trường THCS xã Minh Hòa
	Thôn Hẩu, xã Minh Hòa, HL,LS
	thcsxaminhhoa-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.009

	11.10
	Trường THCS xã Minh Sơn
	Thôn Lót – Bồ Các, xã Minh Sơn, HL, LS
	thcsxaminhson-hl@langson.gov.vn
	0253.826.309
	 
	H37.32.08.010

	11.11
	Trường THCS xã Nhật Tiến
	Thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, HL,LS.
	thcsxanhattien-hl@langson.gov.vn
	02053.727.084
	 
	H37.32.08.011

	11.12
	Trường THCS xã Quyết Thắng
	Thôn Kép II, xã Quyết Thắng, HL, LS
	thcsxaquyetthang-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.012

	11.13
	Trường THCS xã Sơn Hà
	Thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, HL, LS
	thcsxasonha-hl@langson.gov.vn
	 
	thcssonha.langson.edu.vn
	H37.32.08.013

	11.14
	Trường THCS xã Tân Thành
	Thôn Gốc Gạo, xã Tân Thành, HL, LS
	thcsxathanthanh-hl@langson.gov.vn
	02053.726.550
	 
	H37.32.08.014

	11.15
	Trường THCS xã Vân Nham
	Thôn Đập, xã Vân Nham, HL, LS
	thcsxavannham-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.015

	11.16
	Trường THCS xã Yên Bình
	Thôn Làng Lỷ, xã Yên Bình, HL, LS
	thcsxayenbinh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.016

	11.17
	Trường THCS xã Yên Thịnh
	Thôn Gò Mãm, xã Yên Thịnh, HL, LS
	thcsxayenthinh-hl@langson.gov.vn
	02053.725.302
	 
	H37.32.08.017

	11.18
 
	Trường THCS xã Yên Vượng
	Thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, HL, LS
	thcsxayenvuong-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.018

	11.19
 
	Trường Tiểu học và THCS xã Hòa Thắng
	Thôn Thị Hòa, xã Hòa Thắng, HL, LS
	thcsxahoathang-hl@langson.gov.vn
	02056.569.966
	 
	H37.32.08.019

	11.20
	Trường Tiểu học và THCS xã Thanh Sơn
	Thôn Đoàn Kết, xã Thanh Sơn, HL, LS
	thcsxathanhson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.020

	11.21
	Trường Tiểu học và THCS xã Minh Tiến
	Thôn Nhị Liên, xã Minh Tiến, HL, LS
	thcsxaminhtien-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.021

	11.22
	Trường Tiểu học 1 Thị Trấn
	Khu Tân Hòa-TT Hữu Lũng-HL-LS
	th1thitranhuulung@langson.gov.vn
	02053.825.529
	 
	H37.32.08.022

	11.23
	Trường Tiểu học 1 xã Hòa Thắng
	Thôn Suối Ngang 1 xã Hòa Thắng, HL, LS
	th1xahoathang-hl@langson.gov.vn
	02053.826.694
	 
	H37.32.08.023

	11.24
	Trường Tiểu học 1 xã Minh Sơn
	Thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, HL, LS
	th1xaminhson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.024

	11.25
	Trường Tiểu học 2 xã Minh Sơn
	Thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, HL, LS
	th2xaminhson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.025

	11.26
	Trường Tiểu học II Thị trấn
	Số 47 đường Kim Đồng, Thị trấn Hữu Lũng, HL, LS
	th2thitranhuulung@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.026

	11.27
	Trường Tiểu học xã Cai Kinh
	Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, HL, LS
	thxacaikinh-hl@langson.gov.vn
	02053.825.830
	 
	H37.32.08.027

	11.28
	Trường Tiểu học xã Đồng Tân
	Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, HL, LS
	thxadongtan-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.028

	11.29
	Trường Tiểu học xã Hòa Lạc
	Thôn Việt Thắng Hang Đỏ, xã Hòa Lạc, HL, LS
	thxahoalac-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.029

	11.30
	Trường Tiểu học xã Hòa Sơn
	Thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, HL, LS
	thxahoason-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.030

	11.31
	Trường Tiểu học xã Hữu Liên
	Thôn Liên Hợp, xã Hữu Liên, HL, LS
	thxahuulien-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.031

	11.32
	Trường Tiểu học xã Minh Hòa
	Thôn Chim, xã Minh Hòa, HL, LS
	thxaminhhoa-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.032

	11.33
	Trường Tiểu học xã Nhật Tiến
	Thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, HL, LS
	thxanhattien-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.033

	11.34
	Trường Tiểu học xã Sơn Hà
	Thôn Trường Sơn, xã Sơn Hà, HL, LS
	thxasonha-hl@langson.gov.vn
	02053.825.678
	 
	H37.32.08.034

	11.35
	Trường Tiểu học xã Tân Thành
	Thôn Ao Kham, xã Tân Thành, HL, LS
	thxatanthanh-hl@langson.gov.vn
	02053.726.528
	https://sites.google.com/site/tieuhocxatanthanh2002hlls/
	H37.32.08.035

	11.36
	Trường Tiểu học xã Vân Nham
	Thôn Đập, xã Vân Nham, HL, LS
	th1xavannham@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.036

	11.37
	Trường Tiểu học xã Yên Bình
	Thôn Làng Lỷ, xã Yên Bình, HL, LS
	thxayenbinh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.037

	11.38
	Trường tiểu học xã Yên Thịnh
	Thôn Gò Mãm, xã Yên Thịnh, HL, LS
	thxayenthinh-hl@langson.gov.vn
	0253.725.310
	 
	H37.32.08.038

	11.39
	Trường Tiểu học xã Yên Vượng
	Thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, HL, LS
	hxayenvuong-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.039

	11.40
	Trường Tiểu học xã Hồ Sơn
	Thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn, HL, LS
	thxahoson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.040

	11.41
	Trường Tiểu học xã Quyết Thắng
	Thôn Kép 2, xã Quyết Thắng, HL, LS
	thxaquyetthang-hl@langson.gov.vn
	02053.727. 667
	 
	H37.32.08.041

	11.42
	Trường Mầm non 1 xã Tân Thành
	Thôn Làng Cống, xã Tân Thành HL, LS
	mnxa1tanthanh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.042

	11.43
	Trường Mầm non 2 xã Tân Thành
	Thôn Gốc Gạo, xã Tân Thành, HL, LS
	mnxa2tanthanh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.043

	11.44
	Trường Mầm non Lâm Trường
	Khu Tân Lập, Thị trấn Hl, LS
	mnxalamtruong-hl@langson.gov.vn
	02053.825.472
	 
	H37.32.08.044

	11.45
	Trường Mầm non Liên Cơ
	Ngõ 46, đường 19/8 khu An Ninh, thị trấn HL, LS
	mnxalienco-hl@langson.gov.vn
	02053.825.403
	 
	H37.32.08.045

	11.46
	Trường Mầm non Vĩnh Thịnh
	Trường MN Vĩnh Thịnh số 309, Khu Tân Mỹ 2, Thị Trấn HL, LS
	mnxavinhthinh-hl@langson.gov.vn
	02053.825.452
	 
	H37.32.08.046

	11.47
	Trường Mầm non xã Đồng Tân
	Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, HL, LS
	mnxadongtan-hl@langson.gov.vn
	 
	https://mndongtan.langson.edu.vn/
	H37.32.08.047

	11.48
	Trường Mầm non xã Đồng Tiến
	Thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, HL, LS
	mnxadongtien-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.048

	11.49
	Trường Mầm non xã Hòa Bình
	Thôn Vĩnh Yên, xã Hoà Bình, HL, LS
	mnxahoabinh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.049

	11.50
	Trường Mầm non xã Hòa Lạc
	Thôn Việt Thắng Hang Đỏ, xã Hòa Lạc, HL, LS
	mnxahoalac-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.050

	11.51
	Trường Mầm non xã Hòa Sơn
	Thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, HL, LS
	mnxahoason-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.051

	11.52
	Trường Mầm non xã Hòa Thắng
	Thôn Suối Ngang xã Hoà Thắng HL, LS
	mnxahoathang-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.052

	11.53
	Trường Mầm non xã Hồ Sơn
	Thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn, HL, LS
	mnxahoson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.053

	11.54
	Trường Mầm non xã Hữu Liên
	Thôn Liên Hợp, xã Hữu Liên, HL, LS
	mnxahuulien-hl@langson.gov.vn
	02053.725.483
	 
	H37.32.08.054

	11.55
	Trường Mầm non xã Minh Hòa
	Thôn Chim, xã Minh Hòa, HL, LS
	mnxaminhhoa-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.055

	11.56
	Trường Mầm non xã Minh Sơn
	Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, HL, LS
	mn1xaminhson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.056

	11.57
	Trường Mầm non xã Minh Tiến
	Thôn Nhị Liên, xã Minh TiếnHL, LS
	mnxaminhtien-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.057

	11.58
	Trường Mầm non xã Nhật Tiến
	Thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, HL, LS
	mnxanhattien-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.058

	11.59
	Trường Mầm non xã Sơn Hà
	Thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, HL, LS
	mnxasonha-hl@langson.gov.vn
	02053.726.433
	 
	H37.32.08.059

	11.60
	Trường Mầm non xã Thanh Sơn
	Thôn Đoàn Kết, xã Thanh Sơn, HL, LS
	mnxathanhson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.060

	11.61
	Trường Mầm non xã Vân Nham
	Thôn Đập, xã Vân Nham, HL, LS
	mn1xavannham-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.061

	11.62
	Trường Mầm non xã Yên Bình
	Thôn Làng Lỷ, xã Yên Bình, HL, LS
	mnxayenbinh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.062

	11.63
	Trường Mầm non xã Yên Thịnh
	Thôn Gò Mãm, xã Yên Thịnh, HL, LS
	mnxayenthinh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.063

	11.64
	Trường Mầm non xã Yên Vượng
	Thôn Chục Quan, xã Yên Vượng, HL, LS
	mnxayenvuong-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.064

	11.65
	Trường Mầm non xã quyết thắng
	Thôn Kép 3, xã Quyết Thắng, HL, LS
	mnxaquyetthang-hl@langson.gov.vn
	0253.727.505
	 
	H37.32.08.065

	11.66
	Trường PTDTNT THCS huyện Hữu Lũng
	Số 133, đường Ba Đình, Khu Na Đâu Thị trấn HL, LS
	ptdtntthcs-huulung@langson.gov.vn
	02053.729.162
	 
	H37.32.08.066

	11.67
	Trường THCS 1 xã Thiện Tân
	Thôn Gốc Sau, xã Thiện Tân, HL, LS
	thcs1xathientan-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.067

	11.68
	Trường THCS 2 xã Thiện Tân
	Thôn Đồng Sinh, xã Thiện Tân, HL, LS
	thcs2xathientan-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.068

	11.69
	Trường THCS 2 xã Vân Nham
	Thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham, HL, LS
	thcs2xavannham-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.069

	11.70
	Trường TH&THCS xã Đồng Tiến
	Thôn Làng Gia, xã Đồng Tiến, HL, LS
	thcsxadongtien-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.070

	11.71
	Trường TH&Trường THCS xã Hòa Bình
	Thôn Vĩnh Yên, xã Hoà Bình, HL, LS
	thcsxahoabinh-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.071

	11.72
	Trường TH& THCS xã Yên Sơn
	Thôn Đằng, xã Yên Sơn, HL, LS
	thcsxayenson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.072

	11.73
	Trường TH 2 xã Vân Nham
	Thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham, HL, LS
	th2xavannham-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.073

	11.74
	Trường TH 1 xã Thiện Tân
	Thôn Quyết Thắng, xã Thiện Tân, HL, LS
	thxathientan-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.074

	11.75
	Trường TH 2 xã Thiện Tân
	Đồng Sinh, xã Thiện Tân, HL, LS
	th2xathientan-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.075

	11.76
	Trường MN 2 xã Minh Sơn
	Thôn Lót- Bồ Các, xã Minh Sơn, HL, LS
	mn2xaminhson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.076

	11.77
	Trường Mầm non 2 xã Vân Nham
	Thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham, HL, LS
	mn2xavannham-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.077

	11.78
	Trường MN 1 xã Thiện Tân
	Thôn Gốc Sau, xã Thiện Tân, HL, LS
	mnxathientan-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.078

	11.79
	Trường MN 2 xã Thiện Tân
	Đồng Sinh, xã Thiện Tân, HL, LS
	mn2xathientan-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.079

	11.80
	Trường MN xã Cai Kinh
	Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, HL, LS
	mnxacaikinh-hl@langson.gov.vn
	02053.729.127
	 
	H37.32.08.080

	11.81
	Trường MN xã Yên Sơn
	Thôn Đằng, xã Yên Sơn, HL, LS
	mnxayenson-hl@langson.gov.vn
	 
	 
	H37.32.08.081

	XII
	UBND huyện Chi Lăng
	Số 32, đường Cai Kinh, khu Thống Nhất I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
	ubchilang@langson.gov.vn
	02053.820.233
	https://chilang.langson.gov.vn/
	H37.33

	12
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 385, đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
	Vtgddt-chilang@langson.gov.vn
	02053820256
	http://pgdchilang.langson.edu.vn/
	H37.33.08

	12.1
	Trường THCS thị trấn Chi Lăng
	Khu Pha Lác, TT Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn
	thcsttchilang
@langson.gov.vn
	0374454559
	http://thcsttchilang.langson.edu.vn/
	H37.33.08.001

	12.2
	Trường THCS thị trấn Đồng Mỏ
	Khu Hòa Bình II, TT Đồng Mỏ Huyện Chi
 Lăng tỉnh Lạng Sơn
	thcsttdongmo@langson.gov.vn
	02053820290
	 
	H37.33.08.002

	12.3
	Trường THCS xã Bắc Thủy
	Thôn Tồng Cút , xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng 
	thcsbacthuy@langson.gov.vn
	0989890508
	 
	H37.33.08.003

	12.4
	Trường THCS xã Bằng Hữu
	Thôn Làng Chiêng, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng 
	thcsbanghuu@langson.gov.vn
	0978553888
	 
	H37.33.08.004

	12.5
	Trường THCS xã Chi Lăng
	Thôn Quán Bầu, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng 
	thcsxachilang
@langson.gov.vn
	0364911625
	 
	H37.33.08.005

	12.6
	Trường THCS xã Chiến Thắng
	Thôn Làng Thành, xã Chiến Thắng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
	thcsxachienthang@langson.gov.vn
	0979823326
	 
	H37.33.08.006

	12.7
	Trường THCS xã Gia Lộc
	Thôn Làng Mỏ, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng 
	ththcsxagialoc@langson.gov.vn
	0985509772
	 
	H37.33.08.007

	12.8
	Trường THCS xã Hoà Bình
	Thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình, huyện Chi 
Lăng 
	thcsxahoabinh@langson.gov.vn
	0982467538
	 
	H37.33.08.008

	12.9
	Trường THCS xã Lâm Sơn
	Thôn Làng Bu, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng .
	ththcsxalamson@langson.gov.vn
	0396946458
	 
	H37.33.08.009

	12.10
	Trường THCS xã Mai Sao
	Thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao, huyện Chi, Lăng .
	thcsxamaisao@langson.gov.vn
	02053.820.521
	 
	H37.33.08.010

	12.11
	Trường THCS xã Quan Sơn
	Thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn
	thcsxaquanson@langson.gov.vn
	0983180636
	 
	H37.33.08.011

	12.12
	Trường THCS xã Quang Lang
	Khu Hữu Nghị, tt Đồng Mỏ
	thcsquanglang@langson.gov.vn
 
	02053822805
	 
	H37.33.08.012

	12.13
	Trường THCS xã Thượng Cường
	Thôn Quán Hàng, xã Thượng Cường
	thcsxathuongcuong@langson.gov.vn
	0982821324
	 
	H37.33.08.013

	12.14
	Trường THCS xã Vạn Linh
	Thôn Làng Thượng, xã Vạn Linh
	thcsxavanlinh@langson.gov.vn
	0979031289
	 
	H37.33.08.014

	12.15
	Trường THCS xã Vân Thuỷ
	Thôn Bản Thí
	thcsxavanthuy@langson.gov.vn
	0978818760
	 
	H37.33.08.015

	12.16
	Trường THCS xã Y Tịch
	Thôn Trung Tâm
	thcsxaytich@langson.gov.vn
	0961207871
	 
	H37.33.08.016

	12.17
	Trường PTDTBT THCS xã Hữu Kiên
	Thôn Co Hương
	ptdtbtthcshuukien-cl@langson.gov.vn
	02053553666
	 
	H37.33.08.017

	12.18
	Trường PTDTBT THCS xã Vân An
	Thôn Trung Tâm
	ptdtbtthcsvanan@langson.gov.vn
	02056531888
	 
	H37.33.08.018

	12.19
	Trường TH&THCS Mỏ Đá
	Khu Đoàn Kết
	ththcsmoda@langson.gov.vn
	02053820356
	 
	H37.33.08.019

	12.20
	Trường TH&THCS xã Liên Sơn
	Thôn Bản Lăm
	ththcsxalienson@langson.gov.vn
	02056502545
	 
	H37.33.08.020

	12.21
	Trường Tiểu học 1 thị trấn Chi Lăng
	Thôn Minh Hòa
	th1ttchilang@langson.gov.vn
	0253824243
	http://th1chilang.langson.edu.vn/
	H37.33.08.021

	12.22
	Trường Tiểu học 1 thị trấn Đồng Mỏ
	Khu Hòa Bình 2
	th1ttdongmo@langson.gov.vn
	02053820260
	 
	H37.33.08.022

	12.23
	Trường Tiểu học 2 thị trấn Chi Lăng
	Khu Trung Thịnh
	th2ttchilang@langson.gov.vn
	0832532111
	 
	H37.33.08.023

	12.24
	Trường Tiểu học Lê Lợi thị trấn Đồng Mỏ
	Khu Thống Nhất 2
	thleloi-ttdm
@langson.gov.vn
	0915993499
	 
	H37.33.08.024

	12.25
	Trường Tiểu học xã Bắc Thuỷ
	Thôn Háng Cút
	thxabacthuy@langson.gov.vn
	02053722002
	 
	H37.33.08.025

	12.26
	Trường Tiểu học xã Bằng Hữu
	Thôn Kéo Phầy
	thxabanghuu@langson.gov.vn
	02056725204
	 
	H37.33.08.026

	12.27
	Trường Tiểu học xã Bằng Mạc
	Thôn Nà Pe
	thxabangmac@langson.gov.vn
	02053723037
	 
	H37.33.08.027

	12.28
	Trường Tiểu học xã Chi Lăng
	Thôn Ga
	thxachilang@langson.gov.vn
	02053824085
	 
	H37.33.08.028

	12.29
	Trường Tiểu học xã Chiến Thắng
	Thôn Làng Thành
	thxachienthang@langson.gov.vn
	0978789627
	 
	H37.33.08.029

	12.30
	Trường Tiểu học xã Hoà Bình
	Thôn Pa Ràng
	thxahoabinh@langson.gov.vn
	02053823988
	 
	H37.33.08.030

	12.31
	Trường Tiểu học xã Mai Sao
	Thôn Lạng Nắc
	thxamaisao@langson.gov.vn
	02053820619
	 
	H37.33.08.031

	12.32
	Trường Tiểu học xã Nhân Lý
	Thôn Lạng Giai A
	thxanhanly@langson.gov.vn
	02056524222
	 
	H37.33.08.032

	12.33
	Trường Tiểu học xã Quan Sơn
	Thôn Làng Hăng
	thxaquanson@langson.gov.vn
	02053821663
	 
	H37.33.08.033

	12.34
	Trường Tiểu học xã Vân An
	Thôn Trung Tâm, xã Vân An
	thxavanan@langson.gov.vn
	02056260264
	 
	H37.33.08.034

	12.35
	Trường Tiểu học xã Vân Thuỷ
	Thôn Nà Phước, xã Vân Thủy
	thxavanthuy@langson.gov.vn
	02056546582
	 
	H37.33.08.035

	12.36
	Trường Tiểu học xã Y Tịch
	Thôn Trung Tâm, xã Y Tịch
	thxaytich@langson.gov.vn
	02056546123
	 
	H37.33.08.036

	12.37
	Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Hữu Kiên
	Thôn Suối Mạ, xã Hữu Kiên
	ptdtbtth1xahuukien@langson.gov.vn
	02056293892
	 
	H37.33.08.037

	12.38
	Trường PTDTBT Tiểu học 2 xã Hữu Kiên
	Thôn Co Hương, xã Hữu Kiên
	ptdtbtth2xahuukien@langson.gov.vn
	0976501660
	 
	H37.33.08.038

	12.39
	Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng
	Thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng
	mnttchilang@langson.gov.vn
	02053824289
	 
	H37.33.08.039

	12.40
	Trường Mầm non xã Bắc Thuỷ
	Thôn Háng Cút, xã Bắc Thủy
	mnxabacthuy@langson.gov.vn
	02053822994
	 
	H37.33.08.040

	12.41
	Trường Mầm non xã Bằng Hữu
	Thôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu
	mnxabanghuu@langson.gov.vn
	02053822740
	 
	H37.33.08.041

	12.42
	Trường Mầm non xã Bằng Mạc
	Thôn Khòn Nưa, xã Bằng Mạc
	mnxabangmac@langson.gov.vn
	0983347073
	 
	H37.33.08.042

	12.43
	Trường Mầm non xã Chi Lăng
	Thôn Ga, xã Chi Lăng
	mnxachilang@langson.gov.vn
	02053824375
	 
	H37.33.08.043

	12.44
	Trường Mầm non xã Chiến Thắng
	Thôn Làng Thành, xã Chiến Thắng
	mnxact-chilang@langson.gov.vn
	02056523666
	 
	H37.33.08.044

	12.45
	Trường Mầm non xã Gia Lộc
	Thôn Làng Mỏ, xã Gia Lộc
	mnxagialoc@langson.gov.vn
	02053501095
	 
	H37.33.08.045

	12.46
	Trường Mầm non xã Hoà Bình
	Thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình
	mnxahoabinh@langson.gov.vn
	02053822148
	 
	H37.33.08.046

	12.47
	Trường Mầm non xã Hữu Kiên
	Thôn Suối Mạ, xã Hữu Kiên
	mnxahuukien@langson.gov.vn
	02056510552
	 
	H37.33.08.047

	12.48
	Trường Mầm non xã Lâm Sơn
	Thôn Làng Bu, xã Lâm Sơn
	mnxalamson@langson.gov.vn
	0984448362
	 
	H37.33.08.048

	12.49
	Trường Mầm non xã Liên Sơn
	Thôn Bản Lăm, xã Liên Sơn
	mnxalienson@langson.gov.vn
	0205679971
	 
	H37.33.08.049

	12.50
	Trường Mầm non xã Mai Sao
	Thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao
	mnxamaisao@langson.gov.vn
	0379332299
	 
	H37.33.08.050

	12.51
	Trường Mầm non xã Nhân Lý
	Thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý
	mnxanhanly@langson.gov.vn
	0398205473
	 
	H37.33.08.051

	12.52
	Trường Mầm non xã Quan Sơn
	Thôn Đông Mồ, xã Quan Sơn
	mnxaquanson@langson.gov.vn
	02053822681
	 
	H37.33.08.052

	12.53
	Trường Mầm non xã Thượng Cường
	Thôn Làng Nong, xã Thượng Cường
	mnxathuongcuong@langson.gov.vn
	02056535333
	 
	H37.33.08.053

	12.54
	Trường Mầm non xã Vân An
	Thôn Trung Tâm, Vấn An
	mnxavanan@langson.gov.vn
	0373717736
	 
	H37.33.08.054

	12.55
	Trường Mầm non xã Vạn Linh
	Thôn Đông Thành, xã vạn Linh
	mnxavanlinh@langson.gov.vn
	0968004694
	 
	H37.33.08.055

	12.56
	Trường Mầm non xã Vân Thuỷ
	Thôn Bản Thí, xã Vân Thủy
	mnxavanthuy-chilang@langson.gov.vn
	0205351299
	 
	H37.33.08.056

	12.57
	Trường Mầm non xã Y Tịch
	Thôn Trung Tâm, xã Y Tịch
	mnxaytich@langson.gov.vn
	0985510714
	 
	H37.33.08.057

	12.58
	Trường Mầm non Sơn Ca tt Đồng Mỏ
	Khu Thống Nhất II, TT Đồng Mỏ
	mnsonca-ttdongmo@langson.gov.vn
	02053822874
	 
	H37.33.08.058

	12.59
	Trường Mầm non Bình Minh
	Khu Đoàn Kết, TT Đồng Mỏ
	mnbinhminh-chilang@langson.gov.vn
	02053821145
	 
	H37.33.08.059

	12.60
	Trường Mầm non Ánh Dương
	Khu Than Muội, TT Đồng Mỏ
	mnanhduong-chilang@langson.gov.vn
	02053822852
	 
	H37.33.08.060

	12.61
	Trường Tiểu học 2 TT Đồng Mỏ
	Khu Than Muội, TT Đồng Mỏ
	th2ttdongmo@langson.gov.vn
	02053820513
	 
	H37.33.08.061

	12.62
	Trường Tiểu học xã Vạn Linh
	Thôn Phố Mới, xã Vạn Linh
	thxavanlinh@langson.gov.vn
	02056553889
	 
	H37.33.08.062


 
